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HHHHH
ÃY HÌNH DUNG BẠN ĐANG ĐỨNG TRÊN MỘT CAO 

NGUYÊN. Trước mặt bạn trải ra một vùng đất mênh 
mông, và về mọi hướng là những con đường đã 
mòn từ lâu: đại lộ rộng của chủ nghĩa tư bản, lối 
mòn của chủ nghĩa xã hội, những con đường khảm 
ngoằn ngoèo của nền dân chủ, những lộ trình hành 
quân lởm chởm đá của các chế độ chuyên quyền.

Mỗi con đường ấy đều mang dấu chân của cả những thế hệ, mỗi con 
đường có lịch sử riêng của nó. Và nếu bạn nhìn kỹ, con đường nào 
cũng kết thúc trước cùng một bức tường.

Chúng ta cảm thấy bức tường ấy, dù không gọi được tên nó. Chúng 
ta cảm thấy nó trong những báo cáo khí hậu dồn dập nối nhau, trong 
những cánh rừng bốc cháy và những đại dương quá nóng. Chúng ta 
thấy nó trong khoảng cách giàu nghèo cứ mở rộng thêm sau mỗi cuộc 
khủng hoảng, và trong những con người vô hình không còn chỗ đứng 
trong thế giới việc làm. Chúng ta trải nghiệm nó trong những nền dân 
chủ đang lung lay và những chế độ chuyên quyền đang mạnh lên, vì 
lòng tin đã tan rã. Và chúng ta ngửi thấy nó trong màn sương số của 
những thông báo bất tận, trong những thuật toán ngốn thời gian của 
ta, lái suy nghĩ của ta và làm sờn rách nhân tính của ta.

Cuốn sách này là một nỗ lực vẽ ra một con đường không kết thúc trước 
bức tường ấy. Con đường đó tên là SOLIS, và nó không phải cương lĩnh 
của một đảng, không phải tôn giáo, cũng không phải một nhà nước. 
Nó là phác thảo của một trật tự xã hội đứng vững trước những điều 
kiện của thế kỷ này: một trật tự vẫn công bằng ngay cả khi con người 
trong đó có thể sai lầm, bước ra khỏi khủng hoảng mạnh mẽ hơn và có 
thể tự sửa mình. Trước khi bản phác thảo bắt đầu, cần phải rõ vì sao 
nó cần thiết.
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NGÕ CỤT CỦA NHỮNG TRẬT TỰ ĐÃ ĐỊNH HÌNH

TRONG SUỐT LỊCH SỬ, nhân loại đã sinh ra nhiều bản phác thảo lớn về 
trật tự, và mỗi bản đều đã làm được điều gì đó có thật.

Chủ nghĩa tư bản đã giải phóng sự thịnh vượng và sức sáng tạo ở một 
mức độ chưa từng có. Đồng thời, nó đã cướp bóc những nền tảng tự 
nhiên của sự sống và chia rẽ các xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã coi trọng 
lời hứa về bình đẳng, và trong hình hài thực tế của nó đã bóp nghẹt tự 
do và tinh thần sáng tạo. Nền dân chủ đã trao cho con người tiếng nói, 
và nó chạm tới giới hạn của mình ở chỗ nhiều tiếng nói biến thành một 
sự ồn ào không phương hướng, thiếu những cơ chế tự sửa mình. Chế 
độ chuyên quyền đã phô diễn sự quyết đoán và trật tự, bằng cái giá 
của phẩm giá và sức sáng tạo, mà thiếu chúng thì không xã hội nào 
còn sống động.

Không bản phác thảo nào trong số đó đơn thuần là sai. Mỗi bản đã 
đi tới một giới hạn bên trong mà nó không thể vượt qua bằng logic 
của chính mình. Và những giới hạn ấy hôm nay lộ ra sắc nét như vậy 
vì những điều kiện mà các trật tự kia ra đời đã dịch chuyển tận gốc. 
Những thách thức lớn của thời đại không còn mang tính quốc gia, 
không còn tách rời nhau và không còn chậm chạp. Sự biến đổi khí hậu, 
sự tập trung của cải, cuộc đảo lộn do công nghệ số và sự xói mòn của 
một mối liên hệ chung với sự thật đan cài vào nhau. Chúng khuếch đại 
lẫn nhau và lan ra nhanh hơn khả năng xử lý của các thể chế đã định 
hình. Một trật tự được xây cho một thế giới chậm hơn và biệt lập hơn 
không còn có thể điều khiển một cách tin cậy một thế giới kết nối và 
tăng tốc. Chúng ta không đối mặt với một bánh răng hỏng có thể thay 
thế. Chúng ta đối mặt với một cỗ máy mà kiểu thiết kế của nó không 
còn hợp với các điều kiện nữa.

Trên nền cảnh ấy, SOLIS không tự coi mình là thêm một hệ tư tưởng. 
Nó là câu trả lời cho một phân tích tỉnh táo về những gì đang thiếu, và 
câu trả lời ấy có thể quy về bốn điều cần thiết.
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Thứ nhất, cần một trật tự đưa con người, hành tinh và công nghệ vào 
thế cân bằng, thay vì đặt cái này dưới cái kia: không đặt con người 
trên thiên nhiên, không đặt cỗ máy trên con người, cũng không đặt 
kinh tế trên tất cả. Thứ hai, cần một trật tự không tối đa hóa lợi nhuận 
ngắn hạn, mà hướng tới sự lâu bền, sức chống chịu và an sinh chung. 
Một sự tăng trưởng nuốt chửng nền tảng cho chính khả năng tồn tại 
của nó không phải là tiến bộ. Thứ ba, cần một trật tự khuyến khích 
sáng tạo mà không hy sinh những giới hạn đạo đức của nó. Trật tự ấy 
đặt những công cụ mạnh nhất của thời đại, từ trí tuệ nhân tạo đến kỹ 
thuật di truyền, vào việc phục vụ con người, thay vì phó mặc con người 
cho chúng. Thứ tư, cần một trật tự kết nối năng lực với lương tâm, và 
không phải bằng cưỡng ép, tiền bạc hay sự tích tụ quyền lực, mà bằng 
ý nghĩa và một định hướng chung. Những biến chuyển sâu sắc nhất 
của lịch sử chưa bao giờ chỉ là chuyện kỹ thuật, mà luôn đồng thời là 
những phong trào văn hóa và đạo đức.

Dễ có ý kiến phản bác rằng một bản phác thảo như vậy là không tưởng. 
Nhưng nó không dựa trên giả định về một nhân loại tốt đẹp hơn. Nó 
dựa trên nhận thức rằng việc cứ tiếp tục như cũ mới chính là điều 
khó xảy ra. Trong một thế giới mà số phận sinh thái, công nghệ và địa 
chính trị là chung, việc kéo dài hiện trạng không phải là khả năng an 
toàn nhất, mà là khả năng rủi ro nhất. SOLIS dựa trên những yếu tố 
bền chắc của kinh nghiệm con người, trên óc sáng tạo, chiều sâu đạo 
đức và khả năng nghĩ vượt ra ngoài những gì trước mắt thuộc về riêng 
mình, và ghép chúng thành một trật tự đứng vững.

NHÂN LOẠI TRƯỚC NGÃ RẼ

CHƯA BAO GIỜ NHÂN loại có nhiều quyền lực đến thế đối với số phận 
của chính mình. Chúng ta có thể thay đổi gen, rời khỏi hành tinh, biến 
thế giới thành một cuộc trò chuyện duy nhất và sử dụng hay phá hủy 
tài nguyên ở mức độ không thể hình dung nổi chỉ vài thập niên trước. 
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Và chưa bao giờ chúng ta đứng gần vực thẳm đến thế, vì những gì ta 
giành được về quyền lực, ta đã không vun đắp tương xứng về minh 
triết, sự chú tâm và tinh thần cộng đồng. Vì vậy, việc các trật tự đã 
định hình chạm tới giới hạn của chúng không phải là một chẩn đoán 
trừu tượng. Nó hiện ra trong nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc, mỗi 
cuộc tự nó đã nặng nề, và chỉ khi gắn kết với nhau mới cho thấy bức 
tranh thật sự.

Khủng hoảng sinh thái là căn bản nhất, vì nó chạm đến điều kiện vật 
chất của mọi xã hội. Một cách làm kinh tế tiêu thụ tài nguyên nhanh 
hơn tốc độ chúng tái tạo, và coi sự ổn định của khí hậu như một của hồi 
môn miễn phí, đang đào xói những điều kiện cho chính sự tồn tại lâu 
dài của nó. Không sự thịnh vượng và không tiến bộ nào có thể được 
bảo đảm lâu bền trên một hành tinh đã mất ổn định. Khủng hoảng xã 
hội hiện ra trong sự tập trung tài sản và cơ hội làm rỗng ruột sự gắn 
kết của các xã hội. Ở đâu khoảng cách giữa được tham dự và bị gạt 
ra ngoài mở quá rộng, ở đó lời hứa bình đẳng trước pháp luật mất đi 
nền tảng có thể cảm nhận được, và cùng với nó là lòng tin nâng đỡ 
mọi trật tự. Khủng hoảng công nghệ thuộc một loại riêng, vì nó không 
chỉ thay đổi phương tiện mà thay đổi chính con người. Các hệ thống 
số ngày nay quyết định con người nhận thấy gì, phán đoán ra sao và 
hướng sự chú ý vào đâu. Ở đâu các hệ thống ấy chỉ phục vụ việc khai 
thác sự chú ý, ở đó nảy sinh một sự điều khiển lặng lẽ thoát khỏi mọi 
kiểm soát có ý thức.
Khủng hoảng chính trị nảy ra từ những khủng hoảng kể trên. Ở đâu 
các thể chế không còn giải quyết nổi vấn đề, lòng tin phai nhạt. Ở đâu 
lòng tin phai nhạt, những câu trả lời đơn giản giành được quyền lực, 
những câu trả lời không giải quyết mà che đậy các tình thế khó khăn. 
Những nền dân chủ vững vàng bắt đầu lung lay, các mô hình độc đoán 
có thêm sức hút vì chúng hứa hẹn khả năng hành động. Cuối cùng, 
khủng hoảng ý nghĩa là thứ ít được nhìn thấy nhất nhưng lại tác động 
sâu nhất. Một trật tự chủ yếu coi con người là người tiêu dùng, sức lao 
động và điểm dữ liệu sẽ bỏ ngỏ một câu hỏi không thể dập tắt: tất cả 
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những thứ này để làm gì. Chúng ta không còn biết thế nào là đủ, thế 
nào là tốt và “chúng ta” nghĩa là gì. Tiêu dùng thay cho ý nghĩa, giải trí 
thay cho đối thoại nghiêm túc, hiệu quả thay cho nhân tính. Không có 
những câu trả lời vững chắc cho câu hỏi về ý nghĩa, chỗ dựa bên trong 
mà từ đó các xã hội rút ra sức đề kháng của mình sẽ tan rã.

Những cuộc khủng hoảng này không thể giải quyết riêng lẻ và lần lượt 
từng cái, vì chúng là điều kiện của nhau. Chính ở đó là lý do cho một 
bản phác thảo liền một khối: một trật tự coi sinh thái, kinh tế, pháp luật, 
giáo dục, văn hóa và công nghệ là những ngành tách rời sẽ thất bại 
ở những điểm giao nhau, nơi những vấn đề thật sự nằm. Vì vậy SOLIS 
không bắt đầu từ một cải cách riêng lẻ, mà từ mối liên hệ tổng thể.

NĂM NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC

MỌI TRẬT TỰ LÂU bền đều cần một nền móng nằm sâu hơn luật lệ, 
công nghệ và thể chế của nó, vì những thứ ấy thay đổi, còn nền móng 
thì phải gánh đỡ. Nền móng ấy không làm bằng bê tông, không bằng 
tiền bạc và không bằng quyền lực, mà bằng các giá trị. Trong SOLIS, 
đó là năm nền tảng. Chúng được giới thiệu ở đây không như một lời 
tuyên xưng đức tin, mà như những nguyên tắc có hiệu lực: mỗi nền 
tảng loại trừ một số trật tự nhất định và kéo theo những hệ quả thể 
chế nhất định.

PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Ở TRUNG TÂM LÀ con người như một giá trị tự thân, không phải phương 
tiện: không phụ thuộc vào xuất thân, giới tính, tuổi tác, niềm tin hay 
năng lực làm việc. Điều đó không có nghĩa là mọi người đều giống 
nhau, nhưng có nghĩa là họ ngang nhau về giá trị. Một trật tự coi trọng 
nguyên tắc này thì không được chia con người thành có ích và vô ích, 
và không được bỏ rơi ai vì người đó bị coi là không làm ra của cải. Một 
bà cụ chín mươi tuổi bị sa sút trí tuệ không phải là gánh nặng. Bà là 
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một phần của cộng đồng với quyền được chăm sóc. Một người tị nạn 
không phải là một khoản chi phí. Anh ấy là một con người có lịch sử, 
nỗi đau và hy vọng. Hệ quả thể chế là một sự cung ứng cơ bản không 
phụ thuộc vào quá trình làm việc, và một nền pháp luật che chở kẻ yếu 
cũng như người mạnh.

CÂN BẰNG GIỮA CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG

CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI một chiến binh đơn độc biệt lập, cũng không 
phải một phần tử đơn thuần của tập thể. Con người là một cá nhân 
mang tính xã hội, cần tự do để lớn lên và cần cộng đồng để phát triển. 
Tự do của một người kết thúc ở chỗ nó phá hủy lợi ích của cộng đồng. 
Lợi ích của cộng đồng không được xác định theo cách đè bẹp phẩm 
giá của cá nhân. Sự cân bằng này không phải một trạng thái, mà là một 
điệu nhảy sống động phải liên tục được cân chỉnh lại. Điều đó đòi hỏi 
những thể chế làm đúng việc cân nhắc ấy, thay vì quyết định nó một 
chiều. Một doanh nghiệp không được lách các tiêu chuẩn môi trường 
để kiếm thêm trong ngắn hạn, vì điều đó gây hại cho cộng đồng. Nhưng 
cộng đồng cũng không được quyết định thay mọi người điều gì là tốt 
cho tất cả, mà không có sự tham gia, đối thoại và tôn trọng.

TRÁCH NHIỆM VỚI HÀNH TINH

TRÁI ĐẤT KHÔNG PHẢI là phông nền sân khấu, cũng không phải kho 
nguyên liệu. Nó là thế giới sống mà mọi xã hội đều nương vào: một hệ 
thống sống mà ta không thống trị, mà ta là một phần của nó. Từ đó nảy 
sinh nghĩa vụ sử dụng theo cách cho phép tái tạo, thận trọng tối đa 
khi can thiệp vào các hệ sinh thái và bảo vệ những nền tảng tự nhiên 
như một nhiệm vụ cốt lõi, không phải một đề tài phụ. Nguyên tắc này 
không phải một phần bổ sung về đạo đức, mà là một điều kiện để tồn 
tại: không hệ thống, không sự thịnh vượng và không tiến bộ nào có thể 
đứng vững trên một hành tinh đang chết. Nó lý giải vì sao trong SOLIS 
những nền tảng tự nhiên nằm ngoài tầm chiếm hữu tư nhân, và vì sao 
thế giới sống có tiếng nói riêng trong các quyết định của trật tự này.
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VUN ĐẮP TRI THỨC VÀ MINH TRIẾT

SOLIS KHÔNG ĐẶT CÁC quyết định của mình trên quyền lực, tiền bạc 
hay hệ tư tưởng, mà trên những hiểu biết tốt nhất hiện có, gắn với 
phán đoán đạo đức. Tri thức không có đạo đức có thể mang tính hủy 
diệt, quyền lực không có tri thức thì mù quáng. Chỉ khi kết hợp với 
nhau chúng mới đứng vững. Từ đó nảy sinh nghĩa vụ nghiên cứu liên 
tục, kiểm chứng các giả định và mở rộng lối tiếp cận tri thức. Và từ đó 
nảy sinh nhận thức rằng chỉ sự khôn ngoan thì chưa đủ. Cần có tầm 
nhìn xa để cân nhắc hệ quả qua nhiều thế hệ, và sự khiêm tốn để thừa 
nhận rằng chính mình có thể sai. Cả hai điều ấy gộp lại, chúng ta gọi 
là minh triết.

SỨC CHỐNG CHỊU LÂU DÀI

GIÁ TRỊ CỦA MỘT trật tự không lộ ra trong thời bình yên, mà trong 
khủng hoảng. Vì vậy SOLIS được xây dựng để chống chịu. Nó biết học 
hỏi, vì nó có thể tự sửa mình. Nó mạnh, vì nó được tổ chức phi tập 
trung. Và nó thích ứng được, vì nó coi trọng phản hồi. Một hệ thống y 
tế vượt qua một trận dịch mà không sụp đổ. Một lưới điện bù đắp sự 
cố của một phần bằng những phần còn lại. Một công luận nhận ra lời 
dối trá trước khi nó kịp tác động. Sức chống chịu trông như vậy đó. 
Trong một tương lai mang dấu ấn của những bất định về sinh thái, địa 
chính trị và công nghệ, trật tự này không chỉ cần trụ lại. Nó cần bước 
ra khỏi áp lực mạnh mẽ hơn.
Năm nền tảng này tạo thành thước đo để đánh giá mọi chương tiếp 
theo. Chúng là chiếc la bàn định hướng cho từng quyết định, đồng thời 
là điều kiện để từ nhiều quy định riêng lẻ hình thành một trật tự chứ 
không phải một sự chắp vá. Và chúng còn hơn cả những quy tắc cho 
thể chế. Chúng cũng là một thái độ mà con người có thể lớn lên trong 
đó: tôn trọng mọi sự sống, trung thực trong lời nói và việc làm, chịu 
trách nhiệm về hành động của mình, che chở kẻ yếu và thừa nhận tự 
do của người khác như điều kiện cho tự do của chính mình. Chúng ta 
không xây một lâu đài cát. Chúng ta xây một nền móng sẽ còn gánh 
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đỡ cả trăm năm và năm trăm năm nữa: một hệ thống sống có thể lớn 
lên, học hỏi, thất bại, tự đổi mới và luôn đứng dậy trở lại.

LÕI HẸP VÀ TỰ DO RỘNG MỞ

CÓ MỘT SỰ HIỂU lầm cần gạt bỏ ngay từ đầu. Việc SOLIS dựa trên năm 
nền tảng không thể thương lượng không có nghĩa là nó áp đặt cho con 
người cuộc sống tốt đẹp của họ phải là gì. Các nền tảng là một lõi hẹp 
và vững chắc. Bên trên nó là một tự do rộng lớn. Ý nghĩa, hạnh phúc 
và sự viên mãn là gì, và những con đường nào dẫn tới chúng, không 
do trật tự quyết định, mà do mỗi người và mỗi cộng đồng tự quyết. 
Một trật tự định đoạt cả điều này thì không còn là một khuôn khổ, mà 
là một thế giới quan tự nâng mình lên thành luật. Vì vậy SOLIS tách 
bạch nghiêm ngặt điều gì áp dụng cho mọi người và điều gì thuộc về 
mỗi người: một nền đất hẹp của những điều không thể thương lượng, 
và bên trên là khoảng rộng của sự khác biệt. Sự tách bạch này trở lại 
trong toàn bộ tác phẩm, từ văn hóa đến trật tự thế giới, và đó là lý do 
vì sao SOLIS không sợ sự đa dạng mà cần đến nó.

PHƯƠNG PHÁP VÀ CẤU TRÚC CỦA TÁC PHẨM

THAM VỌNG CỦA TÁC phẩm này đòi hỏi một phương pháp nhất định, và 
nên trình bày rõ phương pháp ấy trước khi triển khai từng lĩnh vực.
Cam kết thứ nhất là sự gắn kết giữa nguyên tắc và thể chế. Một giá trị 
không được chuyển thành một quy tắc, một thủ tục hay một thiết chế 
có thể kiểm chứng thì sẽ không để lại hệ quả nào. Vì vậy tác phẩm này 
không bằng lòng với việc mô tả những trạng thái đáng mong muốn. 
Trong chừng mực có thể, nó gọi tên những cơ chế giúp các trạng thái 
ấy đứng vững, cả và nhất là trong trường hợp một số người tham gia 
tìm cách lợi dụng trật tự. Vì vậy ở đâu một nguyên tắc được đưa ra, 
luôn phải hỏi nó được bảo đảm như thế nào. Cam kết thứ hai là áp dụng 
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trật tự lên chính nó. Câu hỏi khó nhất của mọi trật tự xã hội không phải 
là nó cai quản công dân ra sao, mà là nó tự giới hạn quyền lực của 
chính mình ra sao. SOLIS không trả lời câu hỏi đó bằng một cơ quan 
kiểm soát tối cao mà bản thân lại không bị kiểm soát. Nó áp dụng chính 
những nguyên tắc ấy lên các thể chế của mình: minh bạch, phân chia 
quyền lực, gắn trở lại với công dân, bảo vệ trước sự thâu tóm. Ý tưởng 
này nâng đỡ chương về trật tự của quyền lực và trở lại trong toàn bộ 
tác phẩm. Cam kết thứ ba là sự trung thực với chính bản phác thảo 
của mình. Ở đâu một giải pháp chỉ là sự gần đúng, tác phẩm nói ra điều 
đó. Ở đâu một con đường có thể thất bại, nó gọi tên mối nguy.
Trên nền tảng ấy, cấu trúc của tác phẩm được triển khai. Chương thứ 
nhất này đặt nền móng đạo đức. Chương thứ hai phác thảo trật tự của 
quyền lực: các quyền cơ bản, vòng các thể chế và không gian công 
cộng. Chương thứ ba bàn về pháp luật, chương thứ tư về an ninh, quốc 
phòng và hòa bình, chương thứ năm về kinh tế và tài nguyên, chương 
thứ sáu về hành tinh. Tiếp theo là giáo dục và tri thức, sức khỏe và 
an sinh, văn hóa và ý nghĩa, cũng như kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo và vị 
trí của nhân loại trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Chương mười một 
dành cho trẻ em và gia đình như nền móng mà mọi thay đổi lâu bền 
dựa vào, chương mười hai dành cho con đường từ hiện trạng đến trật 
tự này, chương mười ba dành cho mối quan hệ của SOLIS với thế giới. 
Một chương khép lại tóm tắt các nền tảng và bộ phận, và hướng tầm 
nhìn về phía trước.
Ngoài ra, xuyên suốt các chương hai đến mười ba là một người phụ 
nữ tên Mara. Cô là nhân vật hư cấu, và thành phố bên sông nơi cô sống 
cũng vậy. Nhưng mọi điều xảy đến với cô đều đúng là những gì cuốn 
sách này phác thảo. Vì thế cô đứng ở đầu mỗi chương: để người đọc 
không chỉ hiểu trật tự này, mà còn nhìn thấy nó.

Các lĩnh vực xây dựng trên nhau, nhưng mỗi lĩnh vực cũng có thể hiểu 
được khi đứng riêng, nên có thể đọc tác phẩm từ đầu đến cuối hoặc 
tìm đến từng phần có chủ đích. Không phải ai cũng nghĩ theo cùng một 
trình tự: có người đến từ môi trường, có người từ giáo dục, có người 
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từ câu hỏi về ý nghĩa. Vì vậy tác phẩm là một mạng lưới, không phải 
một giàn khung, và dù vậy cuối cùng vẫn hợp thành một bức tranh. 
Đây không phải là một văn bản để trấn an. Đây là một bản phác thảo 
để tranh luận, viết cho tất cả những ai tin rằng không chỉ việc quản lý 
hiện trạng, mà một trật tự khác tận gốc và đồng thời vững bền, là điều 
có thể.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 1  ]
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L O G  / /  M A R A

Lá thư đến vào một ngày thứ Ba. Mara, bốn mươi mốt tuổi, kỹ sư thủy 
lợi ở doanh nghiệp sông và bờ, đã được bốc thăm vào nghị viện của 
vùng trong một năm. Cô chưa bao giờ muốn giữ một chức vụ, và cô có 
quyền từ chối. Vào ngày họp đầu tiên, cô ngồi giữa một nông dân được 
bầu và một đầu bếp được bốc thăm, và trước mặt họ là ngân sách của 
vùng, mở cho bất kỳ ai muốn đọc. “Chị không cần biết gì cả”, người đầu 
bếp đã ở năm thứ hai nói. “Chị chỉ cần hỏi cho đến khi hiểu. Chúng ta ở 
đây là vì thế.”
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CÁC QUYỀN CƠ BẢN VÀ SỰ CÂN NHẮC GIỮA CHÚNG

ỞỞỞỞỞ
TRUNG TÂM CỦA SOLIS LÀ MỘT LỜI HỨA KÉP: bạn 
được tự do, và bạn được che chở, là một phần của 
một cộng đồng không đè bẹp bạn cũng không bỏ 
mặc bạn. Điều đó nghe như hiển nhiên, vậy mà các 
trật tự hiện có thường thất bại chính ở chỗ này. 
Chúng bảo đảm những quyền đầy đủ trên giấy và

trống rỗng trong đời sống thực: quyền được học hành ở nơi trường 
học đang đổ nát, quyền được chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào tài 
sản, quyền tự do ngôn luận bị quyền lực kinh tế hay thuật toán bịt lại. 
SOLIS rút ra từ đó một kết luận căn bản: các quyền chỉ mạnh bằng sự 
bảo đảm thực tế của chúng. Tuyên bố chúng thôi là chưa đủ. Chúng 
phải cảm nhận được, đo được và kiện đòi được trong đời sống hằng 
ngày.

Trong số các quyền cơ bản mà SOLIS bảo đảm có quyền được sống 
và được toàn vẹn về thể chất và tinh thần, tự do tư tưởng, tín ngưỡng 
và lương tâm, cũng như tự do đi lại, hội họp và lựa chọn học vấn và 
nghề nghiệp. Thêm vào đó là sự tiếp cận được bảo đảm tới những nền 
tảng vật chất của một cuộc sống xứng đáng: nước, thức ăn, nhà ở, 
năng lượng, giáo dục, sức khỏe, sự tham dự. Sự bảo đảm sau cùng 
này không phải là ban ơn, mà là điều kiện cho mọi tự do khác. Chết đói 
không phải là tự do, và chết vì một căn bệnh chữa được chỉ vì thiếu 
phương tiện cũng không phải là tự do. Vượt ra ngoài con người, SOLIS 
thừa nhận cả một quyền được bảo vệ riêng của thế giới sống tự nhiên. 
Quyền ấy được thực thi ra sao, chương về hành tinh sẽ triển khai.

Để các quyền này không còn trừu tượng, chúng được neo vào các thủ 
tục và thiết chế, và tình trạng thực tế của chúng được thu thập liên tục. 
Việc theo dõi các quyền cơ bản là nhiệm vụ của cơ quan minh bạch 
và kiểm tra độc lập mà chương này sẽ giới thiệu. Cơ quan ấy đo định 
kỳ xem tự do và phẩm giá thực sự của con người ra sao, không phải 
trong văn bản luật, mà trong đời sống thực. Ở đâu thấy rằng những 
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nhóm nhất định bị thiệt thòi một cách có hệ thống, ở đó các chương 
trình có mục tiêu được khởi động để giảm bớt bất bình đẳng. Như vậy, 
việc bảo đảm một quyền bao hàm cả nghĩa vụ kiểm tra xem quyền ấy 
có được thực hiện hay không.

NỀN TUYỆT ĐỐI VÀ THỦ TỤC CÂN NHẮC

TRƯỜNG HỢP KHÓ NHẤT không phải là việc một quyền riêng lẻ bị vi 
phạm, mà là xung đột giữa hai quyền với nhau. Ở đây, viện dẫn một 
phán đoán khôn ngoan tùy tình huống là chưa đủ, vì nó đẩy quyết 
định thực sự về sự tùy tiện của những người đưa ra quyết định. SOLIS 
thay sự tùy tiện ấy bằng một thủ tục có ranh giới cố định. Đứng đầu 
là một nền tuyệt đối: phẩm giá con người và sự toàn vẹn thể chất và 
tinh thần của con người không thể đem ra cân nhắc. Chúng tạo thành 
một ngưỡng mà bên dưới nó không giá trị nào được đổi chác với giá 
trị khác. Không lý lẽ nào về lợi ích chung và không lợi thế hiệu quả nào 
biện minh được cho việc vi phạm chúng.
Bên trên ngưỡng ấy, các xung đột được phân xử theo một thước đo 
tương xứng có quy định. Ai muốn hạn chế một quyền thì người đó 
mang nghĩa vụ chứng minh, chứ không phải người có quyền sắp bị 
hạn chế. Luôn phải chọn phương tiện nhẹ nhất mà vẫn hiệu quả. Quyết 
định phải được giải trình công khai, chịu sự xem xét của các hội đồng 
đạo đức và tư pháp, và được ghi lại như một án lệ, để những tình huống 
giống nhau về sau được đối xử giống nhau. Nhờ vậy, sự cân nhắc trở 
thành một thủ tục có thể theo dõi, với nền vững chắc, nghĩa vụ chứng 
minh rõ ràng và khả năng xem xét lại, chứ không phải chuyện thiện chí.

TRẬT TỰ CỦA QUYỀN LỰC: CHIẾC VÒNG

CÓ MỘT VẤN ĐỀ trở đi trở lại trong lịch sử của mọi hình thức cai trị: 
quyền lực có xu hướng tự duy trì, tự củng cố và tự bảo vệ. Nó hút tiền 
bạc, ảnh hưởng và bè cánh. Nó tạo thành những vòng khép kín, trong 
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đó các lợi ích che chắn cho nhau. Cuối cùng, sự liêm chính của các thể 
chế, lòng tin của công dân và khả năng hành động lâu dài của xã hội 
đều bị tổn hại. Một trật tự không giải quyết vấn đề này, mà chỉ dời nó 
sang một chỗ khác, thì không đứng vững được.

VÌ SAO SỰ CAI TRỊ CỦA BẬC HIỀN TRIẾT THẤT BẠI

CÂU TRẢ LỜI DỄ nghĩ đến nhất là đặt lên đỉnh những người khôn ngoan 
và liêm chính nhất, được chọn qua một thủ tục kỹ lưỡng xét về minh 
triết, thành tựu cuộc đời và bản lĩnh nhân cách. Câu trả lời ấy hấp dẫn, 
và lịch sử đã bác bỏ nó. Các vua triết gia của Platon, tầng lớp quan lại 
của Trung Hoa, đội tiên phong kiểu Lenin: mỗi bản phác thảo ấy đều 
bắt đầu bằng lời hứa chọn ra những người giỏi nhất, và kết thúc bằng 
sự tập trung quyền lực. Lý do không nằm ở sự thất bại của từng cá 
nhân. Nó nằm ở một điểm yếu mang tính cấu trúc: minh triết và liêm 
chính không thể đo lường một cách khách quan. Ở đâu một trật tự 
nâng chúng lên thành tiêu chí tuyển chọn, ở đó chính thủ tục tuyển 
chọn trở thành tài sản quý nhất và vì thế thành mục tiêu của sự thâu 
tóm. Ai kiểm soát bộ lọc, người đó kiểm soát hệ thống. Vì vậy, đòi hỏi 
“chúng ta cứ chọn người tốt là được” không giải quyết vấn đề quyền 
lực. Nó chỉ dời vấn đề sang một chỗ khó kiểm soát hơn.

SOLIS rút ra từ đó một kết luận rõ ràng: thay cho một bản mô tả đẹp 
đẽ hơn về cơ quan lãnh đạo, phải có một cơ chế cứng rắn chống lại 
chính động lực mà trật tự này đã gọi tên. Cơ chế ấy là không có đỉnh.

CHIẾC VÒNG THAY CHO ĐỈNH

TRONG SOLIS, ĐỨNG TRÊN đỉnh không phải là một tổng thống hay một 
quân vương, không phải một đảng hay một cỗ máy tính. Quyền lực 
không được xây như một kim tự tháp, mà như một chiếc vòng: một 
vòng tròn các cơ quan kiểm tra lẫn nhau, và không cơ quan nào là cấp 
cuối cùng. Ai được gắn vào vòng tròn này, tác phẩm gọi là “buộc vòng”, 
một từ mới cho một trạng thái mới: được gắn vào, ràng buộc lẫn nhau, 
không có lối thoát lên trên.
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Các nghị viện là nơi các quy tắc ra đời. Ở mỗi cấp của trật tự, trong 
khu dân cư, vùng và quốc gia, chúng thảo luận và thông qua luật lệ và 
ngân sách của phạm vi mình. Thành phần của chúng là hỗn hợp: một 
phần là những người được bầu, chịu trách nhiệm về đề xuất của mình 
và những mối ràng buộc đã công khai, một phần là những công dân 
do bốc thăm chọn ra. Phần được bầu mang đến cương lĩnh và trách 
nhiệm. Phần được bốc thăm đưa cả xã hội với toàn bộ bề rộng của 
nó vào nghị trường, và phá vỡ những bè cánh hình thành quanh mỗi 
cuộc bầu cử. Không nhóm nào có thể một mình lay chuyển nghị viện, 
vì nó không thể mua cũng không thể lôi kéo trước phần do lá thăm 
quyết định.

Các chức vụ có nhiệm kỳ thực thi những gì nghị viện thông qua: chúng 
quản lý, xây dựng, cung ứng và tổ chức. Người đứng đầu chúng được 
bổ nhiệm qua thủ tục công khai theo năng lực, có thời hạn, luân phiên 
và phải giải trình. Không chức vụ nào thuộc về một người. Mỗi chức vụ 
chỉ được cho người đó mượn, rồi lại được lấy lại.
Hội đồng Minh triết là một trong các cơ quan ấy, nhưng không phải 
đỉnh của chúng. Nhiệm vụ của hội đồng là định hướng dài hạn, liên 
ngành, là suy nghĩ vượt quá tầm nhìn của những câu hỏi thường ngày, 
cung cấp cho các cơ quan khác những phương án và những cân nhắc. 
Hội đồng tư vấn, phác thảo và cảnh báo. Hội đồng không ra lệnh và 
không quyết định một mình. Sức mạnh của nó nằm ở phán đoán, không 
nằm ở quyền nắm giữ.

Các hội đồng đạo đức hoạt động ở mọi cấp như những cơ quan thẩm 
định các nền tảng. Chúng xem xét các dự luật và các quyết định có tầm 
ảnh hưởng lớn không chỉ về tính nhất quán pháp lý và kinh tế, mà về 
sự phù hợp với năm nền tảng. Thành phần của chúng là liên ngành, từ 
khoa học, triết học, nghệ thuật, điều dưỡng, nghề thủ công và những 
nhóm mà ở nơi khác thường không được lắng nghe, và chúng có quyền 
thẩm định mạnh cùng quyền phủ quyết tạm hoãn. Chúng có thể dừng 
những tiến trình đi ngược căn bản với các giá trị của trật tự, và trả 
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vấn đề về cho nghị viện và toàn thể công dân. Như vậy chúng có ảnh 
hưởng, chứ không có quyền lực vô hạn.
Tư pháp áp dụng luật một cách ràng buộc và bình đẳng cho mọi người. 
Điều then chốt là nó cũng áp dụng luật lên các cơ quan khác của vòng. 
Không chức vụ và không thể chế nào đứng trên luật.
Cuối cùng, cơ quan minh bạch và kiểm tra bảo đảm nền tảng mà thiếu 
nó chiếc vòng không thể vận hành: sự tiếp cận thông tin một cách tự 
do. Cơ quan này bảo đảm rằng các quyết định, các dòng tiền và các 
xung đột lợi ích đều có thể truy xét, nó theo dõi tình trạng các quyền 
cơ bản, và nó ngăn không cho một cơ quan làm mù các cơ quan khác 
bằng cách độc chiếm tri thức.

Các cơ quan này kiểm soát lẫn nhau theo vòng tròn. Nghị viện thông 
qua, nhưng các hội đồng đạo đức có thể dừng lại. Chức vụ thực thi, 
nhưng tư pháp ràng buộc nó. Hội đồng Minh triết phác thảo, nhưng 
không quyết định. Cơ quan kiểm tra nhìn thấy mọi thứ, nhưng không 
ra lệnh gì. Không cơ quan nào có thể hành động mà thiếu các cơ quan 
khác, không cơ quan nào đứng trên các cơ quan khác, và không có 
điểm nào mà chuỗi kiểm soát kết thúc. Chính ở đó là sự đoạn tuyệt với 
kim tự tháp: ở đâu không có đỉnh, ở đó cũng không có mục tiêu cao 
nhất cho sự thâu tóm.

CÁC CẤP VÀ NGUYÊN TẮC BỔ TRỢ

CHIẾC VÒNG KHÔNG PHẢI là một, mà là nhiều. Trật tự được xây theo 
các cấp, từ khu dân cư qua thành phố và vùng đến quốc gia và đến 
cấp hành tinh mà chương về trật tự thế giới bàn tới. Mỗi cấp tự nó là 
một chiếc vòng với nghị viện, chức vụ, hội đồng đạo đức, tư pháp và cơ 
quan kiểm tra. Giữa các cấp, nguyên tắc bổ trợ áp dụng ở dạng nghiêm 
ngặt của nó: cấp cao hơn chỉ được làm điều mà cấp thấp hơn thật sự 
không làm được. Các quyết định được đưa ra càng gần con người và 
gần sự việc càng tốt, và quyền lực chảy từ dưới lên trên, chứ không 
ngược lại. Một sân chơi thuộc về khu dân cư, một nhà máy nước thuộc 
về vùng, một mục tiêu khí hậu thuộc về liên minh các quốc gia.
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TOÀN THỂ CÔNG DÂN NHƯ MỎ NEO BÊN NGOÀI

MỘT CHIẾC VÒNG CHỈ xoay quanh chính nó sẽ vẫn là một hệ thống khép 
kín. Vì vậy chiếc vòng được neo từ dưới vào nhân dân. Toàn thể công 
dân là nút thắt duy nhất nằm bên ngoài vòng tròn thể chế, và nắm 
giữ quyền lập hiến: họ có thể bãi miễn các cơ quan của vòng, phản 
đối chúng và bổ nhiệm lại chúng. Thành viên của Hội đồng Minh triết 
và của các cơ quan khác phục vụ theo một ủy nhiệm có thể thu hồi. 
Quyền hạn của họ là được cho mượn, không phải sở hữu. Trong SOLIS, 
quyền lực không phải là phần thưởng, mà là một món đồ cho mượn.

Những gì toàn thể công dân tự quyết định và những gì họ giao cho các 
nghị viện được xác định chính xác, để không bên nào vượt quá giới 
hạn. Bốn điều thuộc trực tiếp về toàn thể công dân: việc chấp nhận 
chính trật tự này, mọi sự đụng chạm đến phần lõi của nó, việc bãi miễn 
và bổ nhiệm lại các cơ quan của nó, và những câu hỏi mà một nghị viện 
đặt ra trước họ hoặc mà một kiến nghị có đủ sự ủng hộ đưa đến họ. 
Mọi điều khác, luật lệ, ngân sách, dự án và đời sống hằng ngày của trật 
tự, do các nghị viện quyết định, nơi toàn thể công dân vốn đã ngồi qua 
lá thăm. Như vậy quyền lực của nhân dân vẫn là cội rễ, mà không phải 
mỗi đường ống nước đều thành một cuộc trưng cầu dân ý.

Nhưng ở đây ẩn chứa một mối nguy mà SOLIS chủ động tránh. Quyền 
lực đa số thuần túy, trực tiếp sẽ kéo trở lại chính những thế lực mà 
trật tự này bác bỏ ngay từ đầu: chủ nghĩa dân túy, sự thao túng, buồng 
vang, sự ồn ào của những tiếng nói không phương hướng. Câu trả lời 
cho điều đó SOLIS đã mang sẵn trong mình. Quyền lực của toàn thể 
công dân không được thực thi như một cuộc bỏ phiếu thô, mà được 
cấu trúc qua hệ thống tham gia nghị luận: có thông tin, dựa trên dữ 
kiện và được bảo vệ trước sự thao túng. Trước mỗi quyết định của 
toàn thể công dân, mọi người nhận được những nguồn thông tin đã 
được kiểm chứng và đa dạng, được tiếp cận các diễn đàn chuyên môn 
và các công cụ hỗ trợ cân nhắc đạo đức. Chỉ trên nền tảng ấy mới 
quyết định. Như vậy quyền lực của nhân dân vẫn là cội rễ của tính 
chính danh, mà không trượt thành chủ nghĩa dân túy.
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Nhờ vậy, những gì tách rời thì không đứng vững nay ghép lại với nhau. 
Quyền lực là một chiếc vòng không có đỉnh, chiếc vòng được nối đất 
vào nhân dân, và quyền lực của nhân dân được lọc qua nghị luận. Đó là 
việc áp dụng trật tự lên chính nó: SOLIS tự cai quản theo đúng những 
nguyên tắc mà nó để xã hội tự cai quản.

CƠ CHẾ CHỐNG THÂU TÓM

ĐỂ ĐIỀU NÀY VẪN là một cơ chế chứ không chỉ là một nguyên tắc, chiếc 
vòng dựa trên bốn bộ phận cụ thể.

Thứ nhất là thủ tục bốc thăm. Một phần của các nghị viện và các cơ 
quan kiểm soát không được bầu cũng không được bổ nhiệm, mà được 
lấp đầy luân phiên bằng cách bốc thăm trong toàn thể công dân, theo 
mẫu hình hội đồng Boule cổ đại và bồi thẩm đoàn. Không thể hối lộ 
một lá thăm từ trước. Không thể xây sự nghiệp trên một lá thăm. Từ lá 
thăm không thể hình thành một bè cánh bền vững. Đó là yếu tố không 
thể mua chuộc của hệ thống.
Thứ hai là luân chuyển bắt buộc với giới hạn nhiệm kỳ. Quyền lực đi 
qua các bàn tay, thay vì bám rễ một chỗ. Ở đâu không ai ở một vị trí đủ 
lâu để biến nó thành của riêng mình, ở đó không gì bị đóng cứng lại.

Thứ ba là quyền bãi miễn và tái lập. Hội đồng Minh triết và mọi cơ quan 
khác có thể bị giải tán và bổ nhiệm lại bởi một đa số có cấu trúc và 
có thông tin của toàn thể công dân. Những người canh gác phục vụ 
chừng nào ủy nhiệm của họ còn đứng vững, và không lâu hơn.

Thứ tư là sự tách biệt giữa quyền làm chủ thông tin và quyền quyết 
định. Không cơ quan nào được đồng thời xác định điều gì được biết và 
quyết định điều gì được làm. Cơ quan minh bạch và kiểm tra bảo đảm 
rằng nền tảng tri thức được chia sẻ và để ngỏ, sao cho không nút thắt 
nào có thể chi phối các nút khác bằng sự độc quyền về thông tin.

LÁ THĂM VÀ CHUYÊN MÔN

Ý KIẾN PHẢN BÁC dễ có: một công dân được chọn ngẫu nhiên làm sao 
phán xét những điều mình không hiểu? Câu trả lời nằm ở nhiệm vụ 
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mà lá thăm đảm nhận. Nó không lấp vị trí chuyên môn, mà lấp vị trí 
kiểm soát. Không ai được bốc thăm để vận hành một nhà máy điện 
hay chỉ đạo một ca phẫu thuật. Người được bốc thăm là người kiểm 
tra xem những người vận hành và chỉ đạo có hành động trung thực, 
tương xứng và theo tinh thần các nền tảng hay không. Việc ấy không 
cần học chuyên ngành, mà cần óc phán đoán, thời gian và thông tin 
tốt. Điều sau cùng do cơ quan kiểm tra lo, cơ quan này cử đến bên mỗi 
cơ quan được bốc thăm những chuyên gia thuộc các khuynh hướng 
khác nhau, được phép phản bác lẫn nhau. Người được bốc trúng được 
miễn công việc trong suốt thời gian phục vụ, và việc phục vụ được tính 
là một đóng góp. Ai không thể hoặc không muốn, được phép từ chối. 
Một lá thăm cưỡng ép sẽ đánh mất phẩm giá của nó. Nhờ vậy, từ sự 
ngẫu nhiên không sinh ra sự nghiệp dư, mà sinh ra điều mà nó đã là 
trong bồi thẩm đoàn suốt nhiều thế kỷ: cái nhìn không thể mua chuộc 
của cộng đồng.

VIỆC CHỌN HỘI ĐỒNG MINH TRIẾT

TỪ CÁC BỘ PHẬN ấy cũng có câu trả lời cho câu hỏi mà sự cai trị của 
bậc hiền triết vấp ngã: Hội đồng Minh triết được lấp đầy ra sao, mà 
không để một bộ lọc minh triết ẩn giấu trở thành mục tiêu của sự 
thâu tóm.

SOLIS từ bỏ một cơ quan phán xét về minh triết của các ứng viên trong 
một thủ tục khép kín. Thay vào đó là một thủ tục nhiều bước và công 
khai. Các ứng viên được đề cử rộng rãi và được xem xét công khai, 
theo những thước đo công bố và có thể bị phản bác: phán đoán có thể 
chứng minh, thành tựu cuộc đời, năng lực trách nhiệm đã được kiểm 
chứng, chứ không theo một điểm số mờ ám cho “minh triết”. Vai trò 
quyết định trong thủ tục này thuộc về một hội đồng công dân được 
chọn bằng bốc thăm, bản thân nó luân phiên và vì thế không thể bị 
mua trước. Quyền lập hiến sau cùng và quyền bãi miễn vẫn ở nơi toàn 
thể công dân. Nhiệm kỳ có giới hạn, ủy nhiệm có thể thu hồi. Như vậy 
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minh triết không được chứng nhận một lần cho mãi mãi. Hội đồng luôn 
phải chịu trách nhiệm giải trình và luôn có thể bị thay thế.

QUYẾT ĐỊNH DƯỚI ÁP LỰC THỜI GIAN

NGHỊ LUẬN CẦN THỜI gian, và không phải tình huống nào cũng cho 
phép điều đó. Một trận dịch, một con đê vỡ, một cuộc tấn công vào lưới 
điện đòi hỏi quyết định trong vài giờ, không phải vài tháng. Ở đây rình 
rập cám dỗ của mọi trật tự, nhân danh tình thế khẩn cấp tạo ra một 
quyền hạn đứng trên các quy tắc, và lịch sử cho thấy những quyền 
hạn như vậy hiếm khi được trả lại. Vì thế SOLIS xây dựng ngoại lệ sao 
cho nó tự kết thúc. Quyền hạn khẩn cấp là có thể, nhưng được khoanh 
định hẹp, công khai, có thời hạn và kèm một ngày hết hiệu lực không 
thể gia hạn nếu không có quyết định mới của nghị viện. Một cơ quan 
có một phần được bốc thăm sẽ xem xét lại mọi biện pháp sau đó, và 
mọi thứ dựng lên trong lúc khẩn cấp đều phải được tháo dỡ. Trật tự 
có thể nhanh mà không đánh mất mình, vì sự nhanh chóng có một kết 
thúc đã định sẵn từ lúc bắt đầu. Các bậc ấy cụ thể ra sao, chương về 
an ninh sẽ mô tả.

MỘT TRẬT TỰ ĐỨNG VỮNG VỚI NHỮNG CON NGƯỜI CÓ THỂ SAI LẦM

PHÉP THỬ QUYẾT ĐỊNH của một trật tự quyền lực không phải là nó có 
vận hành được với những người tốt hay không, mà là nó có vẫn công 
bằng với những người có thể sai lầm, vụ lợi hay không. Chiếc vòng 
được xây trên giả định này. Nó không đòi những người nắm chức vụ 
phải minh triết và vô tư. Nó chỉ đòi rằng không ai có thể bám rễ mãi. Một 
vòng tròn không có đỉnh, với các cơ quan một phần được bốc thăm, 
luân phiên, có thể bị bãi miễn và đặt dưới thông tin công khai, vẫn có 
thể sửa chữa được, ngay cả khi một số người tìm cách lợi dụng nó. Mỗi 
cá nhân vẫn luôn chịu trách nhiệm: ai quyết định thì quyết định dưới 
tên mình, với lời giải trình công khai và trước mặt tư pháp, nơi ràng 
buộc người đó như bất kỳ ai khác. Như vậy SOLIS không giải quyết câu 
hỏi quyền lực bằng niềm hy vọng vào những con người tốt hơn. Nó giải 
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quyết bằng một cấu trúc đứng vững trước cám dỗ quyền lực của con 
người, và chính điều đó phân biệt một bản phác thảo bền chắc với một 
viễn tưởng đơn thuần.

KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG, TRUYỀN THÔNG VÀ CÂU HỎI VỀ 
QUYỀN DIỄN GIẢI

Ở ĐÂU CÁC XÃ hội tan rã, trước sự tan rã thường có một mất mát: 
mất đi một mối liên hệ chung với thực tại. Thiếu một không gian công 
cộng vận hành tốt, tự do và đồng thời có trách nhiệm, con người không 
còn biết bám víu vào đâu. Giới tinh hoa quyền lực định đoạt các câu 
chuyện mà không ai kiểm soát, sự thật bị biến thành vũ khí, và công 
dân hoặc rơi vào thờ ơ hoặc rơi vào cuồng tín. SOLIS đặt đối lại một 
trật tự truyền thông không chỉ tự do theo nghĩa pháp lý, mà có nền 
tảng đạo đức, minh bạch, đa dạng và dễ tiếp cận.

Trật tự này đứng giữa hai dạng lệch lạc và tránh cả hai. Trong các hệ 
thống độc đoán, truyền thông trở thành công cụ điều khiển. Trong các 
hệ thống chỉ chạy theo lợi nhuận, chúng trở thành những cỗ máy khai 
thác sự chú ý, đặt lượt xem trên nội dung và sự chia rẽ trên sự thấu 
hiểu, và trong không gian công cộng số nảy sinh những độc quyền 
ý kiến dùng thuật toán để quyết định điều gì được nhìn thấy. Vì vậy 
SOLIS không có truyền thông do nhà nước điều khiển, cũng không có 
một thị trường chỉ chạy theo tối đa hóa lợi nhuận. Các tổ chức truyền 
thông làm việc theo một bộ quy tắc đạo đức có thể kiểm chứng. Cơ 
cấu sở hữu, các dòng tiền và các xung đột lợi ích của họ phải được 
công khai, vì sự độc lập chỉ hình thành ở nơi truyền thông vừa tự do 
vừa gánh một trách nhiệm.

Đến đây nảy ra câu hỏi khó nhất của mọi xã hội mở, và SOLIS không 
né tránh nó. Một không gian công cộng tự do phải có khả năng tự 
vệ trước tin giả có chủ đích và sự thao túng làm xói mòn quyết định 
chung. Nhưng bất kỳ nơi nào có thể quyết định điều gì bị coi là sai đều 
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tự nó trở thành mối nguy lớn nhất, thành cánh cổng mà qua đó sự len 
lỏi độc đoán trong lịch sử đã lọt vào. Vì vậy câu trả lời không thể nằm 
ở một bộ sự thật định đoạt đúng sai, mà chỉ có thể nằm ở một thủ tục.

Thủ tục này dựa trên một số quy định. Không có kiểm duyệt trước của 
nhà nước. Câu trả lời thông thường cho những phát ngôn sai hay có 
hại là phản biện, đặt vào bối cảnh và gắn nhãn, chứ không phải gỡ bỏ. 
Ở đâu dù vậy vẫn cân nhắc một sự can thiệp, nó phải theo một thủ 
tục đối tụng: một cơ quan thẩm định có một phần được bốc thăm sẽ 
quyết định, nghĩa vụ chứng minh thuộc về lời khẳng định rằng điều gì 
đó là sai hay mang tính thao túng, lời giải trình là công khai, và quyết 
định có thể bị khiếu nại. Trên tất cả là một ranh giới không thể xê 
dịch: thủ tục này không bao giờ được dùng để chống lại sự phê phán 
nhắm vào chính SOLIS, các thể chế hay những người nắm chức vụ của 
nó. Sự phản đối chính trị được bảo vệ tuyệt đối. Chính ranh giới này 
ngăn không cho việc chống thao túng cần thiết trở thành công cụ giữ 
quyền lực.
Minh bạch không chỉ áp dụng cho truyền thông, mà cũng áp dụng cho 
các cơ quan của trật tự và cho kinh tế. Các quyết định, dòng tiền và 
xung đột lợi ích phải để ngỏ cho mọi người xem. Sổ đăng ký vận động 
gây ảnh hưởng là bắt buộc và công khai, và công dân có quyền biết ai 
đã gây ảnh hưởng lên một quyết định, dữ liệu nào làm nền cho nó và 
những phương án nào khác đã được xem xét. Cuối cùng, các nền tảng 
số, với tư cách là những đấu trường trung tâm của cuộc trò chuyện 
ngày nay, được coi là một phần của hạ tầng dân chủ chứ không phải 
chuyện thuần túy riêng tư. Thuật toán của chúng phải được công khai 
và có thể kiểm tra, những tiếng nói khác phải được tiếp cận công bằng, 
và chúng cũng phải tuân theo các ranh giới về thủ tục và bảo vệ đã nêu.
Nhưng sự bảo vệ sâu nhất không nằm ở một cơ quan can thiệp, mà 
nằm ở giáo dục. Một dân chúng từ nhỏ đã học cách kiểm tra nguồn tin, 
so sánh các góc nhìn và nhận ra sự thao túng là phòng tuyến mạnh 
nhất chống lại sự bóp méo không gian công cộng, và làm cho mọi cơ 
quan can thiệp càng ít cần thiết càng tốt. Vì vậy mục tiêu của trật tự 
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truyền thông không phải là kiểm soát hoàn toàn thông tin. Mục tiêu 
là một xã hội trưởng thành, không để bị thao túng, phán xét một cách 
phê phán và tự tin, có thể tranh luận mà không tự hủy hoại, và có thể 
lắng nghe mà không khuất phục.

NHỮNG NGƯỜI CANH GÁC VÀ NHỮNG DỤNG CỤ ĐO

MỘT SỰ CẢNH GIÁC đặc biệt dành cho những thước đo mà trật tự dùng 
để đo tình trạng của chính mình. Có thể theo dõi việc bảo vệ các quyền 
cơ bản, nhưng mọi chỉ số một khi trở thành mục tiêu thì theo thời gian 
sẽ mất sức nói của nó: ở đâu một con số quyết định về sự lành mạnh 
của trật tự, ở đó cám dỗ chiều theo con số thay vì chiều theo sự việc 
sẽ lớn dần. Khi ấy sự xói mòn không diễn ra bằng một cuộc tấn công 
công khai, mà lặng lẽ, trong khi đồng hồ vẫn báo khỏe mạnh. SOLIS 
đối phó với điều đó theo hai cách. Bản thân các thước đo luân phiên, 
được xác định theo lối đối tụng và cố ý bị đặt dấu hỏi, và bên cạnh sự 
theo dõi đo lường được là sự kiểm tra bất ngờ do công dân thực hiện, 
không thể chuẩn bị trước. Như vậy không chỉ những người canh gác 
bị giám sát, mà cả những dụng cụ đo.

TRẬT TỰ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO

ĐỂ MỘT TRẬT TỰ biết học hỏi có thể thay đổi mà không đánh mất mình, 
nó cần một cách thức có quy định để thay đổi chính các quy tắc của 
nó. SOLIS phân biệt hai tầng cho việc đó. Phần lõi, tức năm nền tảng, 
các quyền cơ bản và những cơ chế bảo vệ chủ chốt chống thâu tóm, 
nằm ngoài đời sống chính trị hằng ngày: không nghị viện và không 
chức vụ nào có thể đụng tới nó. Chỉ toàn thể công dân mới có thể chạm 
vào nó, và cũng chỉ với những rào cản cao: bằng đa số lớn, sau khi thảo 
luận kỹ lưỡng, với khoảng cách thời gian giữa quyết định và xác nhận, 
và trải qua hơn một thế hệ. Mọi điều khác chuyển động tự do hơn, qua 
các nghị viện và hệ thống tham gia nghị luận. Như vậy kết hợp được 
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những gì tách rời thì thất bại: sự linh hoạt mà thiếu nó một trật tự sẽ 
đông cứng, và sự vững chắc mà thiếu nó trật tự sẽ tự buông bỏ mình.

QUYỀN ĐƯỢC RA ĐI

SỰ TRƯỞNG THÀNH MÀ tác phẩm này tin tưởng nơi toàn thể công dân 
cũng bao gồm quyền không chỉ bác bỏ trật tự từ bên trong, mà còn rời 
bỏ nó. Ai không muốn sống dưới năm nền tảng thì không bị buộc phải 
ở lại. Quyền được ra đi tự nó là một sự bảo vệ: một trật tự mà người ta 
được phép rời bỏ phải thuyết phục bằng những gì nó làm được, chứ 
không bằng cách khóa chặt lối ra. Quyền này được sắp đặt ra sao mà 
không trở thành đòn bẩy để phá hủy cộng đồng, chương về trật tự thế 
giới sẽ bàn đến.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 2  ]
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L O G  / /  M A R A

Vụ tranh chấp về tiếng ồn của xưởng mộc dưới căn hộ của Mara không 
kết thúc ở tòa án. Nó kết thúc bên một chiếc bàn bếp, với một người 
hòa giải trong khu phố, một bản kế hoạch giờ làm việc và một cánh cửa 
được người thợ mộc cách âm. Hai năm sau, chính Mara ngồi trong một 
hội đồng xét xử, được bốc thăm như người đầu bếp ngồi cạnh cô. Một 
người đàn ông đã đốt một nhà kho, vì giận dữ khi doanh nghiệp của anh 
ta gạt anh ta sang một bên. Anh ta không bị nhốt lại. Anh ta cùng xây 
lại nhà kho, suốt một năm, và quen biết người bảo vệ suýt chết trong 
đêm hôm ấy.
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MMMMM
ỘT TRẬT TỰ KHÔNG BỘC LỘ TÍNH CÁCH CỦA NÓ Ở 
NHỮNG NGƯỜI TUÂN THEO NÓ, MÀ Ở NHỮNG NGƯỜI 

PHÁ VỠ NÓ. Vì thế cách đối xử với sự bất công 
không phải là vùng ngoại vi của pháp luật, mà là 
phép thử thực sự của nó: chính ở đó lộ ra liệu 
các nguyên tắc của một xã hội có còn hiệu lực khi 
chúng trở nên bất tiện hay không. Trong nhiều hệ

thống hiện có, người ta trải nghiệm tư pháp như một thứ khó hiểu và 
quan liêu quá mức, phụ thuộc vào tiền bạc và thế lực, và hướng tới 
trừng phạt thay vì phục hồi. Các vụ kiện kéo dài nhiều năm và cuối 
cùng chỉ để lại những kẻ thua cuộc. SOLIS không trả lời câu hỏi về sự 
bất công bằng phản xạ báo thù. Nó trả lời bằng một nền pháp luật che 
chở, phục hồi và giữ gìn phẩm giá của cả người đã xâm phạm phẩm giá.

CẤU TRÚC KÉP CỦA ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT

MỘT XÃ HỘI CHỈ công bằng bằng pháp luật của nó. Các giá trị chỉ 
ra phương hướng. Thiếu những thể chế xét xử và thực thi pháp luật, 
chúng vẫn chỉ là lý thuyết. Vì vậy SOLIS gắn đạo đức và pháp luật thành 
một cấu trúc kép đã có sẵn trong chiếc vòng: các hội đồng đạo đức 
xem xét liệu luật lệ và những quyết định có tầm ảnh hưởng lớn có phù 
hợp với năm nền tảng hay không, và dừng lại những gì đi ngược với 
chúng. Tư pháp áp dụng các quy tắc một cách ràng buộc và bình đẳng 
cho mọi người. Một bên hỏi liệu một đạo luật có tốt không, bên kia hỏi 
liệu nó có được tuân thủ không, và không bên nào thay thế bên nào. 
Luật lệ có nhiệm vụ cụ thể hóa các nền tảng. Chúng không bao giờ 
được thay thế các nền tảng và không bao giờ được bẻ cong chúng. 
Nhờ vậy hình thành một trật tự không chỉ đúng về hình thức, mà còn 
có cơ sở đạo đức, và đặt vào trung tâm không phải quyền lực, mà là 
sự cân bằng.
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MỘT NỀN PHÁP LUẬT AI CŨNG HIỂU

PHÁP LUẬT TRONG SOLIS dễ tiếp cận. Nó không được là một mật mã 
mà chỉ giới chuyên môn giải được. Những quy tắc, quyền và thủ tục 
chủ yếu được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng, được dạy trong trường 
học và có thể tra cứu trên mạng. Ai vướng vào một xung đột sẽ nhận ra 
mà không cần tìm kiếm lâu rằng mình có những quyền gì, những bước 
nào đang mở ra và tìm sự giúp đỡ ở đâu. Trợ giúp pháp lý được bảo 
đảm, bất kể tài sản. Hơn nữa, pháp luật trong SOLIS minh bạch: không 
bản án nào được tuyên mà không có lời giải trình công khai, không thủ 
tục nào thiếu những thước đo có thể kiểm tra. Ai xét xử phải công khai 
mình quyết định theo những tiêu chí nào, để các bên có thể hiểu vì 
sao một việc được quyết định như vậy, ngay cả khi họ không thích kết 
quả. Bởi lòng tin chỉ hình thành ở nơi con người biết rằng mình không 
bị phán xét theo sự tùy tiện hay những lợi ích ẩn giấu.

NHỮNG GIỚI HẠN CỦA SỰ BÁO THÙ

CÂU TRẢ LỜI DỄ nghĩ đến nhất cho sự bất công là báo thù: ai gây thiệt 
hại thì phải chịu thiệt hại. Nó cũ kỹ và dễ hiểu, nhưng nó không đi đủ 
xa. Hành vi bị báo thù vẫn đã xảy ra, mất mát của nạn nhân vẫn không 
được chữa lành, và người bị trừng phạt, mang thêm sự khắc nghiệt 
đã phải chịu, quay trở về đúng những hoàn cảnh đã sinh ra hành vi. Vì 
vậy, một trật tự chỉ rút sự an toàn của mình từ hình phạt sẽ không tạo 
ra yên ổn, mà tạo ra sự lặp lại: những nhà tù chật ních, tỷ lệ tái phạm 
cao và cả những nhóm người đi đi về về giữa phạm tội và ngồi tù. Từ 
đó SOLIS rút ra một nguyên tắc tỉnh táo. Hình phạt không phải là mục 
đích, mà là phương tiện, và nó chỉ được biện minh bằng những gì nó 
mang lại.
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CÔNG LÝ PHỤC HỒI

THAY CHO SỰ BÁO thù là công lý phục hồi. Thước đo của nó không 
phải là nỗi đau đã gây ra, mà là nỗi đau đã được chữa lành, và nó theo 
đuổi đồng thời ba mục tiêu. Thứ nhất là bồi thường cho nạn nhân: ở 
đâu một thiệt hại có thể khắc phục, việc khắc phục được ưu tiên, và 
người bị hại nhận được sự đền bù thực sự thay vì một bản án mang 
tính biểu tượng. Thứ hai là sự trở lại của người phạm lỗi: ở đâu một 
hành vi nảy sinh từ cảnh khốn cùng, nghiện ngập hay bệnh tật, thì bên 
cạnh chế tài là việc khắc phục nguyên nhân, vì ai để nguyên nguyên 
nhân là mời gọi sự lặp lại. Thứ ba là bảo vệ người khác: tước tự do vẫn 
là phương tiện đối với những người gây ra một mối nguy hiểm nghiêm 
trọng. Nhưng cả điều đó cũng phục vụ sự an toàn và sự trở lại, chứ 
không phục vụ sự trả thù. Như vậy hình phạt được đo bằng tác dụng 
của nó, không phải bằng độ khắc nghiệt.

Ai gây ra thiệt hại sẽ không chỉ bị nhốt lại. Người đó được đưa vào 
một quá trình giúp mình hiểu hậu quả của hành động và cùng tham 
gia khắc phục chúng. Một thiếu niên gây thiệt hại tài sản không bị dán 
nhãn, mà được đưa vào một chương trình thấu hiểu em và để em cùng 
gánh việc sửa chữa. Một doanh nghiệp vi phạm các tiêu chuẩn sinh 
thái không chỉ nộp phạt, mà còn tích cực góp phần phục hồi, cùng với 
các chuyên gia và những cộng đồng bị ảnh hưởng. Hình phạt trấn áp 
thường chỉ chống lại triệu chứng. SOLIS nhắm vào nguyên nhân, vì tác 
dụng lâu bền nằm ở đó.

THỦ TỤC CÔNG BẰNG VÀ SỰ BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

ĐỂ PHÁP LUẬT KHÔNG trượt thành sự tùy tiện, nó dựa trên những bảo 
đảm tố tụng không nhượng bộ trước bất kỳ sự tiện lợi nào: suy đoán 
vô tội, nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên buộc tội, và quyền được bào 
chữa, được lắng nghe và được xem xét độc lập. Ai bị buộc tội oan sẽ 
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được che chở và hỗ trợ trọn vẹn. Nhưng điều quyết định là một nguyên 
tắc tách SOLIS khỏi mọi thứ tư pháp phục vụ sự cai trị: pháp luật áp 
dụng như nhau cho mọi người, và áp dụng cả cho các cơ quan của 
chiếc vòng. Tư pháp áp dụng cùng những thước đo lên Hội đồng Minh 
triết, các hội đồng đạo đức, các nghị viện và mọi người nắm chức vụ 
như lên bất kỳ công dân nào. Không chức vụ và không thể chế nào 
đứng trên luật pháp. Một nền pháp luật tha cho kẻ có quyền thì không 
còn là pháp luật, mà là một công cụ.

SỰ XÉT XỬ CÔNG KHAI VỀ CÁC NỀN TẢNG

NĂM NỀN TẢNG TẠO thành phần lõi không thể thương lượng của trật tự. 
Việc áp dụng chúng trong từng trường hợp thì không như vậy. Phẩm 
giá đòi hỏi gì khi hai phẩm giá va chạm nhau, hay trách nhiệm với hành 
tinh đòi hỏi gì đối với tự do của cá nhân, được quyết định trong sự 
diễn giải, và diễn giải là quyền lực. Từ đó suy ra rằng SOLIS không giao 
việc ấy cho một vòng khép kín những người diễn giải. Việc xét xử về 
các nền tảng được tổ chức công khai và theo lối đối tụng. Những vụ 
việc khó được đại diện của các bên đối lập tranh luận trước một hội 
đồng xét xử có một phần được bốc thăm, mỗi quyết định được giải 
trình công khai và ý kiến bất đồng cũng được công bố kèm theo, và án 
lệ vẫn có thể bị phản bác. Trong những câu hỏi căn bản nhất, một hội 
đồng công dân được bốc thăm cùng tham gia, để việc diễn giải phần 
lõi vẫn được neo nơi toàn thể công dân. Như vậy các nền tảng không 
thể xê dịch, nhưng cách đọc chúng vẫn có thể kiểm tra. Không ai là 
người cuối cùng định đoạt chúng.

TRANH CHẤP GIỮA CÁC CÔNG DÂN

KHÔNG PHẢI BẤT CÔNG nào cũng là tội phạm. Phần lớn là xung đột. 
Ở đâu một trật tự buộc mọi tranh chấp phải ra tòa ngay, nó biến con 
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người thành đối thủ và tòa án thành nhà máy. Vì vậy pháp luật trong 
SOLIS có các bậc. Đầu tiên là hòa giải và đối thoại, tại chỗ, nhanh chóng 
và không phụ thuộc vào tài sản của các bên. Những người hòa giải 
được đào tạo nhận ra căng thẳng sớm và đồng hành cùng sự thấu 
hiểu. Một tranh chấp trong khu phố về tiếng ồn, rác thải hay một sự 
hiểu lầm giữa các nền văn hóa được dàn xếp trước khi leo thang thành 
đơn tố cáo. Chỉ khi sự thấu hiểu thất bại hoặc các quyền bị đụng chạm 
về nguyên tắc, tòa án mới quyết định, và với những câu hỏi liên quan 
đến chính trật tự thì có một cấp cuối cùng. Ngay từ nhỏ trẻ em đã học 
cách nói ra xung đột, thay vì dồn nén hoặc giải quyết bằng bạo lực. 
Nhờ vậy pháp luật vẫn dễ tiếp cận, và tranh chấp thường kết thúc bằng 
một giải pháp bền vững hơn là bằng một kẻ thắng và một kẻ thua.

AI XÉT XỬ

HỆ THỐNG ĐƯỢC GÁNH vác bởi những thẩm phán và người hòa giải 
không thăng tiến theo logic sự nghiệp hay quyền lực. Họ được bổ 
nhiệm qua thủ tục công khai theo năng lực, trải qua một cuộc kiểm tra 
kỹ lưỡng về chuyên môn, đạo đức và tâm lý, liên tục được bồi dưỡng 
và định kỳ được các hội đồng đạo đức và những cơ quan có một phần 
được bốc thăm xem xét. Sự độc lập của họ được bảo vệ: không chức vụ 
và không nghị viện nào có thể cách chức một thẩm phán vì một bản án. 
Nhưng họ cũng không ngồi suốt đời ở một chỗ. Họ luân chuyển giữa 
các tòa án và các cấp, chức chủ tọa của họ có thời hạn, và công việc 
của họ được xem xét công khai. Trong các hội đồng xét xử có những 
công dân được bốc thăm cùng tham gia, để pháp luật không trở thành 
việc riêng của một đẳng cấp, mà vẫn là phán quyết của cộng đồng. Bởi 
một hệ thống pháp luật chỉ mạnh bằng sự liêm chính, óc phán đoán và 
sự thấu cảm của những người áp dụng nó.

Trên tất cả là nguyên tắc nối pháp luật với trật tự của quyền lực: không 
ai đứng trên pháp luật, không người nắm chức vụ nào và không thể 
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chế nào, kể cả Hội đồng Minh triết và các hội đồng đạo đức. Như vậy 
pháp luật không phải là công cụ của kẻ mạnh, mà là tấm khiên của 
người yếu. Không có thứ tư pháp giai cấp nơi tài sản tự chuộc mình ra, 
không có những thủ tục mờ ám không lời giải trình, và không có một 
nền pháp luật chỉ biết trừng phạt thay vì chữa lành nguyên nhân.

GIỚI HẠN CỦA SỰ CƯỠNG CHẾ

TRÊN TẤT CẢ LÀ một giới hạn mà cả người có tội cũng vẫn giữ. Không 
hình phạt nào được xâm phạm phẩm giá con người. Không có tra tấn, 
không có đối xử hạ nhục và không có hình phạt nào loại trừ một con 
người khỏi cộng đồng vĩnh viễn. Mọi chế tài đều tương xứng, có thời 
hạn, có thể xem xét lại và hướng tới sự trở lại. Giới hạn này không phải 
là một sự nhượng bộ vì lòng khoan dung, mà là hệ quả của nền móng: 
phẩm giá, thứ không biết đến điều kiện nào trong nền tảng thứ nhất, 
cũng không biết đến điều kiện của tội lỗi.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 3  ]
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Trong đêm nước sông dâng lên, trên mọi màn hình của thành phố đều 
sáng cùng một ký hiệu: cảnh giác cao, ban bố lúc mười một giờ mười 
phút, giải trình bằng ba câu, có hiệu lực đến thứ Tư. Mara đứng cùng 
đội cứu nạn thảm họa bên con đê. Jonas, chồng cô, cùng nhóm của 
mình khiêng giường lên tầng trên trong viện dưỡng lão. Đến thứ Tư 
mực nước hạ, và cấp báo động tự hết hiệu lực mà không ai phải chấm 
dứt nó. Những quyền hạn mà đêm ấy cần đến đã biến mất trở lại vào 
thứ Năm, và một hội đồng được bốc thăm đọc bản báo cáo.
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MMMMM
ỌI TRẬT TỰ RỐT CUỘC ĐỀU DỰA TRÊN MỘT CÂU HỎI 

MÀ NHIỀU BẢN PHÁC THẢO NÉ TRÁNH: ai nắm quyền 
sử dụng vũ lực? Từ thời Max Weber, nhà nước là 
thực thể đòi độc quyền về vũ lực chính đáng. Ai 
điều khiển độc quyền ấy, cảnh sát, quốc phòng và 
sự cưỡng chế tột cùng, thì ở cấp cuối cùng sẽ chi 
phối mọi thứ còn lại, dù các cơ quan khác được sắp

đặt cẩn thận đến đâu. Một chiếc vòng phân tán quyền lực nhưng để 
vũ lực không bị chia sẻ thì chỉ là bề ngoài. Từ đó suy ra nguyên tắc của 
chương này: an ninh không phải là ngoại lệ của trật tự, mà là sự áp 
dụng sắc bén nhất của nó.

AI CẦM THANH GƯƠM

CÁM DỖ NẰM Ở chỗ nhân danh an ninh tạo ra một thực thể đứng trên 
các quy tắc: khi khẩn cấp, để bảo vệ mọi người, trong một thời gian 
có hạn. Chính ở điểm này mà trong lịch sử gần như mọi nền tự do đã 
chết, vì quyền hạn ngoại lệ một khi đã trao đi thì hiếm khi được trả 
lại. Quyền lực lẽ ra chỉ để vượt qua cơn bão lại sống lâu hơn cơn bão. 
SOLIS rút ra từ đó kết luận rằng không được có nơi nào mà vũ lực thoát 
khỏi sự kiểm soát. Câu trả lời cho câu hỏi cổ xưa ai canh gác những 
người canh gác, ở đây cũng không phải là một lớp canh gác cao hơn. 
Nó giống như ở mọi nơi khác: một cấu trúc trong đó không ai có thể 
bám rễ.

BỘ MÁY VŨ LỰC BUỘC VÒNG

BỐN BỘ PHẬN RÀNG buộc vũ lực, như bốn bộ phận ràng buộc quyền 
lực chính trị. Thứ nhất là sự giám sát dân sự bởi những cơ quan có một 
phần được bốc thăm: canh chừng các lực lượng vũ trang không phải 
là người cùng hàng ngũ với họ, mà là toàn thể công dân, và sự chỉ huy 
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các lực lượng an ninh nằm dưới nghị viện, chứ không ngang hàng với 
nó. Thứ hai là luân chuyển quyền chỉ huy và giới hạn thời gian của các 
chức vụ, để quanh vũ lực không hình thành một bè cánh lâu dài hay 
một đám tùy tùng cá nhân. Thứ ba là tách bạch giữa ra lệnh và thực 
thi, cũng như giữa chỉ thị và kiểm tra: ai ra lệnh dùng vũ lực thì không 
được đồng thời phán xét tính hợp pháp của nó. Thứ tư là khả năng 
truy xét đầy đủ mọi chiến dịch, mọi chỉ thị và mọi khoản mua sắm. Vũ 
khí và trang bị được mua sắm qua thủ tục công khai với sổ sách để 
ngỏ, không có sự can thiệp ngầm, và không gì phục vụ vũ lực được tạo 
ra trong bóng tối.
Trên các bộ phận này là một ranh giới không thể xê dịch: vũ lực của trật 
tự không bao giờ được quay vào bên trong để chống lại sự phản đối 
chính trị. Cũng như thủ tục can thiệp của trật tự truyền thông không 
bao giờ được chống lại sự phê phán nhắm vào SOLIS, bộ máy an ninh 
không bao giờ được quay sang chống lại những người phản đối trật 
tự. Ranh giới này ngăn không cho sự bảo vệ trật tự trở thành công cụ 
làm nó đông cứng.

AN NINH NỘI ĐỊA KHÔNG CÓ NHÀ NƯỚC CẢNH SÁT

AN NINH NỘI ĐỊA trong SOLIS không trước hết đến từ giám sát và răn 
đe, mà từ việc khắc phục nguyên nhân của bất an. Ở đâu không ai bị 
đẩy vào con đường phạm tội vì khốn cùng, bị gạt ra ngoài hay không 
có tương lai, ở đó tội phạm giảm xuống trước khi một đội tuần tra kịp 
đi tìm. Ở đâu dù vậy vẫn phải bảo vệ, áp dụng nguyên tắc phương tiện 
nhẹ nhất: cưỡng chế càng ít càng tốt, vũ lực chỉ để đáp trả vũ lực. 
Lực lượng an ninh là một phần của cộng đồng, không phải đội quân 
chiếm đóng nó. Họ được đào tạo về giảm căng thẳng cũng kỹ như về 
can thiệp, và họ được biết mặt ở nơi họ làm nhiệm vụ. Ở đây áp dụng 
sự minh bạch bất đối xứng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Sự minh 
bạch trọn vẹn dành cho quyền lực, cho mọi chiến dịch, mọi chỉ thị, mọi 
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phương tiện, trong khi đời sống của cá nhân được quyền riêng tư che 
chở. Như vậy SOLIS đảo ngược hướng giám sát: không phải công dân 
bị soi rọi còn bộ máy ẩn mình, mà bộ máy bị soi rọi còn công dân được 
che chở.

NGOẠI LỆ TỰ KẾT THÚC

NGAY CẢ MỘT TRẬT tự không có đỉnh cũng phải có khả năng hành động 
khi tình thế cấp bách không cho phép bàn bạc. Vì vậy SOLIS quy định 
ngoại lệ từ trước, trong một mô hình nhiều cấp công khai mà ai cũng 
biết. Ở tình trạng bình thường, các quy tắc thông thường được áp 
dụng. Cấp cảnh giác cao cho phép diễn tập, bổ sung dự trữ và tăng 
cường bảo vệ các cơ sở thiết yếu. Cấp động viên một phần mở các 
hầm trú ẩn, gọi lực lượng dự bị và tập trung lực lượng ở nơi có nguy 
hiểm. Cuối cùng, cấp tổng động viên cho phép sơ tán, điều chuyển 
nguồn lực và mở các hành lang cứu trợ vượt qua biên giới. Mỗi cấp 
gắn với những quyền hạn được khoanh định rõ, được ban bố và giải 
trình công khai, và mang một ngày hết hiệu lực. Nếu không có quyết 
định mới của nghị viện, nó tự chấm dứt.

Điều phân biệt ngoại lệ với quyền hạn ngoại lệ là nghĩa vụ tháo dỡ. Sau 
mỗi lần leo thang, những gì nó đòi hỏi đều được thu hồi: quyền hạn, 
dữ liệu đã thu thập, vị trí, kho dự trữ. Một cơ quan có một phần được 
bốc thăm sẽ xem xét lại sau đó từng biện pháp xem nó có cần thiết và 
tương xứng hay không. Như vậy SOLIS có thể hành động trong vài giờ 
mà vài giờ không biến thành nhiều năm. Tình thế cấp bách nhận được 
những gì nó cần, và không giữ lại gì cả.

PHÒNG THỦ BÊN NGOÀI KHÔNG TẤN CÔNG

SỨC MẠNH VŨ TRANG trong lịch sử luôn là con dao hai lưỡi. Nó đã mang 
lại sự che chở và gây ra sự hủy diệt, bảo đảm sự ổn định và gieo rắc nỗi 
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sợ, bảo vệ các dân tộc và châm ngòi chiến tranh. Trong các hệ thống 
cổ điển, quân đội thường phục vụ lợi ích quốc gia, việc phô trương sức 
mạnh, việc giành giữ tài nguyên, việc gây ảnh hưởng, và vì thế dẫn đến 
chiến tranh xâm lược, chạy đua vũ trang và đàn áp trong nước. Vì vậy, 
đối với bên ngoài, SOLIS áp dụng một sự phân biệt mang tính quyết 
định: tấn công bị cấm, phòng thủ là chính đáng. SOLIS không tự dựng 
mình lên bằng vũ lực và không khuất phục ai. Thế nhưng nó không có 
nghĩa vụ để mình bị hủy diệt nhân danh sự khoan dung. Một xã hội đã 
xây dựng được điều gì đó công bằng có quyền bảo vệ nó, mà không 
tự biến mình thành kẻ tấn công.
Học thuyết quân sự hoàn toàn mang tính phòng thủ. Phòng thủ bảo 
vệ dân chúng trước các cuộc tấn công, bảo đảm an toàn cho hạ tầng 
thiết yếu, dữ liệu và việc cung ứng, và gìn giữ các hệ sinh thái và tài 
nguyên. Một cuộc tấn công vào lưới điện được đẩy lùi bằng phòng thủ 
mạng, mà SOLIS không tự leo thang. Hệ thống được tổ chức theo các 
tầng, không gian mạng và thông tin, bầu trời và vũ trụ, đất liền và biển, 
cùng với phòng vệ dân sự, với các lực lượng phối hợp cùng nhau. Nó 
được gánh vác bởi một lực lượng dự bị được huấn luyện theo từng 
mô-đun và trong đời thường vẫn làm nghề của mình. Không có nhiệm 
vụ tấn công, không có cỗ máy tự mình tiến hành chiến tranh, và không 
có vũ khí nào mà quyết định sau cùng về sự sống không nằm trong 
tay con người. Một trí tuệ nhân tạo được phép nhận diện và phân loại 
mối đe dọa, nhưng không được đưa ra quyết định chết người nào mà 
không có sự cho phép của con người. Bộ chỉ huy quân sự luôn nằm 
dưới sự kiểm soát dân sự, và vì thế, như mọi quyền lực trong SOLIS, 
nằm dưới sự giám sát của chiếc vòng và của pháp luật.

Đối với bên ngoài, SOLIS tìm kiếm sự cân bằng của thận trọng: hệ 
thống cảnh báo sớm chung, kiểm soát vũ khí, giao thức khẩn cấp giữa 
các trật tự và liên minh với những ai chia sẻ các nguyên tắc của nó, 
để một xã hội tự ràng buộc mình không phải đứng một mình. Năng lực 
phòng thủ có tồn tại, đủ để răn đe, và bị ràng buộc để không tự trở 
thành mối đe dọa. Như vậy SOLIS tách phòng thủ ra khỏi logic tấn công 
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và phô trương sức mạnh: không chạy đua vũ trang, không chiến tranh 
xâm lược, không dùng lực lượng chống lại chính dân chúng mình, mà 
là bảo vệ con người và hành tinh.

PHÒNG VỆ TRÁI ĐẤT VÀ PHÒNG VỆ DÂN SỰ

KHÔNG PHẢI MỐI NGUY nào cũng mặc quân phục. Động đất, lũ lụt, dịch 
bệnh, tai nạn kỹ thuật, những cơn bão mặt trời đe dọa lưới điện và 
những thiên thể trên quỹ đạo va chạm giáng vào con người nặng nề 
hơn hầu hết kẻ thù, và chúng không hỏi đến biên giới. Vì vậy SOLIS kết 
hợp các cấu trúc bảo vệ với những nhiệm vụ dân sự thành một nền 
phòng vệ Trái Đất. Những đơn vị riêng, một đội cứu nạn thảm họa, được 
huấn luyện để cơ động cao và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, tai nạn 
kỹ thuật và những mối đe dọa từ không gian. Sau một trận động đất, 
họ hỗ trợ sơ tán, cung cấp điện khẩn cấp và bảo đảm chăm sóc y tế. 
Một tiểu hành tinh được phát hiện sớm sẽ bị chặn lại, trong khi phòng 
vệ dân sự chuẩn bị sơ tán.

Phòng vệ dân sự ở đây được xây dựng phi tập trung, như mọi thứ trong 
trật tự này phải đứng vững khi nguy cấp: dự trữ phân tán, hầm trú ẩn, 
năng lượng khẩn cấp, những đường liên lạc được bảo đảm nhiều lớp, 
và những con người được huấn luyện thay vì bị giám hộ. Ở đâu mối 
nguy chạm đến toàn nhân loại, phòng vệ Trái Đất trở thành một phần 
của nền phòng thủ hành tinh mà chương về trật tự thế giới bàn tới. 
Nó được cùng nhau gánh vác và tự nó cũng buộc vòng, để sự bảo vệ 
trước tận thế không bao giờ trở thành cái cớ cho sự trỗi dậy của một 
quyền lực duy nhất.

HÒA BÌNH NHƯ MỘT CÔNG VIỆC CHỦ ĐỘNG

NHƯNG SỰ CHE CHỞ sâu xa nhất không phải là một bộ máy, mà là sự 
vắng mặt của những lý do dẫn tới bạo lực. Hòa bình trong SOLIS không 
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phải là khoảng nghỉ giữa các cuộc xung đột, mà là một công việc liên 
tục: tháo ngòi căng thẳng từ sớm, khắc phục bất công trước khi chúng 
biến thành bạo lực, vun đắp sự thấu hiểu vượt qua biên giới, một nền 
ngoại giao không chờ đến khủng hoảng mới bắt đầu. Những gì một xã 
hội đầu tư vào phòng ngừa, giáo dục và công lý thì nó không phải đầu 
tư vào vũ khí. Như vậy SOLIS tự bảo vệ hiệu quả nhất không phải bằng 
cách ra đòn mạnh hơn, mà bằng cách dọn sạch thứ thuốc nổ từ đó 
bạo lực sinh ra. Sức mạnh trong trật tự này có nghĩa là sự kiềm chế, 
không phải sự hung hăng.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 4  ]
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Căn hộ của Mara không tốn gì cả. Nó là một phần của bệ đỡ, như nước, 
bánh mì và chuyến đi làm. Chiếc xuồng thì tốn điểm giá trị, bằng ba 
tháng đóng góp của cô, và cô dành dụm để mua nó, như người ta dành 
dụm cho một thứ mình thật sự muốn. Ở doanh nghiệp, ngân sách được 
để ngỏ: doanh nghiệp cần những đầu vào gì, ghi có cho các thành viên 
bao nhiêu, bao nhiêu đi vào quỹ dự phòng và bao nhiêu vào ngân quỹ 
của vùng. Không ai giàu lên nhờ đó. Nhưng cũng chưa ai từng sợ cuối 
tháng.
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MMMMM
ỌI TRẬT TỰ XÃ HỘI, DÙ CÓ NÓI RA HAY KHÔNG, ĐỀU 

TRẢ LỜI BA CÂU HỎI KINH TẾ: cái gì thuộc về ai? 
Giá trị hình thành ra sao, và ai nhận được nó? Và 
ai quyết định ngày mai sẽ xây dựng cái gì? Những 
trật tự đã làm đúng mọi thứ khác lại thất bại trước 
ba câu hỏi này. SOLIS không trả lời chúng bằng một 
trong những công thức cũ. Nó trả lời bằng một trật

tự không xóa bỏ cũng không buông lỏng thị trường, mà giới hạn nó: 
cung ứng cơ bản như một quyền được hưởng, hàng hóa tự chọn qua 
một phương tiện giá trị không thể biến thành quyền lực, và một nguồn 
vốn nằm trong nhiều bàn tay.

SỞ HỮU VÀ CỦA CHUNG

SỞ HỮU LÀ MỘT trong những khái niệm mạnh mẽ nhất và đồng thời 
gây tranh cãi nhất trong lịch sử nhân loại. Nó đã xây dựng và phá hủy 
các xã hội, sinh ra phát minh và nung nấu chiến tranh, tạo điều kiện cho 
tự do và hợp pháp hóa áp bức. Chủ nghĩa tư bản thường coi sở hữu là 
tự do đích thực: ai có của thì có quyền lực, an toàn và khả năng định 
hình. Chủ nghĩa xã hội nhiều lần đã tập thể hóa sở hữu, với giả định 
rằng tài sản tư nhân thúc đẩy bất bình đẳng và phá hủy cộng đồng, 
và thường kết thúc trong sự trì trệ quan liêu, thiếu động lực và tham 
nhũng trong bộ máy. SOLIS không đổi cái này lấy cái kia. Nó tìm một 
sự cân bằng mới, tận dụng thế mạnh của cả hai nguyên tắc và tránh 
những điểm yếu của chúng: tài sản cá nhân là bất khả xâm phạm, còn 
những nền tảng tự nhiên của sự sống được đối xử như của chung.
Tài sản cá nhân được bảo vệ trong SOLIS vì nó là một phần của quyền 
tự quyết. Ngôi nhà của mình, quần áo của mình, dụng cụ của mình, 
khoản tiết kiệm cho một dự định của riêng mình, sách vở, kỷ vật và trên 
hết mọi thứ do chính mình tạo ra đều thuộc về cá nhân. Người đó được 
sở hữu, định hình, trao lại và để thừa kế. Sở hữu theo nghĩa này nuôi 
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dưỡng sự sáng tạo, bản sắc và sự an toàn. Một nữ nghệ sĩ giữ toàn 
quyền đối với tác phẩm của mình, và một gia đình giữ quyền được ở 
trong ngôi nhà mình đã xây và trao lại cho con cái. Bạn được giàu có 
về ý tưởng, về nghệ thuật, về dự định và về những báu vật riêng. Bạn 
chỉ không được giàu lên bằng cách lấy đi của người khác không khí 
để thở, nước để uống và đất để sống.

Bởi với những nền tảng lớn của sự sống thì khác: nước, đất, không khí, 
các nguồn năng lượng và nguyên liệu. Chúng không thể thuộc sở hữu 
riêng của ai, vì không ai tạo ra chúng, vì chúng là điều kiện sống còn 
của mọi người và vì việc lạm dụng chúng đánh vào cả những xã hội, hệ 
sinh thái và thế hệ, chứ không chỉ một vài người. Vì vậy trong SOLIS, 
một doanh nghiệp không thể mua một nguồn nước rồi chặn lối tiếp 
cận của dân chúng. Không nhà đầu tư nào có thể thu mua đất để bỏ 
hoang nhằm đầu cơ, trong khi con người không tìm được chỗ ở. Không 
ai có thể đối xử với không khí như thể nó là một món hàng.

Những của chung này được quản lý chung, và theo trật tự của quyền 
lực, qua các nghị viện và các chức vụ của từng cấp, với sự tư vấn của 
chuyên môn và sự thẩm định của các hội đồng đạo đức. Chúng không 
phải tài sản nhà nước, vì trật tự này không biết đến một nhà nước đứng 
trên con người. Việc sử dụng chúng được quy định sao cho không ai 
bị bỏ đói hay bị bóc lột, và các thế hệ tương lai vẫn giữ được quyền 
tiếp cận. Phục vụ cho điều đó là những nền tảng mở, nơi có thể thấy 
bao nhiêu nước, năng lượng hay đất được tiêu dùng ở đâu. Phục vụ 
cho điều đó là những giới hạn khai thác, xác định được lấy bao nhiêu 
mà không làm tổn hại hệ thống, những chế tài chống lại việc dựng độc 
quyền và chợ đen, và những chương trình khuyến khích sử dụng tiết 
kiệm. Như vậy SOLIS giải quyết sự lựa chọn sai lầm giữa quyền lực tư 
nhân vô hạn phá hủy tập thể và sự kiểm soát tập thể toàn diện bóp 
nghẹt cá nhân. Nó trao tự do ở nơi tự do nuôi dưỡng sáng tạo, phát 
minh và bản sắc, và trao sự quản lý chung ở nơi sự sống còn và tính 
bền vững đang bị đe dọa. Từ đó nảy sinh sự cân bằng, và từ đó nảy 
sinh lòng tin. Mỗi người biết rằng mình có khoảng không gian và sự an 
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toàn của mình, đồng thời biết rằng những nền tảng của sự sống cũng 
sẽ mở ra cho con cái mình.

CUNG ỨNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM GIÁ TRỊ

TRONG NHIỀU THẾ KỶ, tiền là một công cụ trung tâm của nhân loại. 
Nó đã tạo điều kiện cho thương mại và gây ra khủng hoảng, thúc đẩy 
phát minh và đẩy các xã hội vào nghèo đói, hứa hẹn tự do và tạo ra 
sự lệ thuộc. Trong chủ nghĩa tư bản, tiền thường trở thành thước đo 
của mọi thứ: ai có tiền thì có thể mua ảnh hưởng, tự tạo sự an toàn và 
cùng quyết định các quy tắc. Chủ nghĩa xã hội nhiều lần đã kìm nén 
hoặc kiểm soát chặt chẽ tiền tệ và vì thế thường tạo ra sự cứng nhắc 
quan liêu, thiếu hụt và chợ đen. SOLIS không đơn giản thay tiền bằng 
một phương tiện trao đổi mới. Nó tạo ra một trật tự kép với sự tách 
bạch rõ ràng giữa cung ứng cơ bản và hàng hóa tự chọn.

CUNG ỨNG CƠ BẢN LÀ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG, KHÔNG PHẢI THỨ PHẢI 

TRẢ TIỀN

MỖI NGƯỜI TRONG SOLIS đều có một quyền được bảo đảm đối với 
những nền tảng của sự sống: nhà ở, năng lượng, lương thực, sức khỏe, 
giáo dục và đi lại cơ bản. Đây không phải là hàng hóa thị trường. Chúng 
không được mua, mà được cung cấp. Các nghị viện của các cấp lập 
kế hoạch cho những năng lực cần thiết, nhà ở, nhà máy nước, trường 
học, bệnh viện, giao thông, và các doanh nghiệp cung cấp chúng được 
duy trì bằng phần chung mà ta sẽ bàn ngay sau đây. Không ai bao 
giờ phải trả tiền cho cung ứng cơ bản. Nhờ vậy một người trẻ trưởng 
thành có quyền được hưởng một căn hộ cơ bản mà không cần đáp 
lại gì, và một gia đình nhận lương thực thiết yếu như một quyền được 
hưởng, không phải đổi bằng tiền. Cung ứng cơ bản là một bệ đỡ, không 
phải xa xỉ: giản dị, đáng tin cậy và như nhau cho mọi người. Như vậy 
cái nền đã được bảo đảm, bên dưới nó không ai có thể rơi xuống, bất 
kể quá trình làm việc ra sao.
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Một bệ đỡ ở đâu cũng có giá trị tương đương, nhưng không ở đâu cũng 
giống hệt nhau. Hai căn hộ cơ bản không bao giờ là một, căn này cạnh 
công viên, căn kia cạnh đường lớn. Ở đâu các hàng hóa của cung ứng 
cơ bản khác nhau, một quy tắc sẽ quyết định chứ không phải quan hệ 
quen biết: trước hết là nhu cầu, tức quy mô hộ gia đình và sự gần gũi 
với nơi làm việc, trường học và nơi chăm sóc, sau đó là thứ tự đăng 
ký, và ở đâu nhiều người có quyền như nhau thì bốc thăm. Thời gian 
chờ được công khai. Nếu nó kéo dài thêm, đó là một nhiệm vụ cho các 
chức vụ phải xây thêm và cho việc theo dõi các quyền cơ bản phải báo 
cáo lại. Ai muốn hơn bệ đỡ, căn hộ lớn hơn hay vị trí đẹp hơn, sẽ đổi 
lấy bằng điểm giá trị, vì hàng hóa tự chọn bắt đầu từ đó.

ĐIỂM GIÁ TRỊ CHO HÀNG HÓA TỰ CHỌN

VỚI MỌI THỨ VƯỢT quá cung ứng cơ bản, căn hộ lớn hơn, chuyến du 
lịch, nhạc cụ, dụng cụ cho dự định của riêng mình, điểm giá trị được sử 
dụng. Chúng gắn với từng người và không có lãi suất. Chúng chỉ sinh 
ra từ đóng góp thực sự, từ lao động, chăm sóc, nuôi dạy, phát minh 
và hoạt động tình nguyện, được tính theo số giờ, trình độ và nhu cầu 
của cộng đồng. Không thể tích trữ chúng, không thể đầu cơ chúng, và 
giá trị tương đối của chúng phản ánh lợi ích xã hội, tính bền vững và 
sự khan hiếm. Một nữ kỹ sư nhận điểm giá trị cho công việc ở một nhà 
máy năng lượng, một người điều dưỡng cho việc chăm sóc con người 
hằng ngày, một nữ nghệ sĩ cho tác phẩm của mình, một người cha cho 
những năm nuôi dạy con cái. Điều quyết định là cái phân biệt phương 
tiện ấy với tiền: nó không thể biến thành vốn tự sinh sôi và chuyển hóa 
thành quyền lực. Điểm giá trị là một dòng sông, không phải một cái hồ.

GIÁ CẢ HÌNH THÀNH RA SAO MÀ KHÔNG CẦN KẾ HOẠCH TRUNG ƯƠNG

Ở ĐÂY LÀ CÂU hỏi khó nhất của mọi trật tự kinh tế đẩy lùi thị trường, và 
SOLIS không né tránh nó. Giá cả là một thông tin. Trên thị trường, nó 
hình thành từ vô số quyết định phi tập trung và cho thấy cái gì khan 
hiếm, cái gì đang cần. Một trật tự xóa bỏ thị trường phải đối mặt với 
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câu hỏi làm sao xác định giá trị của các thứ khi thiếu tín hiệu ấy, và 
lịch sử đã cho thấy không cơ quan trung ương nào có thể tính được 
những gì thị trường tính ra. SOLIS không tự nhận sự toàn tri đó. Nó 
không thay thị trường bằng một kế hoạch trung ương, mà giới hạn 
thị trường.

Với hàng hóa tự chọn, giá tương đối tính bằng điểm giá trị không bị áp 
đặt từ trên xuống. Chúng hình thành từ những tín hiệu phi tập trung, 
theo ba tầng. Tầng thứ nhất là chính các tín hiệu: bên bán và bên mua 
báo cung và cầu, và giá tương đối dịch chuyển theo sự khan hiếm thực 
tế và nhu cầu thực tế. Nhờ vậy chức năng thông tin của giá cả, thứ mà 
một nền kế hoạch thuần túy đánh mất, được giữ lại. Tầng thứ hai là 
những giới hạn cố định. Chi phí sinh thái bắt buộc phải được tính vào 
mọi mức giá, nên một chuyến bay xuyên lục địa tốn nhiều điểm hơn 
một chuyến tàu, và một sản phẩm gây hại tốn nhiều hơn một lựa chọn 
thân thiện. Đồng thời không ai có thể thu hẹp một thị trường hay dựng 
nên độc quyền, và mỗi sản phẩm mang một phiếu sản phẩm công khai 
ghi rõ vật liệu, năng lượng, gánh nặng môi trường và nguồn gốc. Tầng 
thứ ba là phản hồi. Toàn bộ hệ thống minh bạch và có thể kiểm tra. Ở 
đâu các tín hiệu dẫn tới kết quả bất công hoặc không bền vững, một 
vòng điều chỉnh can thiệp, kết hợp dữ liệu và sự cân nhắc: một bên là 
việc theo dõi liên tục sự khan hiếm và gánh nặng sinh thái, bên kia là 
sự thẩm định của các hội đồng đạo đức. Thứ được điều chỉnh là các 
giới hạn, chứ không phải từng mức giá bằng sắc lệnh.
Giải pháp này là một sự gần đúng, không phải một phép tính hoàn hảo, 
và nó tự nhận mình như vậy. Nó chấp nhận một độ mờ nhất định trong 
phân bổ, vì đó là cái giá để tránh cả hai ngõ cụt: nền kế hoạch toàn tri 
vốn là điều không thể, và thị trường buông lỏng vốn trở nên bất công. 
Hình thái của điểm giá trị bảo đảm rằng ngay cả ở nơi một mức giá còn 
mờ, nó cũng không thể biến thành đòn bẩy để tích lũy và giành quyền 
lực, vì điểm không thể tích trữ, không thể đầu cơ và gắn với đóng góp 
thực sự.
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TIẾT KIỆM MÀ KHÔNG THÀNH QUYỀN LỰC

VIỆC ĐIỂM GIÁ TRỊ không thể tích trữ nhằm chống lại giới tài phiệt, 
không nhằm chống lại sự lo xa. Giữa sự tích lũy chuyển hóa thành 
quyền lực đối với người khác và việc tiết kiệm có chừng mực cho một 
dự định của riêng mình có một khác biệt mà trật tự này tôn trọng. Vì 
vậy điểm giá trị vẫn có thể sử dụng trong những khoảng thời gian thích 
đáng cho mục đích cá nhân, cho ngôi nhà, chuyến du lịch, xưởng làm 
việc, năm bắt đầu lại. Giới hạn và sự hết hạn của chúng chỉ áp dụng 
vượt quá cái ngưỡng mà ở đó khoản tiết kiệm sẽ trở thành đòn bẩy 
đối với cuộc sống của người khác. Ngưỡng ấy cũng áp dụng khi một 
đời người kết thúc. Những điểm giá trị một người để lại sẽ đến tay 
người thân cho tới ngưỡng ấy, phần vượt quá đi vào phần chung. Như 
vậy phương tiện này ngăn chặn sự biến thành quyền lực, mà không 
lấy đi của cá nhân khả năng lên kế hoạch, và không để các dòng họ 
quyền thế hình thành qua nhiều thế hệ.

PHẦN CHUNG

MỘT TRẬT TỰ KHÔNG có tiền lấy gì để duy trì trường học, bệnh viện 
và nhà máy nước? Từ chính dòng chảy nuôi mọi thứ khác. Mỗi lần ghi 
có điểm giá trị đều chuyển một phần vào các ngân quỹ chung của các 
cấp: một phần cơ bản cố định trên mỗi đóng góp và một phần tăng 
dần vượt quá một ngưỡng. Ai nhận nhiều thì góp nhiều hơn theo tỷ 
lệ. Đó không phải là hình phạt. Đó là sự thừa nhận rằng mọi thu nhập 
đều dựa vào cộng đồng, vào hạ tầng, giáo dục, sức khỏe và hòa bình 
của nó. Từ phần chung này, các doanh nghiệp của cung ứng cơ bản 
được duy trì, lương hưu cơ bản được chi trả, các quỹ được bổ sung 
và các chức vụ được nuôi dưỡng. Nó thay thế thuế, và khác thuế ở hai 
điểm. Nó đơn giản, vì nó hình thành ngay tại nguồn và không ai phải 
khai báo, lách tránh hay thu hồi nó. Và nó hiển hiện, vì cơ quan kiểm 
tra công khai từng phần chảy về đâu. Ai đóng góp sẽ thấy đóng góp 
ấy trở thành gì.
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ĐIỂM TỪ ĐÂU ĐẾN VÀ CÓ BAO NHIÊU

NHƯ VẬY CÒN LẠI câu hỏi mà mọi trật tự có phương tiện giá trị riêng 
đều phải trả lời: ai tạo ra điểm, và ai quyết định có bao nhiêu điểm? 
Một khoản ghi có vào tài khoản cá nhân trong SOLIS có hai nguồn khả 
dĩ. Hoặc một doanh nghiệp trả từ những gì nó thu được nhờ hàng hóa 
tự chọn của mình. Khi ấy điểm chỉ đổi chủ, và không có gì mới được 
sinh ra. Hoặc một ngân quỹ chung trả: cho công việc trong cung ứng 
cơ bản, cho chăm sóc, nuôi dạy và tình nguyện, cho sự phục vụ của 
những người được bốc thăm, cho các dự án của các quỹ. Chỉ ở đây 
điểm mới được sinh ra, và chỉ sinh ra để đổi lấy một đóng góp đã đăng 
ký, không bao giờ từ hư không, không bao giờ bằng tín dụng và không 
bao giờ có lãi. Ngân hàng cộng đồng tạo ra chúng tự nó cũng buộc 
vòng: một phần được bốc thăm, thành phần luân phiên và bị cơ quan 
kiểm tra soi rọi. Không cơ quan nào có thể tự tạo điểm cho chính mình.

Lượng điểm lưu hành phải tương xứng với lượng hàng hóa tự chọn 
có thể sản xuất được. Nếu quá nhiều, mọi mức giá cùng tăng một lúc, 
chứ không chỉ giá của những thứ khan hiếm. Nếu quá ít, hàng hóa nằm 
ứ lại dù con người đang cần. Cả hai đều có thể đọc được từ một con 
số công khai, mặt bằng giá chung của hàng hóa tự chọn, do cơ quan 
kiểm tra công bố liên tục. Lượng điểm được điều tiết qua ba chiếc núm 
vặn, tất cả đều công khai: giá trị cơ bản mà một giờ đóng góp mang 
lại, mức của phần chung và cái ngưỡng mà vượt quá nó điểm sẽ hết 
hạn. Nghị viện quốc gia đặt chúng, với sự tư vấn của Hội đồng Minh 
triết và sự thẩm định của các hội đồng đạo đức, và chỉ được thay đổi 
chúng chậm rãi, trong một biên độ đã định, để không ai trở nên nghèo 
hơn chỉ sau một đêm. Những gì hết hạn vì vượt ngưỡng và những gì 
khoản phụ phí sinh thái cộng vào các hàng hóa gây hại đều tự kiềm 
hãm, không cần ai can thiệp. Như vậy lượng điểm không phải là một 
môn học bí truyền. Nó là một con số công khai, mọi thay đổi của nó 
đều phải được giải trình.



SOLIS // KINH TẾ VÀ TÀI NGUYÊN

5 3

GIAO DIỆN VỚI BÊN NGOÀI

SOLIS KHÔNG SỐNG BIỆT lập và vì thế cần những lối chuyển tiếp có quy 
định với thế giới của các đồng tiền thông thường. Một sàn giao dịch 
biên giới cho phép trao đổi giữa điểm giá trị và ngoại tệ. Tuy nhiên, để 
đặc tính bên trong của điểm giá trị, không tích lũy và không đầu cơ, 
không bị vô hiệu hóa từ bên ngoài, ranh giới này là một màng lọc có 
kiểm soát chứ không phải một cánh cổng mở cho trò ăn chênh lệch. 
Việc quy đổi của từng cá nhân có giới hạn. Nó đáp ứng những nhu cầu 
chính đáng bên ngoài như du lịch hay nhập khẩu, nhưng không cho 
phép hút điểm sang tài sản nước ngoài. Một dòng chảy ra quy mô lớn, 
biến điểm giá trị thành vốn nước ngoài và từ đó nhập khẩu quyền lực 
trở lại, đều hiển hiện và bị khống chế mức trần. Theo chiều ngược lại 
cũng vậy. Ai từ một trật tự khác chuyển đến sẽ mang theo các quyền 
của mình, nhưng không mang theo quyền lực của mình, vì tài sản nước 
ngoài chỉ có thể đổi sang điểm giá trị ở cùng mức như với bất kỳ ai 
khác và phần còn lại vẫn là chính nó: ở bên ngoài. Một quỹ đệm giữ tỷ 
giá trong một biên độ ổn định và bảo vệ trước những cú sốc bên ngoài 
và sự đầu cơ, và những chuỗi cung ứng mà sự sống còn phụ thuộc 
vào được bảo đảm trong nước hoặc qua nhiều đối tác, để không ai có 
thể bỏ đói trật tự này từ bên ngoài. Một doanh nghiệp xuất khẩu công 
nghệ nhận điểm giá trị có thể quy đổi tại sàn giao dịch biên giới trong 
khuôn khổ các quy tắc ấy. Ý nghĩa của ranh giới chính là để trật tự bên 
trong được bảo vệ trước đường vòng qua ngoại tệ. Màng lọc cho giá 
trị đi qua vì những nhu cầu thực, và bịt kín chỗ rò mà qua đó ai đó có 
thể thoát khỏi quy tắc không tích lũy.

MINH BẠCH VÀ AN TOÀN

MỌI GIAO DỊCH CHUYỂN giao đều đi qua các ngân hàng cộng đồng, 
phục vụ việc thanh toán an toàn, minh bạch và kiểm soát chống lạm 
dụng, chứ không phục vụ lợi nhuận. Dữ liệu được lưu trên một hạ tầng 
không thể làm giả. Đối với bên ngoài, các tài khoản mang bí danh, việc 
gắn chúng với một người chỉ có thể thực hiện theo lệnh của tòa án, 
và xã hội nhìn thấy các chỉ số tổng hợp, không nhìn thấy đời sống của 
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cá nhân. Những khoản phân bổ lớn phải theo nguyên tắc bốn mắt, các 
dấu hiệu thông đồng và dịch vụ giả được phát hiện và công bố, và ai 
vạch trần sự lạm dụng sẽ được bảo vệ. Bằng cách này, trật tự kinh 
tế xóa bỏ sự lệ thuộc vào tiền mà vẫn giữ được lợi ích của những thị 
trường có quy định. Không ai phải sợ không đáp ứng được nhu cầu 
cơ bản của mình. Không ai có thể dựng độc quyền đối với không khí, 
nước hay lương thực. Không phát minh nào còn thất bại vì thiếu vốn. 
Quyền được hưởng cho sự sống còn và điểm giá trị cho việc định hình 
cuộc sống, đó là sự cân bằng, lòng tin và sự ổn định của trật tự này.

DOANH NGHIỆP, VỐN VÀ ĐỔI MỚI

DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ QUYỀN LỰC CỦA VỐN

CÁC CÔNG TY VẪN tồn tại trong SOLIS, vì chúng là động lực của sự năng 
động, tay nghề và chuyên môn hóa. Tác phẩm này gọi chúng là doanh 
nghiệp theo nghĩa những nơi vận hành một công việc, chứ không phải 
những nơi sở hữu một thứ gì. Một doanh nghiệp là một cộng đồng 
những con người cùng nhau làm ra một thứ hay cung cấp một dịch 
vụ. Nó có một tài khoản doanh nghiệp bằng điểm giá trị, qua đó thu 
về những gì nó trao đi dưới dạng hàng hóa tự chọn và chi ra những 
gì nó cần làm đầu vào. Từ phần còn lại, nó trả công cho đóng góp của 
các thành viên. Những gì còn thừa ra, nó có thể giữ làm dự phòng cho 
việc thay thế và rủi ro, tới một giới hạn được đo theo nhu cầu của nó. 
Những gì vượt cả giới hạn ấy sẽ chảy về các thành viên và vào phần 
chung. Như vậy một doanh nghiệp có thể làm ăn tốt và lớn lên nhờ tay 
nghề của mình, nhưng không thể trở thành khối tài sản thâu tóm các 
doanh nghiệp khác, và không thể trở thành quyền lực viết ra luật chơi. 
Những gì nó cần để đầu tư mà dự phòng không đủ, nó tìm đến các quỹ. 
Không có thị trường vốn.

Những con người trong doanh nghiệp là người tham gia, không phải 
hàng hóa. Họ cùng quyết định về ban điều hành và các quy tắc làm 



SOLIS // KINH TẾ VÀ TÀI NGUYÊN

5 5

việc của mình, và ban điều hành là một chức vụ có nhiệm kỳ như mọi 
chức vụ khác. Thành công của một doanh nghiệp không chỉ đo bằng 
những gì còn lại cuối cùng, mà cũng đo bằng sự ổn định, đóng góp 
cho cộng đồng, cán cân sinh thái và trách nhiệm của nó, và một hệ 
thống đánh giá công khai, minh bạch làm cho các chiều kích ấy hiện 
rõ. Một doanh nghiệp trả công công bằng cho thành viên, dùng vật liệu 
thân thiện và củng cố cộng đồng tại chỗ sẽ được đánh giá cao hơn 
một doanh nghiệp chỉ biết cắt giảm chi phí, và dễ nhận được những 
gì nó cần từ các quỹ hơn. Mục tiêu là một nền kinh tế tạo ra giá trị 
thật, thay vì xê dịch những con số: cho những người làm việc trong 
đó, cho những cộng đồng nó cung ứng, cho thiên nhiên nó sử dụng và 
cho tương lai nó cùng định hình. Vấn đề không phải là tối đa hóa tăng 
trưởng tự thân. Vấn đề là để những thứ đúng đắn lớn lên: sức khỏe, 
giáo dục, sáng tạo, bền vững và công bằng.

PHÂN BỔ VỐN THEO MẠNG LƯỚI

Ở CHỖ NÀY ẨN một câu hỏi về quyền lực mà không trật tự kinh tế nào 
được bỏ qua. Điểm giá trị thuần túy là sự lưu thông. Nó chảy, nhưng 
không tích tụ. Như vậy sự tích lũy như nguồn gốc của quyền lực tư 
nhân áp đảo đã bị chặn lại, nhưng nó không biến mất. Nó đã di chuyển. 
Những dự án lớn đòi hỏi những nguồn lực lớn, và quyết định dự án nào 
nhận được chúng là quyết định kinh tế có hệ quả lớn nhất. Quyết định 
ấy giờ nằm ở các quỹ, được nuôi từ phần chung và từ dòng hoàn lại 
của những dự án thành công. Để ở đây không mọc ra một đỉnh mới, 
việc phân bổ vốn không được đặt vào một bàn tay, mà được đan thành 
mạng lưới: nhiều quỹ song song, quỹ vùng, quỹ chuyên ngành và quỹ 
do công dân điều hành, mỗi quỹ được xây theo trật tự của quyền lực, 
một phần được bốc thăm, thành phần luân phiên và phải giải trình. 
Điều quyết định là sự dư thừa của các lối đi. Ai muốn hiện thực hóa 
một ý tưởng có thể tìm đến nhiều quỹ độc lập, nên một lời từ chối 
không bao giờ là lời từ chối của cả hệ thống. Nó chỉ là lời từ chối của 
một cánh cửa. Một phần cố định của nguồn lực được dành riêng cho 
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những gì khác thường, thách thức sự đồng thuận đang thống trị. Như 
vậy sức mạnh xây dựng tương lai vẫn phân tán và không trở thành 
ngai vàng.

ĐỔI MỚI KHÔNG CÓ RÀO CẢN VỐN

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT triển không được thất bại vì vốn. Các quỹ cung 
cấp hạ tầng, vật liệu, thời gian phòng thí nghiệm và các nhóm làm việc. 
Công sức cá nhân được trả bằng điểm giá trị, và ý tưởng cùng phát 
minh sau một thời hạn thích đáng sẽ được tiếp cận tự do, trong khi 
người phát minh nhận được sự ghi nhận và một khoản điểm giá trị từ 
lợi ích đã được chứng minh. Một nhà khoa học phát triển một quy trình 
tái chế mới nhận nguồn lực từ quỹ, nhóm của ông được hỗ trợ, và bản 
thân ông được ghi nhận vì đóng góp của mình, mà phát minh không bị 
khóa sau một bằng sáng chế ngăn công chúng tiếp cận. Các dự án đi 
qua những cột mốc công khai, ở đó chúng hoặc chứng tỏ được mình 
hoặc dừng lại. Cái gì thất bại thì thất bại sớm và có bài học, thay vì 
muộn màng và đắt đỏ.

LAO ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP

TRONG HẦU HẾT CÁC hệ thống ngày nay, lao động gắn chặt với nỗi sợ: 
sợ kiếm không đủ, sợ không được cần đến, sợ bị tụt lại hay ốm đau, 
kiệt sức và vì thế trở nên vô giá trị. Chúng ta đã xây dựng những xã hội 
mà trong đó lao động trước hết là phương tiện để sống sót. Hệ quả là 
những con người mắc kẹt trong những công việc họ không yêu thích, 
một sự sáng tạo bị bóp nghẹt dưới nỗi vất vả hằng ngày, và những 
phát minh nằm im vì trong ngắn hạn chúng không sinh lời. SOLIS hiểu 
lao động khác đi: không phải sự cưỡng ép để sống sót, mà là sự biểu 
hiện của sáng tạo, đóng góp và ý nghĩa.

Vì những nền tảng của sự sống được bảo đảm trong SOLIS, không ai 
phải làm việc để có thể sống sót. Điều đó không dẫn tới chỗ không ai 
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còn làm việc nữa. Nó dẫn tới điều ngược lại. Con người dấn thân vì họ 
thấy ý nghĩa trong đó, muốn đóng góp và phát triển bản thân, và vì mọi 
thứ vượt quá bệ đỡ đều sinh ra từ đóng góp. Một người mẹ trẻ dạy 
học bán thời gian vì cô vui khi truyền lại tri thức, chứ không vì sợ mất 
đi sự bảo đảm của mình. Một kỹ sư lớn tuổi làm việc ở một nhà máy 
năng lượng vì ông muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ không vì lo tiền 
thuê nhà. Ai không đóng góp gì cũng không mất cung ứng cơ bản, vì 
nó gắn với phẩm giá chứ không gắn với thành tích. Nhưng người đó 
sống trên bệ đỡ chứ không ở trên nó, và một cộng đồng làm cho đóng 
góp hiện rõ thì không cần cưỡng ép để trông đợi nó.
Như vậy còn lại một câu hỏi mà mọi trật tự không dùng sự túng quẫn 
để thúc ép đều phải trả lời: ai làm những việc không ai thích làm? Trước 
hết là máy móc. Những công việc lặp lại cũng như những việc nguy 
hiểm, nặng nhọc và đơn điệu được tự động hóa, để con người có thể 
tập trung vào những gì máy móc không làm được: sáng tạo, thấu cảm, 
phán đoán, giải quyết vấn đề phức tạp, công việc xã hội và cảm xúc. 
Và ở đâu một con người vẫn phải làm việc ấy, điểm giá trị lên tiếng. 
Công việc ở nơi thiếu người, vào ban đêm, trong giá lạnh, với bụi bẩn 
hay nguy hiểm mang lại nhiều điểm hơn cho mỗi giờ, vì nhu cầu của 
cộng đồng là một trong những yếu tố để đo đóng góp. Những gì ngày 
nay bị trả công rẻ mạt nhất vì những người nghèo nhất buộc phải làm, 
trong SOLIS được trả công cao, vì ai cũng cần đến. Để tự động hóa 
không làm cho con người trở nên thừa thãi, các quỹ chi trả cho việc 
bồi dưỡng, đào tạo lại và nâng đỡ tài năng, và sự đổi mới mở ra cho 
tất cả, không chỉ cho các doanh nghiệp lớn. Một học sinh có ý tưởng 
về một loại bao bì không nhựa được tiếp cận một trung tâm đổi mới 
sáng tạo, mà không phải trông vào cha mẹ khá giả hay nhà tài trợ.
Trong một nền kinh tế mà máy móc và trí tuệ nhân tạo đảm nhận ngày 
càng nhiều phần lao động cần thiết, một câu hỏi cũ được đặt ra theo 
cách mới: con người làm việc để làm gì, và một cuộc đời thành công 
được đo bằng gì? SOLIS tách đóng góp khỏi sự cưỡng ép. Những gì 
tự động hóa gánh bớt về vất vả, nó trả lại bằng thời gian, cho chăm 
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sóc, giáo dục, sáng tạo và cộng đồng. Và thước đo thành công dịch 
chuyển. Người thành công không phải người giàu nhất, mà là người 
tạo ra điều gì đó lâu bền cho cộng đồng. Phẩm giá của lao động không 
nằm ở thu nhập của nó, mà ở ý nghĩa của nó.

CÔNG BẰNG TRONG PHÂN PHỐI

HẦU NHƯ CUỘC TRANH luận chính trị nào cũng nói về công bằng, vậy 
mà mỗi người lại hiểu một khác: có người hiểu là bình đẳng tuyệt đối, 
có người là tự do tuyệt đối, có người lại là sự cân đối hợp lý. Trong 
SOLIS, công bằng trong phân phối không có nghĩa là mọi người nhận 
đúng như nhau. Nó có ba nghĩa: rằng mỗi người có đủ cho một cuộc 
sống xứng đáng, an toàn và viên mãn, rằng ai dấn thân đặc biệt nhiều 
được hưởng nhiều hơn, miễn là không sống bằng cái giá của người 
khác, và rằng những bất bình đẳng cực đoan chia rẽ xã hội ngay từ đầu 
không nảy sinh. Con đường này xuất phát từ một nhận thức kép. Sự 
bình đẳng triệt để thường bóp nghẹt thành tích và phát minh. Sự bất 
bình đẳng triệt để đầu độc các xã hội, phá hủy lòng tin và nuôi dưỡng 
bạo lực.

Nền móng là không ai phải lo sợ cho sự sống còn trần trụi. Việc tiếp 
cận lương thực, nước sạch, chăm sóc y tế, chỗ ở an toàn, giáo dục và 
sự tham dự được bảo đảm, như một quyền cơ bản chứ không phải của 
bố thí. Một người mẹ đơn thân không phải lo liệu mình có nuôi nổi và 
chăm lo được cho con cái hay không, và một người già không rơi vào 
hư vô. Đây là điều kiện cho mọi tự do khác, vì ai phải vật lộn để sống 
sót thì không thể suy nghĩ tự do, sáng tạo và phát triển.

Bên trên nền móng ấy, SOLIS thừa nhận rằng con người khác nhau về 
tài năng, động lực và năng lực làm việc. Ai đóng góp nhiều, nhận lấy 
trách nhiệm hay thúc đẩy phát minh thì cũng được hưởng nhiều hơn: 
ngôi nhà lớn hơn, chuyến đi xa hơn, nhiều nguồn lực hơn cho dự định 
của mình, nhiều sự ghi nhận hơn. Điều quyết định duy nhất là điều 
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đó không dựa trên sự bóc lột. Người ta được phép giàu có vì đã tạo 
ra điều gì đó, chứ không phải vì đã áp bức hay lừa gạt người khác. Vì 
vậy người được tưởng thưởng là nữ nhà khoa học có một phát minh y 
học, doanh nghiệp tạo ra công việc công bằng và những sản phẩm bền 
lâu, và người nghệ sĩ làm giàu cho văn hóa. Người không được tưởng 
thưởng là kẻ đầu cơ làm ra tiền từ tiền mà không tạo ra giá trị, doanh 
nghiệp đẩy thiệt hại của mình sang cho công chúng, và giới tinh hoa 
chỉ tự định nghĩa mình bằng quyền lực và sự khép kín. Trong SOLIS, 
sự phân biệt này không phải là một lời kêu gọi đạo đức, mà được xây 
ngay vào phương tiện giá trị. Ở nơi không có lãi suất và không có đầu 
cơ, không thể làm ra tiền từ tiền.

Để những thái cực ngay từ đầu không nảy sinh, trật tự không cần sự 
tái phân phối về sau, vì các cơ chế cân bằng của nó tác động ngay tại 
nguồn. Phần chung khiến người nhận nhiều hơn phải góp nhiều hơn 
theo tỷ lệ. Ngưỡng tích lũy ngăn khoản tiết kiệm trở thành quyền lực. 
Quy tắc thừa kế ngăn bất bình đẳng được truyền qua nhiều thế hệ. 
Các nguồn lực thu về không thất thoát vào những ngân quỹ mờ ám. 
Chúng được đầu tư một cách hiển hiện và có thể kiểm tra vào giáo dục, 
sức khỏe, phát minh và cộng đồng. Những phần thưởng đổi mới trao 
cho ai mang lại ý tưởng có ích lâu dài không chỉ sự ghi nhận, mà cả 
nguồn lực để hiện thực hóa chúng. Như vậy trật tự kết nối sự an toàn 
mà con người cần để sống không sợ hãi với sự năng động mà các xã 
hội cần để tiến lên. Vấn đề không phải là quỷ hóa sự thịnh vượng. Vấn 
đề là gắn nó với trách nhiệm và ngăn chặn sự nghèo cùng cực, vì nó 
làm tê liệt cả xã hội, chứ không chỉ những người chịu cảnh ấy. Ở đâu 
con người trải nghiệm hệ thống là công bằng, ở đó nảy sinh lòng tin, 
và lòng tin là chất keo mà thiếu nó kinh tế, chính trị và cộng đồng sẽ 
vỡ vụn.
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BẢO ĐẢM TUỔI GIÀ

CÁCH ĐỐI XỬ VỚI tuổi già cho thấy một xã hội trân trọng hay bỏ rơi con 
người của mình. Trong nhiều hệ thống hiện có, bảo đảm tuổi già mang 
dấu ấn của nỗi sợ: sợ về già không có đủ, sợ kết thúc trong nghèo khó 
dù đã làm việc cả đời, hay sợ trở thành gánh nặng cho cộng đồng. 
Các hệ thống lương hưu cổ điển chịu sức ép từ những biến động dân 
số, nguồn tài chính bấp bênh và một thành tựu cả đời không được ghi 
nhận công bằng. Ngược lại, SOLIS bảo đảm phẩm giá tuổi già như một 
quyền chứ không phải của bố thí. Không ai rơi xuống dưới một mức 
phẩm giá đã định, ai đã đóng góp sẽ nhận được nhiều hơn một cách 
có thể truy xét, và hệ thống vẫn ổn định cả trong sự biến đổi dân số.

Sự bảo đảm này dựa trên ba trụ cột. Trụ thứ nhất là lương hưu cơ 
bản: quyền được hưởng về nhà ở, năng lượng, sức khỏe và ăn uống 
áp dụng ở tuổi già như ở mọi giai đoạn khác của cuộc đời và bảo đảm 
cho mỗi người một cuộc sống xứng đáng, bất kể quá trình làm việc. 
Trụ thứ hai là điểm tích lũy. Chúng không phải là một thứ tiền thứ hai, 
mà là ký ức về thành tựu của một đời người. Mỗi năm lao động, chăm 
sóc, nuôi dạy và tình nguyện được ghi có thành điểm tích lũy theo số 
giờ, trình độ và nhu cầu, và từ tổng số của chúng, khi về già sẽ tính ra 
một khoản nhận thường xuyên bằng điểm giá trị, được chi trả từ phần 
chung của những người trẻ hơn. Trụ thứ ba là một quỹ sản xuất, một 
quỹ chung, phân tán rộng, đầu tư vào doanh nghiệp, hạ tầng và nhà 
máy năng lượng, và lợi tức của nó, từ việc sử dụng thực tế những thứ 
ấy chứ không phải từ lãi suất, chảy về người cao tuổi dưới dạng điểm 
giá trị. Vì sự bảo đảm như vậy không bao giờ chỉ dựa vào một nguồn 
duy nhất, nó vẫn đứng vững ngay cả khi một nguồn suy yếu.

Điều quyết định là thành tựu của một đời người được tính ở mọi hình 
thức. Việc chăm sóc người thân và nuôi dạy con cái được tính đầy đủ, 
như một đóng góp quý giá chứ không phải một khoảng trống trong lý 
lịch. Một người mẹ dành nhiều năm để nuôi dạy con cũng tích được 
điểm như một người đi làm. Một hệ số trình độ và thiếu hụt tôn vinh 
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những công việc đặc biệt cần thiết, trong khi một mức trần mỗi năm 
bảo vệ trước sự tự bóc lột. Một hệ số bền vững cân bằng nhẹ nhàng 
những dao động dân số, thay vì làm bất ngờ cả những lớp người, và 
quỹ sản xuất được phân tán rộng và vận hành ngược chu kỳ.

Hơn nữa, trật tự này linh hoạt và nhân văn. Một sự bước vào tuổi già 
theo từng nấc, chẳng hạn trong khoảng từ 62 đến 70 tuổi, kèm một hệ 
số công bằng, cho phép những con đường riêng. Ai muốn đóng góp 
lâu hơn sẽ được tôn vinh vì điều đó, và ai buộc phải nghỉ sớm hơn cũng 
không rơi vào vực thẳm. Khi suy giảm khả năng lao động, những khoản 
ghi có giả định sẽ bảo đảm, và người còn sống được bảo vệ qua việc 
chuyển nhượng phần quỹ. Sự chuyển đổi từ hệ thống hiện có cũng 
được thiết kế công bằng. Những quyền hưởng đã tích lũy được quy 
đổi thành điểm tích lũy, một giai đoạn dài trong đó cả hai hệ thống 
vận hành song song bảo đảm một sự chuyển tiếp êm, và các lớp người 
lớn tuổi hơn được bảo đảm những mức sàn. Như vậy SOLIS lấy đi nỗi 
sợ của tuổi già: không có cảnh nghèo khi về già dù đã làm việc cả đời, 
không có sự trừng phạt việc chăm sóc và nuôi dạy, không có sự sụp 
đổ vì mất cân đối dân số.

KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ NĂNG LƯỢNG

NỀN KINH TẾ THÔNG thường đi theo một nhịp điệu hủy hoại: lấy, dùng, 
vứt bỏ. Nguyên liệu được khai thác, chế biến thành sản phẩm, tiêu 
dùng và cuối cùng bị thải bỏ như rác. Hệ thống tuyến tính này đã để lại 
những vùng đất cạn kiệt, những đại dương ô nhiễm, những bãi rác độc 
hại và những hệ sinh thái bị tàn phá, và đã đẩy nhanh sự biến đổi khí 
hậu. SOLIS đoạn tuyệt với logic ấy. Những quy tắc để nền kinh tế của 
nó vận hành theo vòng tròn thuộc về chương này. Những giới hạn của 
hành tinh và sự chữa lành thế giới sống mà chúng phục vụ sẽ được 
triển khai ở chương tiếp theo.
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Trong một nền kinh tế tuần hoàn, tài nguyên không bị tiêu hao. Chúng 
lưu chuyển. Sản phẩm bền lâu, sửa chữa được, theo mô-đun và tái 
chế được, và sự lỗi thời có chủ đích bị cấm. Một thiết bị có những mô-
đun tiêu chuẩn, nên khi pin yếu đi chỉ cần thay pin chứ không phải cả 
thiết bị, và khi hết vòng đời, các linh kiện quay trở lại vòng tuần hoàn. 
Phế liệu trở thành đầu vào cho những quy trình khác, và các doanh 
nghiệp được nối mạng sao cho phần thừa của nơi này thành nguyên 
liệu của nơi kia. Những quy tắc này không đứng bên cạnh giá cả, mà 
nằm trong giá cả. Vì chi phí sinh thái được tính vào mọi mức giá bằng 
điểm giá trị và mỗi sản phẩm mang phiếu sản phẩm của nó, thứ thân 
thiện rẻ hơn thứ gây hại, và vòng tuần hoàn là thiết lập mặc định của 
hoạt động kinh tế chứ không phải ngoại lệ. Năng lượng vận hành tất 
cả những điều đó đến từ những nguồn không ngốn hành tinh. Trật tự 
của nó, phi tập trung và có sức chống chịu, được mô tả trong chương 
về hành tinh. Như vậy SOLIS đoạn tuyệt với quan niệm rằng kinh tế là 
một trò chơi có tổng bằng không, trong đó thiên nhiên mất đi những 
gì kinh tế giành được.

HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN CẦU

CHÚNG TA SỐNG TRONG một thế giới được kinh tế nối liền. Không quốc 
gia và không vùng nào còn đứng một mình. Nguyên liệu, hàng hóa, dữ 
liệu và ý tưởng chảy qua biên giới, và điều đó có thể là phước lành 
hoặc tai họa. Cho đến nay tai họa vẫn chiếm ưu thế: một nền thương 
mại tự do tối đa hóa lợi nhuận nhưng phá hủy cộng đồng, những chuỗi 
cung ứng dựa trên bóc lột và tàn phá môi trường, và những trò chơi 
quyền lực địa chính trị trong đó kinh tế bị lạm dụng làm công cụ gây 
sức ép. SOLIS cũng nghĩ về kinh tế theo tầm toàn cầu. Nhưng nó nghĩ 
về kinh tế như một mạng lưới hợp tác mang lại lợi ích cho tất cả chứ 
không chỉ cho kẻ mạnh nhất, chứ không phải như một cuộc cướp bóc.
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Quan hệ thương mại dựa trên sự công bằng, bền vững và tôn trọng. 
Các hiệp định không phải là trò chơi quyền lực giữa những gã khổng 
lồ, mà là những thỏa thuận trên các nguyên tắc đạo đức rõ ràng: trả 
công công bằng, trách nhiệm sinh thái, tôn trọng những nét riêng văn 
hóa và quan hệ đối tác lâu dài thay vì chiếm đoạt ngắn hạn. Vì vậy một 
doanh nghiệp từ một vùng giàu không thể đơn giản rút nguyên liệu 
rẻ từ một vùng nghèo hơn mà không đền bù cho cộng đồng tại chỗ 
và không tuân thủ các tiêu chuẩn sinh thái. Các hợp đồng phải công 
khai việc đầu tư tại chỗ ra sao, tiêu chuẩn nào được áp dụng và cả hai 
bên được lợi thế nào. Những vùng yếu hơn được củng cố thay vì bị giữ 
trong sự lệ thuộc. Thay cho một sự viện trợ làm sự lệ thuộc thêm bền 
chặt là chuyển giao công nghệ và tri thức, tài trợ công bằng cho hạ 
tầng giúp xây dựng sức chống chịu tại chỗ, và những quan hệ đối tác 
bình đẳng trong đó tiếng nói tại chỗ được cùng quyết định. Như vậy 
một vùng phát triển những hệ thống năng lượng bền vững của riêng 
mình với sự hỗ trợ của các mạng lưới toàn cầu, nhưng không có những 
hợp đồng trói buộc đẩy nó vào cảnh nợ nần vĩnh viễn.

Để điều này thành công, SOLIS dựa vào những cơ chế cụ thể. Các nền 
tảng thương mại mở cho phép xem các hợp đồng và kết quả, và công 
khai các xung đột lợi ích. Các hội đồng đạo đức về kinh tế không chỉ 
tư vấn mà còn thẩm định những dự án và hiệp định lớn. Những quỹ 
đổi mới chung, nơi mọi bên đóng góp theo sức mạnh kinh tế của mình, 
chia sẻ kết quả với tất cả. Thế giới của nhiều trật tự gắn kết với nhau 
như một tổng thể ra sao mà không mọc lên một kẻ cai trị bên trên, 
chương về trật tự thế giới sẽ triển khai. Ở đây chỉ cần nguyên tắc: một 
nền kinh tế thế giới nối mạng, trong đó hợp tác mạnh hơn cạnh tranh, 
các quy tắc áp dụng cho tất cả chứ không chỉ cho kẻ yếu, và phát minh 
được hiểu là một kho báu chung. Thế giới đã đan cài quá chặt và quá 
dễ tổn thương để tiếp tục những khuôn mẫu cũ.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 5  ]
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L O G  / /  M A R A

Con sông nơi Mara làm việc, hồi cô còn nhỏ, có mùi dầu. Doanh nghiệp 
của cô đã mất hai mươi năm đưa nó trở về lòng sông cũ, từng khúc 
quanh một, và khi những con cá hồi đầu tiên quay lại, cả thành phố mở 
hội. Ở mỗi dự án ven bờ, luôn có một người đại diện ngồi cùng bàn, lên 
tiếng thay cho con sông và cho những người sẽ thừa hưởng nó sau 
một trăm năm nữa. Bà không phải lúc nào cũng đồng ý. Đôi khi bà đúng.
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MMMMM
ỌI THỨ MÀ TÁC PHẨM NÀY PHÁC THẢO, CHIẾC VÒNG, 
PHÁP LUẬT, KINH TẾ, GIÁO DỤC, ĐỀU ĐỨNG TRÊN 
MỘT TIỀN ĐỀ MÀ KHÔNG ĐA SỐ NÀO CÓ THỂ BIỂU 

QUYẾT VÀ KHÔNG NGHỊ VIỆN NÀO CÓ THỂ BÃI BỎ: một 
hành tinh còn sống. Trên một Trái Đất bị tàn phá, 
câu hỏi về trật tự tốt nhất không còn được đặt ra 
nữa. Vì vậy trách nhiệm với hành tinh không phải là

một trong năm nền tảng ngang hàng với những nền tảng khác. Nó 
là nền tảng mà thiếu nó, bốn nền tảng còn lại không còn chỗ đứng. 
Chương này tập hợp những gì rút ra từ đó.

NHỮNG GIỚI HẠN CỦA HÀNH TINH

ĐIỂM XUẤT PHÁT LÀ một nhận thức có trước chính trị, vì nó bắt nguồn 
từ vật lý: hành tinh có giới hạn. Khoa học đã gọi tên chúng là những 
ranh giới chịu tải của hành tinh, sự ổn định của khí hậu, sự đa dạng 
của sự sống, sự trong sạch của nước, không khí và đất, và vượt quá 
những ranh giới ấy, hệ thống nâng đỡ mọi sự sống sẽ sụp đổ. Chúng 
ta đã làm kiệt quệ đất đai, đánh bắt quá mức các đại dương, chặt phá 
rừng và bơm khí nhà kính vào bầu khí quyển như thể không có ngày 
mai. Các loài đang chết đi với tốc độ tiến gần tới những làn sóng tuyệt 
chủng lớn trong lịch sử Trái Đất. Chúng ta biết điều đó, chúng ta đã 
biết từ nhiều thập niên, và chúng ta hành động như thể còn có thời 
gian vô tận. Từ đó suy ra rằng SOLIS đối xử với các giới hạn đúng như 
bản chất của chúng: như một bức tường mà mọi hoạt động kinh tế và 
mọi tự do đều có chỗ của mình ở bên trong. Chi phí sinh thái bắt buộc 
phải được tính vào mọi mức giá, sao cho thứ gây hại đắt hơn thứ thân 
thiện. Giới hạn khai thác không bị phó mặc cho thị trường, mà do các 
nghị viện quy định và cơ quan kiểm tra giám sát. Điều gì một khi đã 
được nhận ra là giới hạn của sự sống còn, thì không cơn sốt kinh tế 
nào có thể bãi bỏ lại.
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TÁI SINH THAY VÌ CHỈ GÌN GIỮ

Ở ĐÂU ĐÃ CÓ quá nhiều thứ bị tàn phá, chỉ bảo vệ thôi là không còn đủ. 
Vì vậy SOLIS vượt lên trên sự gìn giữ để hướng tới phục hồi: không chỉ 
gây hại ít hơn, mà chủ động chữa lành. Rừng không chỉ được giữ lại, 
mà được trả về. Đất không chỉ được nâng niu, mà được bồi đắp. Sông 
không chỉ bớt ô nhiễm, mà được đưa trở về lòng cũ và trở về sự sống 
động của nó. Những phương pháp rút carbon khỏi khí quyển và đưa 
trở lại đất và rừng là một phần của sự chữa lành ấy, nhưng không thay 
thế nó. Chúng đứng bên cạnh việc tránh phát thải, chứ không thay chỗ 
cho nó. Như vậy thước đo thành công dịch chuyển từ thiệt hại ít nhất 
sang sự hồi phục lớn nhất. Một thế hệ trả lại cho hành tinh nhiều hơn 
những gì mình lấy đi sẽ đảo ngược cái hướng mà nhân loại từ lâu đã 
đối xử với thế giới sống của mình.

VÒNG TUẦN HOÀN KHÉP KÍN

THIÊN NHIÊN KHÔNG BIẾT đến rác thải. Thứ một sinh vật thải ra là thức 
ăn của sinh vật khác. SOLIS biến nguyên tắc này thành hình thức căn 
bản của hoạt động kinh tế, và trật tự kinh tế đã cho thấy nó được gắn 
vào giá cả và vào quy tắc của các sản phẩm như thế nào. Thay cho 
đường thẳng từ khai thác qua sử dụng đến rác thải là vòng tuần hoàn 
khép kín. Vật liệu được dùng càng lâu càng tốt, được tái sử dụng và tái 
chế ở chất lượng cao, sửa chữa đi trước thay thế, tái sử dụng đi trước 
tiêu dùng, và cả những ngành công nghiệp được kết nối sao cho phần 
thừa của ngành này thành nguyên liệu của ngành kia. Một vỏ thiết bị 
đã hết hạn dùng không bị đốt, mà được tháo rời, làm sạch và chuyển 
thành những sản phẩm mới. Điều này vượt xa việc tái chế. Đó là một 
thiết kế ngay từ đầu đã hướng tới sự lưu chuyển, và nó cũng thay đổi 
những con người sống trong nó: ai sửa chữa thay vì vứt bỏ sẽ lại xây 
dựng được mối quan hệ với đồ vật.
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Nhưng vòng tròn này không chỉ quay quanh chính nó. Nó giữ vật chất 
luôn lưu chuyển, đồng thời đưa tri thức và sự thịnh vượng đi lên. Tuần 
hoàn về vật chất, tiến bộ về tinh thần: đó là đường xoắn ốc trong đó 
một nền văn minh có thể trường tồn mà không tự ngốn chính mình.

QUYỀN CỦA THẾ GIỚI SỐNG

SOLIS MỞ RỘNG VÒNG tròn của sự quan tâm ra ngoài con người. Một hệ 
sinh thái, một dòng sông, một khu rừng không chỉ là tài sản và nguyên 
liệu. Chúng có một sức nặng riêng được tính đến trong các quyết định. 
Động vật là những sinh vật có cảm giác mà trật tự này, ở đâu có thể, 
tránh cho chúng khỏi đau khổ, và lối chăn nuôi biến chúng thành vật 
liệu đơn thuần không có chỗ trong nó. Ở đâu những dự án có tầm ảnh 
hưởng lớn chạm đến thế giới sống, nó có được tiếng nói thông qua 
những người đại diện được chỉ định, những người bênh vực quyền lợi 
của nó trước các nghị viện, các hội đồng đạo đức và các tòa án, như 
một người giám hộ bênh vực quyền lợi của người không thể tự mình 
lên tiếng. Và vì hành tinh cũng thuộc về các thế hệ tương lai, mọi sự 
khai thác đều phải kèm điều kiện rằng những người đến sau vẫn thấy 
nó có thể sinh sống được. Từ đó suy ra rằng các hội đồng đạo đức 
thẩm định các dự án một cách rõ ràng theo đòi hỏi kép này: đối với thế 
giới sống hiện tại và đối với những con người sắp đến. Một nền đạo 
đức chỉ nghĩ đến con người thì quá nhỏ bé.

NÔNG NGHIỆP VÀ LƯƠNG THỰC

KHÔNG GÌ GẮN CON người chặt chẽ với hành tinh hơn những gì con 
người ăn. Vì vậy nông nghiệp trong SOLIS làm việc cùng thiên nhiên 
chứ không chống lại nó. Đất được bồi đắp chứ không bị làm kiệt quệ, 
nhờ luân canh, tạo mùn và các hệ thống nông lâm kết hợp, rừng được 
quản lý sao cho sự đa dạng của chúng được giữ lại, và nguồn cá chỉ 
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được khai thác đến mức chúng vẫn ổn định lâu dài. Chăn nuôi công 
nghiệp, thứ tạo ra đau khổ, ngốn đất và đè nặng lên khí hậu, sẽ được 
dỡ bỏ. Những con vật được nuôi sẽ được nuôi theo cách xứng đáng 
với những sinh vật có cảm giác. Lương thực đồng thời là một phần của 
cung ứng cơ bản. Lương thực thiết yếu là quyền được hưởng, và vì chi 
phí sinh thái nằm trong mọi mức giá, thực phẩm địa phương, theo mùa 
và thân thiện cũng là lựa chọn hiển nhiên ngay cả trong hàng hóa tự 
chọn, chứ không phải món xa xỉ đắt tiền. Như vậy việc ăn uống bắt đầu 
bằng sự tôn trọng: với thiên nhiên, với loài vật và với chính cơ thể mình.

NĂNG LƯỢNG VÀ TƯƠNG LAI XA

NỀN TẢNG VẬT CHẤT của một nền văn minh lâu bền là năng lượng không 
ngốn hành tinh. Vì vậy SOLIS dựa vào những hệ thống năng lượng tái 
tạo, phi tập trung và có sức chống chịu: mặt trời, gió, nước và địa nhiệt, 
được nối với nhau bằng các kho lưu trữ và những lưới điện thông minh 
cân bằng các dao động. Thông qua các quỹ, nó đầu tư vào những gì có 
thể đưa xa hơn nữa, từ năng lượng nhiệt hạch đến những kho lưu trữ 
hôm nay chưa có, mà không xây hiện tại trên những lời hứa. Nhiên liệu 
hóa thạch được thay thế hoàn toàn. Và năng lượng không chỉ được 
sản xuất theo cách khác, mà còn được tiêu dùng ít hơn. Một sản phẩm 
bền suốt đời, một thành phố có những quãng đường ngắn, một lưới 
điện không lãng phí gì, tiết kiệm nhiều hơn bất kỳ nhà máy nào có thể 
sản xuất.

Việc cung ứng được phân tán không chỉ có lý do sinh thái. Một nguồn 
cung phân tán đỡ được những sự cố có thể quật ngã một nguồn cung 
tập trung. Nếu một phần hỏng, những phần khác gánh thay, và không 
nút đơn lẻ nào nắm trong tay việc cung ứng cho cả xã hội. Như vậy 
sự cần thiết sinh thái gặp gỡ logic của toàn bộ tác phẩm: không độc 
quyền trên một nguồn lực trung tâm, mà là một mạng lưới mạnh chính 
nhờ sự phân tán của nó. Trên nền tảng ấy, một hành tinh đang hồi 
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phục và một nguồn năng lượng không ngốn nó, tương lai xa mà tác 
phẩm này nói tới mới thật sự trở nên khả dĩ. Ở đây chúng ta không 
cứu “Trái Đất”. Trái Đất không có chúng ta vẫn xoay xở được. Chúng ta 
cứu chính mình.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 6  ]
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Năm ba mươi chín tuổi, Mara bắt đầu đi học lại: thổ nhưỡng học, vì 
không hiểu đất thì không thể hiểu con sông. Không ai hỏi vì sao cô làm 
việc ấy ở tuổi ba mươi chín. Khóa học không tốn gì, doanh nghiệp cho 
cô thời gian, và cuối cùng trong hồ sơ năng lực của cô không ghi điểm 
số nào, mà ghi những gì giờ đây cô làm được. Con gái cô, Ida, mười 
sáu tuổi, cùng năm ấy ngồi trong một lớp học đang học cách đặt câu 
hỏi với mọi thứ quyền uy. Kể cả trật tự mà em đang sống. Kể cả cuốn 
sách này.
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HHHHH
ÃY HÌNH DUNG MỘT THẾ GIỚI TRONG ĐÓ KHÔNG ĐỨA 

TRẺ NÀO CÒN PHẢI NÓI: mình không được đi học. 
Mình quá nghèo. Mình quá dốt. Mình quá già. Mình 
quá khác người. Trong thế giới ấy, giáo dục không 
phải là xa xỉ, không phải là kinh doanh và không phải 
là công cụ của quyền lực. Nó là một quyền cơ bản 
của con người, không thể thiếu như nước, thức ăn

và sự an toàn. Đó là thế giới mà chương này mô tả, đồng thời là nơi 
quyết định một trật tự nhào nặn ra thần dân hay những con người có 
thể kiểm tra chính nó.

GIÁO DỤC NHƯ MỘT QUYỀN VÀ MỘT NỀN MÓNG

TRONG SOLIS, GIÁO DỤC là một quyền cơ bản, và quy định này xuất 
phát từ nhận thức rằng giáo dục vượt xa việc truyền đạt kiến thức. 
Nó là lối vào thông tin, là khả năng suy ngẫm, là cơ hội phát triển và là 
chìa khóa cho quyền tự quyết, sự tham dự và phẩm giá. Thiếu nó, con 
người vẫn lệ thuộc và dễ tổn thương, sự nghèo khó tự tái sinh từ thế 
hệ này sang thế hệ khác, và bất bình đẳng được truyền lại. Ai bảo đảm 
giáo dục là cùng lúc bảo đảm mọi quyền khác. Ai từ chối nó là lấy đi 
của con người nền móng cho tự do của họ.

Việc tiếp cận là tự do và không có rào cản. Mỗi người đều có quyền 
được giáo dục, và từ lúc chào đời, vì giáo dục không bắt đầu ở trường 
học, mà trong gia đình và trong cộng đồng, và nó không kết thúc bằng 
một tấm bằng, mà đồng hành suốt cả cuộc đời. Một người mẹ đang 
mang thai được tiếp cận tư vấn và tài liệu học tập. Một thiếu niên 
khuyết tật có những hệ thống học tập nuôi dưỡng thế mạnh và bù đắp 
rào cản của em. Một người lớn tuổi có thể học thêm miễn phí về ngôn 
ngữ, kỹ thuật và những chủ đề mới.

Vì không phải ai cũng học như nhau, hệ thống giáo dục có thể thích 
ứng. Nó tính đến những con đường học khác nhau, tôn trọng sự đa 
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dạng văn hóa và không coi khuyết tật là sự thiếu hụt, mà là những 
biến thể của trải nghiệm con người. Các nền tảng số, không gian học 
tập chung và sự đồng hành chuyên môn bảo đảm rằng nội dung được 
biên soạn linh hoạt và may đo cho những nhu cầu đặc biệt. Những rào 
cản nhân tạo biến mất. Không có chi phí nào khiến giáo dục thành đặc 
quyền của người khá giả, không có hàng rào tuyển sinh nào khiến cơ 
hội phụ thuộc vào xuất thân và quan hệ, và không có sự phân biệt nào 
loại trừ các nhóm thiểu số một cách có hệ thống. Một thiếu nữ đặc 
biệt có năng khiếu từ một gia đình nghèo không phải mắc nợ để đi 
học đại học. Một người công nhân muốn tìm hướng đi mới ở tuổi năm 
mươi không bị bộ máy quan liêu cản trở. Một người tị nạn ngay lập 
tức được tiếp cận ngôn ngữ và việc học, thay vì phải xếp hàng chờ đợi 
nhiều năm.

Điều này được nâng đỡ bởi một hạ tầng giáo dục do cộng đồng cùng 
gánh vác, gồm trường học, thư viện, trung tâm học tập và nền tảng 
số, vì giáo dục được coi là một lợi ích chung chứ không phải hàng hóa. 
Nó thuộc về cung ứng cơ bản mà ai cũng được hưởng. Nội dung của 
nó có cơ sở khoa học, được suy xét về đạo đức và được trình bày đa 
dạng. Như vậy ngay từ đầu đã có một ranh giới mà chương này sẽ 
quay lại: không nhồi sọ, không tuyên truyền và không áp đặt những ý 
kiến “đúng đắn”.

HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

TRONG PHẦN LỚN CÁC xã hội ngày nay, việc học được tổ chức như 
một giai đoạn khép kín của đời người: trước là trường học, rồi đào tạo 
nghề, sau đó là đời sống làm việc, và thế là con người được coi như 
đã hoàn tất. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, quan niệm ấy 
là tai hại, vì đứng yên là thụt lùi, và kiến thức của hôm qua không đủ 
để giải quyết vấn đề của ngày mai. SOLIS xuất phát từ chỗ việc học 
không bao giờ dừng lại. Không phải vì con người phải không ngừng tối 
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ưu hóa bản thân, mà vì học tập là một phần của làm người, là sự biểu 
hiện của tò mò, trưởng thành và kết nối.
Vì vậy mỗi người suốt đời đều được tiếp cận một phổ rộng các cơ hội 
học tập, cả những cơ sở chính quy lẫn những hình thức không chính 
quy và những con đường tự định hướng. Một người thợ ở tuổi bốn 
mươi muốn học thêm về kiến trúc bền vững sẽ tìm thấy những khóa 
học mở và người hướng dẫn. Một người quay lại sau nhiều năm nhận 
được những chương trình giúp họ bắt kịp. Một thiếu nữ có một mối 
quan tâm hiếm hoi sớm được làm việc cùng các nhà nghiên cứu. Ở đây 
việc học không phải là vết nhơ cũng không phải biểu tượng địa vị, mà 
là một phần hiển nhiên của cuộc sống. Không ai bị chế giễu vì đến tuổi 
già vẫn còn học, và không ai bị gạt ra vì việc học của họ diễn ra không 
chính quy.
Để điều này khả thi, thế giới việc làm phải khuyến khích việc học chứ 
không trừng phạt nó. Trong nhiều công việc ngày nay, học thêm là một 
gánh nặng riêng, không có thời gian và không có phương tiện. Trong 
SOLIS, các doanh nghiệp có nghĩa vụ tạo điều kiện cho việc học liên 
tục, giờ làm việc được sắp xếp sao cho có chỗ cho những giai đoạn 
học tập, và những vai trò, con đường mới hình thành qua sự phát triển 
suốt đời chứ không qua một tấm bằng duy nhất. Một người điều dưỡng 
giàu kinh nghiệm muốn chuyển sang ngành robot sẽ được hỗ trợ chứ 
không bị cản trở. Những giai đoạn học tập được bảo đảm, vì cung ứng 
cơ bản không phụ thuộc vào việc làm có lương, nên không ai phải mắc 
nợ vì học hành. Thay cho một tấm bằng định đoạt về một con người 
suốt đời là một hồ sơ năng lực lớn dần lên về những gì người đó làm 
được. Các dự án, kinh nghiệm, đóng góp cho cộng đồng và các kỳ thi 
chính quy được tính như nhau, và không cánh cửa nào đóng lại mãi 
mãi chỉ vì một kỳ thi năm mười bảy tuổi không thành. Như vậy hình 
thành một xã hội vẫn tò mò ở mọi lứa tuổi và cùng nhau trở nên khôn 
ngoan hơn, biết thích ứng hơn.
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TIẾP CẬN TRI THỨC VÀ MINH BẠCH

TRONG THỜI ĐẠI THÔNG tin, tri thức còn hơn cả quyền lực. Nó là nền 
tảng của sự sống còn, của phát minh và của tự do. Vậy mà trong hầu 
hết các hệ thống ngày nay, nó không tự do, mà bị giấu sau những bức 
tường thu phí, bị đóng băng trong các bằng sáng chế, bị tích trữ trong 
các độc quyền dữ liệu và bị các chính phủ cũng như tập đoàn biến 
thành công cụ. SOLIS đối xử với tri thức như một của chung, không 
phải vì lãng mạn, mà vì cần thiết, bởi một xã hội chia sẻ tri thức thì có 
sức chống chịu hơn, sáng tạo hơn và công bằng hơn.
Vì thế SOLIS duy trì những hệ thống tri thức mở, đa ngôn ngữ và không 
rào cản, giúp tiếp cận các phát hiện khoa học, các thành tựu kỹ thuật, 
các nguồn sử liệu và các tác phẩm văn hóa, được bổ sung bằng những 
trung tâm tri thức tại chỗ để cả những người không có hạ tầng số 
cũng tiếp cận được. Nhờ vậy một cộng đồng làng có thể tiếp cận cùng 
trình độ hiểu biết y học như một phòng thí nghiệm nghiên cứu, và một 
thiếu niên được tiếp cận tài liệu giảng dạy của những trường đại học 
tốt nhất. Những gì cộng đồng cùng gánh vác thì thuộc về cộng đồng. 
Các công trình, dữ liệu và phương pháp của những nghiên cứu được 
tài trợ chung đều được công khai tự do, điều này nhân lên sức sáng 
tạo, tránh trùng lặp vô ích và tạo ra lòng tin.

Phát minh của cá nhân vẫn được bảo vệ, nhưng không phải bằng cái 
giá của công chúng. Như trật tự kinh tế đã quy định, ai phát minh sẽ 
nhận được sự ghi nhận và một khoản thu từ lợi ích của phát minh, 
trong khi bản thân phát minh sau một thời hạn thích đáng sẽ mở cho 
tất cả. Trong những lĩnh vực như y học, công nghệ môi trường và cung 
ứng cơ bản, công chúng được ưu tiên ngay từ đầu. Một doanh nghiệp 
phát triển một hoạt chất sẽ được tôn vinh vì điều đó, nhưng trong một 
cuộc khủng hoảng y tế, hoạt chất ấy mở cho tất cả những ai cần đến. 
Như vậy tri thức không trở thành hàng hóa, mà vẫn là một sức sống 
mở cho tất cả, một trường hợp áp dụng sự minh bạch mà SOLIS cũng 
đòi hỏi ở chính các thể chế của mình.
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SÁNG TẠO VÀ TƯ DUY PHẢN BIỆN

TRONG NHIỀU HỆ THỐNG giáo dục ngày nay, thông điệp ngầm là hãy 
tiếp nhận những gì được đưa ra và tái hiện chúng cho đúng. Sự thích 
nghi được thưởng, sự khác biệt thì không. Trong một thế giới ngày 
càng phức tạp, như thế là không đủ. Một xã hội cần những con người 
nhìn thấy lối đi mới, đặt câu hỏi với những khuôn mẫu cũ và xem xét 
vấn đề từ những góc nhìn khác thường. Vì vậy SOLIS hiểu giáo dục 
không phải là một kho chứa kiến thức, mà là một không gian để suy 
nghĩ và khám phá, nơi vấn đề không chỉ là cái gì, mà cũng là như thế 
nào và vì sao.

Vì vậy ngay từ nhỏ trẻ em không chỉ học dữ kiện, mà học phương pháp: 
phân tích một tình huống, nhận ra khuôn mẫu và mâu thuẫn, đặt câu 
hỏi chính xác và phân biệt nguyên nhân bề mặt với nguyên nhân sâu 
xa hơn. Một sự kiện lịch sử không bị kiểm tra học thuộc, mà được cùng 
tìm hiểu: vì sao nó xảy ra, đã có những góc nhìn nào, điều gì có thể diễn 
ra khác đi và có những điểm tương đồng nào với hiện tại. Sáng tạo 
ở đây không bị coi là phần trang trí thêm, mà là một năng lực cốt lõi 
trong nghệ thuật và khoa học cũng như trong kinh tế và đời thường: 
khả năng kết nối những điều bất ngờ, chịu đựng sự bất định và dám 
làm điều mới mà không sợ sai lầm. Một hệ thống giáo dục làm như vậy 
không đổ đầy những chiếc bình, mà thắp lên một ngọn lửa. Nó cho 
phép thách thức người dạy, để các dự án thất bại mà vẫn có giá trị, và 
không đo việc đánh dấu kiến thức đã học, mà đo việc tự tìm ra lời giải 
của riêng mình.

SỰ TRƯỞNG THÀNH ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI CẢ VỚI SOLIS

Ở ĐÂY CÓ MỘT quy định mang tính quyết định cho cả tác phẩm. Tư 
duy phản biện mà dừng lại trước trật tự hiện hành thì không phải là 
tư duy phản biện, mà là điều ngược lại. Vì vậy giáo dục trong SOLIS 
dạy một cách rõ ràng việc đặt câu hỏi với mọi quyền uy, kể cả chính 
SOLIS, các thể chế và những người nắm chức vụ của nó. Nó không chỉ 
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truyền cho con người những giá trị của trật tự, mà cả những công cụ 
để nhận ra trật tự có xứng với những giá trị ấy hay không, và để thay 
đổi hay bãi bỏ nó nếu nó không xứng. Chính ở đó nằm sự bảo vệ mạnh 
nhất chống lại việc mọi trật tự đông cứng thành giáo điều và chống lại 
sự thao túng không gian công cộng mà chương về trật tự của quyền 
lực đã nói tới. Một dân chúng đã học cách kiểm tra nguồn tin, so sánh 
góc nhìn và chất vấn quyền lực thì không để bị cai trị. SOLIS không đòi 
hỏi công dân của mình sự phục tùng, mà đòi hỏi khả năng phán đoán, 
và vì thế chấp nhận bị đo bằng chính khả năng ấy và nếu cần thì bị nó 
bác bỏ.

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC

TRONG MỘT THỜI ĐẠI mà công nghệ, quyền lực và tri thức tạo ra những 
đòn bẩy ngày càng lớn, coi đạo đức như một môn học phụ là không 
đủ. Ngày nay một cá nhân có thể làm tê liệt các hệ thống, thay đổi 
mã di truyền hay qua chuỗi cung ứng và dòng dữ liệu tác động đến 
cuộc sống của hàng triệu người. Nếu những đòn bẩy ấy nằm trong tay 
những người chỉ nghĩ đến bản thân, kết cục sẽ là bất công và hủy hoại. 
Vì vậy SOLIS không biến giáo dục đạo đức thành một chương trình 
đặc biệt, mà thành nền móng xuyên suốt mọi lĩnh vực.

Sự suy xét đạo đức được lồng vào mọi ngành. Trong khoa học tự nhiên, 
đó là trách nhiệm đối với môi trường và hệ quả, trong kinh tế là sự công 
bằng và bền vững, trong y học là quyền của người bệnh và sự tiếp cận 
công bằng, trong kỹ thuật là câu hỏi về sự lạm dụng. Mỗi môn học đều 
chứa sự suy ngẫm về trách nhiệm, và mỗi dự án đều cân nhắc hệ quả 
đạo đức của nó chứ không chỉ lợi ích. Ai trong giờ học xây dựng một 
ứng dụng sẽ đồng thời hỏi nó có ích cho ai, gây nguy hiểm cho ai và 
điều gì xảy ra nếu nó bị lạm dụng. Nền giáo dục này bắt đầu sớm. Ngay 
từ nhỏ trẻ em học cách cân nhắc hệ quả hành động của mình, đặt mình 
vào vị trí người khác và nhận trách nhiệm, bằng cách cùng nhau xây 
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dựng quy tắc, giải quyết xung đột và bàn về những tình huống khó xử 
thật sự. Và nó biến sự đối thoại về đạo đức thành điều bình thường, 
trong trường học, truyền thông và khu dân cư, vì một xã hội lành mạnh 
không sợ, mà cần những câu hỏi về cuộc sống tốt đẹp, về trách nhiệm 
với các thế hệ tương lai và về giới hạn của tự do.

GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI HUẤN LUYỆN PHẢN XẠ

ĐẾN ĐÂY NẢY RA một ý kiến phản bác mà SOLIS coi trọng và không lấp 
liếm. Một xã hội nhào nặn thế hệ trẻ theo những giá trị mà nó sống 
nhờ luôn có nguy cơ biến giáo dục thành huấn luyện phản xạ, biến việc 
hun đúc sự trưởng thành thành việc thuần hóa để phục tùng. SOLIS 
từ chối đúng bước ấy, vì đó sẽ là nét độc đoán mà toàn bộ trật tự đang 
chống lại. Ranh giới nằm ở một điểm duy nhất. Một xã hội được phép 
giáo dục thế hệ sau theo những giá trị nâng đỡ nó, nhưng chỉ theo 
một hình thức giữ được khả năng kiểm tra và bác bỏ những giá trị ấy. 
Vì vậy giáo dục đạo đức trong SOLIS không cấy vào những niềm tin 
“đúng đắn” cố định. Nó rèn luyện sự phán đoán đạo đức độc lập, khả 
năng đo cả SOLIS bằng chính những thước đo của nó. Sự hun đúc để 
con người tự do là giáo dục. Sự hun đúc trói buộc con người là nhồi 
sọ. Chỉ cái thứ nhất mới phù hợp với các nền tảng của trật tự này.

MẠNG LƯỚI TRI THỨC TOÀN CẦU

NHỮNG CÂU HỎI LỚN của thế kỷ này, khí hậu, năng lượng, sức khỏe, 
hòa bình, công nghệ, không biết đến biên giới và đòi hỏi những câu 
trả lời toàn cầu. Những câu trả lời như vậy chỉ hình thành khi tri thức 
được kết nối tự do vượt qua quốc gia, văn hóa và ngành học. Vì vậy 
trong SOLIS, trường học, đại học và trung tâm nghiên cứu không phải 
là những hòn đảo biệt lập, mà là một phần của một mạng lưới toàn cầu 
chia sẻ dữ liệu và phương pháp, cùng gánh vác những dự án chung và 
hình thành những cộng đồng người học và người dạy vượt qua biên 
giới. Một trường học ở châu lục này cùng một trường học ở châu lục 
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khác làm một dự án trồng lại rừng, và qua đó kết nối hiểu biết về cây 
cỏ tại chỗ, dữ liệu khí hậu và kỹ thuật thành một mô hình có tác dụng 
ở cả hai vùng.

Ở đây “toàn cầu” trong SOLIS không có nghĩa là “phương Tây”, mà là 
đa dạng và làm giàu cho nhau. Tri thức có giá trị không chỉ là tri thức 
của các trường đại học lớn, mà còn là tri thức của các cộng đồng bản 
địa về hệ sinh thái, của các nền văn hóa thủ công về những sản phẩm 
bền lâu và của các phong trào nghệ thuật về sự biểu đạt và biến đổi. 
Như vậy một dự án về nước uống sạch có thể kết hợp công nghệ cao, 
những phương pháp truyền thống và thiết kế khéo léo thành một giải 
pháp thích ứng với từng nơi, áp dụng được ở mọi nơi và tôn trọng văn 
hóa. Bằng cách này, con người không chỉ học về những nền văn hóa 
khác, mà học cùng họ và học từ họ, và từ đó hình thành óc phán đoán 
liên văn hóa tạo ra lòng tin ở nơi người khác dựng tường. Như vậy 
tri thức trở thành một mạng lưới toàn cầu những đốm sáng soi sáng 
cho nhau.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 7  ]
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Khi cha của Mara nhận chẩn đoán, không có hóa đơn nào, không có 
danh sách chờ nào và không có câu hỏi liệu còn đáng hay không. Có 
một nữ bác sĩ đọc đề xuất của cỗ máy, giải thích nó và phản bác nó. 
Có một căn phòng trong nhà được Jonas cùng một nhóm điều dưỡng 
sắp xếp lại, và đóng góp được ghi nhận cho những giờ cả nhà ngồi bên 
giường bệnh. Và sau cùng, có một cuộc chia tay không đau đớn, tại 
nhà, với con sông trước cửa sổ.
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HHHHH
ÃY HÌNH DUNG MỘT THẾ GIỚI TRONG ĐÓ KHÔNG AI SỢ 

ĐAU ỐM, VÌ AI CŨNG BIẾT: mình sẽ được chăm sóc, 
mình sẽ được coi trọng, và mình không đơn độc. 
Ngược lại, trong hầu hết các hệ thống ngày nay, 
sức khỏe là một rủi ro và một khoản chi phí, một sân 
chơi giữa các hãng bảo hiểm, ngành công nghiệp 
và chính trị. Ai có tiền thì được chữa trị. Ai có

ít thì nhận khẩu phần hạn chế và danh sách chờ. Ai xui xẻo thì cuối cùng 
chẳng nhận được gì. SOLIS đoạn tuyệt với logic ấy. Sức khỏe không 
phải là sản phẩm thị trường, mà là một quyền, một quyền con người 
không thể thương lượng và không mang tính thương mại, và như trật 
tự kinh tế đã quy định, nó thuộc về những quyền được hưởng mà ai 
cũng có mà không cần đáp lại.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TẤT CẢ

SỰ TIẾP CẬN NHƯ nhau cho mọi người và có chất lượng cao, và nó 
được thiết kế một cách nhân văn và toàn diện. Một sự chăm sóc toàn 
diện không chỉ chữa triệu chứng, mà hiểu được nguyên nhân của 
chúng. Nó không chỉ thấy cơ thể, mà cả tâm hồn, trí óc và môi trường. 
Vì vậy một người công nhân bị đau lưng mãn tính không chỉ nhận thuốc 
giảm đau, mà được tiếp cận vật lý trị liệu, phòng ngừa liên quan đến 
công việc và sự đồng hành tâm lý, vì sức khỏe là hơn cả việc vận hành 
được. Ngay từ đầu, phòng ngừa, sức khỏe tinh thần và hỗ trợ xã hội 
đều thuộc về sự chăm sóc ấy, vì sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào 
gen và lối sống, mà còn vào sự an toàn, cộng đồng và ý nghĩa. Vì vậy 
ngành y tế làm việc cùng công tác xã hội, giáo dục và các mạng lưới 
khu dân cư. Một người mẹ trẻ bị trầm cảm sau sinh, bên cạnh sự giúp 
đỡ y tế, nhận được một mạng lưới gồm những bậc cha mẹ khác, sự tư 
vấn và đồng hành, và cô được nhìn nhận như một con người trọn vẹn, 
chứ không phải một ca bệnh.
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Tất cả được duy trì bằng phần chung, thứ bảo đảm công bằng và ổn 
định. Chăm sóc y tế cơ bản được gánh vác trong tinh thần tương trợ, 
được quản lý minh bạch và không biết đến nền y tế hai hạng hay nỗi sợ 
mất kế sinh nhai vì một hóa đơn. Bác sĩ, điều dưỡng và nhà trị liệu làm 
việc theo nhóm. Sự chăm sóc đến được thành thị và nông thôn như 
nhau, qua các trung tâm tại chỗ, phòng khám lưu động và khám chữa 
bệnh từ xa, và con người được cùng lên tiếng khi quyết định về nguồn 
lực, thứ tự ưu tiên và những phương pháp mới. Các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ tự chọn được phép tồn tại, nhưng không bao giờ được 
làm xói mòn hệ thống cơ bản hay tạo ra những thế giới song song đặc 
quyền, vì thị trường kết thúc ở nơi sự sống bắt đầu. Như vậy sức khỏe 
trở thành một của chung và là sự thể hiện trạng thái đạo đức của một 
xã hội.

PHÒNG NGỪA THAY VÌ SỬA CHỮA

TRONG HẦU HẾT CÁC hệ thống y tế ngày nay, cùng một khuôn mẫu lặp 
đi lặp lại. Con người sống trong những điều kiện không lành mạnh, đổ 
bệnh, và chỉ khi đó hệ thống mới phản ứng, muộn màng, tốn kém và 
chạy theo sau. Nó giống như một đội cứu hỏa chỉ đến khi ngôi nhà đã 
cháy, thay vì lo cho những ngôi nhà được xây an toàn. SOLIS không 
hiểu sức khỏe như một xưởng sửa chữa, mà như một quá trình chủ 
động, nhìn xa, bắt đầu từ nơi bệnh tật nảy sinh. Phòng ngừa ở đây 
không chỉ là lời kêu gọi sống lành mạnh hơn. Nó là việc sắp đặt toàn 
bộ môi trường sao cho sức khỏe trở thành điều bình thường, và nhận 
ra vấn đề sớm, trước khi chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn. Một thiếu 
niên bắt đầu thu mình lại sớm tìm được sự gắn kết, trước khi những 
khuôn mẫu trầm cảm bén rễ. Một nữ nhân viên chịu áp lực nặng nề kịp 
thời nhận được những mô hình làm việc khác, trước khi kiệt sức.

Như vậy sức khỏe là một nhiệm vụ xuyên suốt, không bị đổ lên vai cá 
nhân, mà được xã hội gánh vác. Quy hoạch đô thị tạo ra không gian 
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xanh, không khí sạch và những con đường an toàn. Thế giới việc làm 
lo cho giờ giấc lành mạnh và sự cùng quyết định. Các hệ thống lương 
thực biến lựa chọn lành mạnh thành chuẩn mực vừa túi tiền, giáo dục 
ngay từ nhỏ truyền dạy những gì làm mạnh thân thể và tinh thần, và 
các hoạt động giải trí dễ tiếp cận cho tất cả. Như vậy phòng ngừa 
trở thành một phần hiển nhiên của đời sống hằng ngày, từ những lần 
khám đơn giản, sự tư vấn dễ tiếp cận đến những hoạt động vận động 
và dinh dưỡng phù hợp với con người, thay vì giám hộ họ. Một thành 
phố như vậy mang đến vận động như niềm vui chứ không phải áp lực, 
bữa ăn lành mạnh ở trường học và doanh nghiệp, và thời gian để nghỉ 
ngơi, và các doanh nghiệp có được những con người khỏe mạnh, có 
động lực thay vì lực lượng lao động kiệt quệ. Phòng ngừa không chỉ 
tiết kiệm nguồn lực, nó tiết kiệm đau khổ, và nó làm cho hệ thống linh 
hoạt và bền lâu hơn, vì nó nhận ra các diễn biến từ sớm, thay vì chạy 
theo các thảm họa.

SỨC KHỎE TINH THẦN

Ở NHIỀU XÃ HỘI, sức khỏe tinh thần bị coi là chuyện riêng, là một vết 
nhơ tốt hơn nên im lặng, với hệ quả là sự kỳ thị, nỗi xấu hổ, sự cô lập 
và những danh sách chờ quá tải. SOLIS đảo ngược hình ảnh ấy. Sức 
khỏe tinh thần quan trọng ngang với sức khỏe thể chất, nó là vấn đề 
của xã hội chứ không chỉ của cá nhân, và nó không chỉ được chú ý khi 
ai đó gục ngã, mà ngay từ đầu đã được tính đến và chăm sóc.

Mỗi người đều có quyền được hỗ trợ tâm lý, không có rào cản quan 
liêu, không có chi phí gây khánh kiệt, không phải chờ nhiều tháng và 
không phải sợ bị kỳ thị. Thuộc về quyền ấy là những dịch vụ tư vấn và 
chăm sóc phủ khắp, những sự trợ giúp khủng hoảng luôn liên lạc được 
và những hệ thống hỗ trợ nhiều bậc, từ tư vấn phòng ngừa đến trị liệu 
chuyên sâu. Một cô gái trẻ có những triệu chứng lo âu ban đầu được 
tiếp cận ngay lập tức, chứ không phải sau nhiều tháng. Hơn nữa, sức 



SOLIS // SỨC KHỎE VÀ AN SINH

8 3

khỏe tinh thần không chỉ là chuyện của bệnh viện, mà là một vấn đề 
xuyên suốt được tính đến ở mọi nơi. Ở trường học, điều đó diễn ra qua 
các chương trình về sức bật, chánh niệm và một bầu không khí cởi mở 
để trò chuyện, cũng như qua những người đáng tin cậy. Trong thế giới 
việc làm, nó diễn ra qua việc bắt buộc phòng ngừa quá tải, giờ giấc linh 
hoạt và những người quản lý được đào tạo về trách nhiệm của họ đối 
với tâm hồn người dưới quyền. Trong các cộng đồng, nó diễn ra qua 
những trung tâm trong khu dân cư và những nơi tìm đến dễ dàng.
Điều đó đòi hỏi một bầu không khí xã hội cởi mở, trong đó người ta 
được nói rằng mình không ổn, và không bị gạt đi bằng lời bảo hãy tự 
gồng mình lên, mà được lắng nghe. Bởi nhiều gánh nặng ngày nay, kiệt 
sức, trầm cảm, cô đơn, lo âu, không phải là điểm yếu cá nhân, mà là 
hệ quả của hệ thống: của sự quá tải, cô lập và mất ý nghĩa. Một trật tự 
thừa nhận điều đó và tạo ra những cấu trúc vừa phòng ngừa vừa chữa 
lành sẽ cho phép con người được là con người, đồng thời tránh cho 
chính nó những chi phí nặng nề của nỗi đau bị dồn nén.

SỨC KHỎE XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

KHI NÓI VỀ SỨC khỏe, người ta nghĩ đến cơ thể và có lẽ đến tâm hồn. 
Tuy nhiên còn có một chiều kích thứ ba, thường vô hình: sức khỏe xã 
hội, tức câu hỏi một con người gắn kết với người khác đến mức nào. 
Nghiên cứu ở đây rất rõ ràng. Sự cô đơn gây hại cho sức khỏe ở mức 
có thể so với hút thuốc, và những người được hòa nhập xã hội sống 
lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Cộng đồng không phải là một thứ thêm vào 
cho dễ chịu, mà là một nhu cầu cơ bản về sinh học, tinh thần và văn 
hóa, và SOLIS biến điều đó thành nhiệm vụ của hệ thống.

Trong SOLIS, cộng đồng không hình thành ngẫu nhiên, mà được chủ 
động kiến tạo và bảo vệ. Kiến trúc, quy hoạch đô thị và không gian 
công cộng được bố trí sao cho gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau trở nên dễ 
dàng. Các hội nhóm, mạng lưới và những cơ hội trao đổi dễ tiếp cận 
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được dành chỗ và được hỗ trợ, và những nơi như công viên, thư viện 
và trung tâm cộng đồng vẫn rộng mở và không bị thương mại hóa. Ở 
đây cô đơn không bị coi là nỗi xui xẻo riêng, mà là một vấn đề xã hội 
được đối phó có chủ đích: bằng việc chú ý xem sự cô lập nảy sinh ở 
đâu, chẳng hạn ở người già, người nuôi con một mình hay người mới 
chuyển đến, và bằng những chương trình tạo ra sự gắn kết. Một bà 
cụ có con cái sống ở xa nhờ vậy vẫn là một phần của mạng lưới giữa 
các thế hệ, nơi bà góp kinh nghiệm của mình và đồng thời tìm được 
sự nâng đỡ.
Gắn liền với điều đó là một cách hiểu khác về sức mạnh. Ở nơi nhiều 
xã hội ngày nay dạy rằng ai cũng phải lo cho bản thân và không được 
tỏ ra yếu đuối, SOLIS khẳng định rằng sức mạnh thật sự mọc lên từ sự 
gắn kết, lòng trắc ẩn và sự hợp tác. Vì vậy trẻ em không chỉ học kiến 
thức chuyên môn, mà học cách ứng xử với cảm xúc, làm việc nhóm và 
nhận lấy trách nhiệm. Sự chăm sóc không bị hạ thấp như một công 
việc thấp kém, mà được trân trọng và được trả công như một đóng 
góp. Một xã hội vun đắp cộng đồng thì ổn định hơn, hòa bình hơn và 
sáng tạo hơn, vì con người đỡ lấy nhau. Và như mọi trật tự tốt, nó tự 
đo mình bằng cách nó đối xử với những người yếu nhất, chứ không 
phải bằng việc những người mạnh nhất tỏa sáng ra sao.

HỆ THỐNG Y TẾ SỐ

GẮN VỚI VIỆC SỐ hóa y học là cả hy vọng lẫn nỗi sợ: hy vọng về những 
chẩn đoán tốt hơn và sự tiếp cận dễ dàng hơn, nỗi sợ về lạm dụng dữ 
liệu và sự tự động hóa lạnh lùng. SOLIS đi một con đường rõ ràng ở 
đây, theo các nguyên tắc của toàn bộ trật tự. Công nghệ là công cụ 
phục vụ con người, không phải kẻ thống trị con người. Nó mở rộng 
những gì con người làm được, nhưng không bao giờ thay thế những 
gì chỉ con người làm được: lòng trắc ẩn, sự hiện diện và mối quan hệ.
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Mỗi người có một hồ sơ sức khỏe số tập hợp mọi thông tin chủ yếu, 
được mã hóa an toàn, lưu trữ phi tập trung và chỉ được mở khi có sự 
đồng ý của người đó. Trong tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu hộ 
được truy cập có giới hạn vào những dữ liệu liên quan, mà không soi 
rọi toàn bộ hồ sơ. Như vậy quyền làm chủ dữ liệu, như trật tự này đòi 
hỏi nói chung, nằm ở chính con người chứ không ở một bên khai thác 
tư nhân. Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hệ thống ở nhiều tầng, trong việc phân 
tích kết quả xét nghiệm, phát hiện sớm những bệnh hiếm và những 
khuyến nghị cá nhân, nhưng nó không bao giờ là cấp quyết định. Áp 
dụng những quy tắc mà chương về kỹ thuật đặt ra cho mọi trí tuệ nhân 
tạo. Sự giám sát của con người là bắt buộc, các quyết định không bị 
tự động hóa một cách mù quáng, và người bệnh có quyền hiểu, chất 
vấn và từ chối một khuyến nghị. Một nữ bác sĩ kiểm tra đề xuất, trao 
đổi về nó và giải thích các phương án khác, thay vì làm theo nó. Khám 
chữa bệnh từ xa, các dịch vụ lưu động và thiết bị đeo được vượt qua 
khoảng cách, để cả những người ở vùng xa xôi cũng được tiếp cận sự 
chăm sóc hiện đại và một người bệnh mãn tính kịp thời được giúp đỡ 
nhờ một thiết bị nối mạng. Nhưng trong tất cả những điều ấy vẫn có 
một giới hạn. Công nghệ có thể giải thích, theo dõi và cải thiện, nhưng 
nó không thể nắm một bàn tay, không thể an ủi và không thể hiểu làm 
người nghĩa là gì. Các hệ thống số tạo ra thời gian, tầm với và độ chính 
xác, nhưng trái tim của việc chữa lành và chăm sóc vẫn là mối quan hệ 
giữa người với người.

MẠNG LƯỚI Y TẾ TOÀN CẦU

THẾ GIỚI NGÀY NAY chứa một mâu thuẫn: bệnh tật không biết đến biên 
giới, nhưng các hệ thống y tế thì biết rất rõ. Khi một loại virus bùng 
phát, một chất độc môi trường thoát ra hay một mối nguy sinh học 
đe dọa, các quốc gia thường phản ứng bằng cách đóng cửa, đổ lỗi và 
chạy theo logic lợi thế quốc gia, và điều đó làm mất thời gian, sinh 
mạng và lòng tin. SOLIS khẳng định rằng sức khỏe luôn mang tính toàn 
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cầu, vì những gì xảy ra ở đâu đó đều liên quan đến tất cả, và xây dựng 
những cấu trúc vận hành vượt lên trên quốc gia và động cơ lợi nhuận.
Thuộc về đó là những hệ thống cảnh báo sớm được nối mạng quốc tế, 
ghi nhận sớm và chia sẻ công khai những tín hiệu y tế, sinh thái và kỹ 
thuật, dựa trên các phòng thí nghiệm và cảm biến tại chỗ, trên những 
phân tích luôn đi kèm sự kiểm tra của con người, và trên những đội 
ứng phó khủng hoảng hành động nhanh chóng và phối hợp. Nếu ở một 
vùng xa xôi xuất hiện một chứng sốt lạ, nó không bị che giấu và không 
bị bỏ mặc chờ xem. Một quy trình phối hợp gồm phân tích, hỗ trợ và 
biện pháp được khởi động. Những đột phá y học ở đây không phải là 
đồ chơi địa chính trị. Kết quả nghiên cứu được chia sẻ thay vì cất giấu, 
thuốc men và vắc xin được phân phối theo nhu cầu thay vì theo sức 
mạnh thị trường, và sự ghi nhận dành cho người phát minh không bao 
giờ phải trả bằng cái giá của công bằng. Vì vậy một loại vắc xin chống 
một loại virus nguy hiểm được chủ động đưa đến cả những nơi cần 
nó nhất.
Việc những vùng giàu có hỗ trợ xây dựng hệ thống y tế vững chắc ở 
những vùng nghèo hơn, trong trật tự này không phải là làm từ thiện, 
mà là một sự cần thiết hợp lý. Một loại virus hoành hành không kiểm 
soát ở đâu đó sẽ lan đi khắp nơi, và một hệ thống yếu không chỉ đe 
dọa con người tại chỗ, mà cả toàn nhân loại. Vì vậy đầu tư vào hạ tầng, 
đào tạo và sản xuất phi tập trung phục vụ an ninh cung ứng cho tất 
cả. Như vậy mỗi người có cơ hội tốt hơn để khỏe mạnh, bất kể sinh 
ra ở đâu, và cuộc cạnh tranh giữa các nhà nước trở thành một dự án 
chung: một cộng đồng chung số phận chia sẻ tri thức và nguồn lực 
của mình, vì đó là điều hiển nhiên.

TUỔI GIÀ VÀ CHIA TAY

MỘT TRẬT TỰ COI trọng con người sẽ đồng hành cùng họ suốt cả vòng 
cung cuộc đời, cho đến tận cuối. Tuổi già trong SOLIS không phải là 
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thời gian bị gạt ra rìa, mà là một giai đoạn trọn vẹn. Người cao tuổi vẫn 
là một phần của cộng đồng, kinh nghiệm của họ được cần đến, trong 
các nghị viện, trong trường học, như những người dìu dắt người trẻ, 
và việc chăm sóc họ là một nhiệm vụ được tôn trọng mà xã hội cùng 
nhau gánh vác, không phải một gánh nặng phải che giấu. Ở đâu một 
người cần đến sự chăm sóc, người ấy nhận được nó mà không mất 
đi phẩm giá, và ai chăm sóc thì nhận được sự ghi nhận và đóng góp 
được tính. Và vì sự kết thúc cũng thuộc về cuộc sống, SOLIS trao cho 
cái chết một khuôn khổ nhân văn. Không ai phải chết một mình, trong 
những nỗi đau có thể tránh được hay trong sự hạ nhục. Sự đồng hành 
lúc cuối đời, việc làm dịu nỗi đau và sự tôn trọng ý nguyện của người 
sắp ra đi thuộc về một trật tự y tế không chỉ giữ cho con người sống, 
mà còn để họ ra đi trong phẩm giá.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 8  ]
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Vào tối Lễ hội Ánh sáng, thành phố hạ bớt đèn đường, và Mara cùng 
con trai Levi đứng trên cây cầu đếm sao. Buổi chiều, một đoàn kịch đã 
diễn ở chợ cảnh nghị viện của vùng, với một bà đầu bếp hỏi đủ thứ và 
một nữ kỹ sư thủy lợi nói quá dài. Mara đã cười đến chảy nước mắt. 
Sau đó cô đến Nhà Tĩnh lặng, như vào mỗi ngày giỗ cha, và ngồi một 
giờ với hư không.
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TTTTT
RONG MỘT THẾ GIỚI NGÀY CÀNG NHANH HƠN VÀ KỸ 
THUẬT HƠN, CÓ MỘT THỨ ĐANG CÓ NGUY CƠ MẤT 

ĐI, THỨ LÀM NÊN CON NGƯỜI Ở TẦNG SÂU NHẤT: văn 
hóa. Nó không chỉ là giải trí hay trang sức. Nó là ký 
ức và chiếc la bàn bên trong của một xã hội, là điều 
nâng đỡ con người, cho họ biết mình là ai và đến từ 
đâu, và bắc cầu giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Và nó là nơi một xã hội đặt ra câu hỏi mà không nền kinh tế và không 
công nghệ nào trả lời được: tất cả những điều này để làm gì. Vì vậy 
SOLIS thừa nhận văn hóa và ý nghĩa là một chiều kích căn bản, không 
phải chuyện phụ.

VĂN HÓA NHƯ MỘT DI SẢN SỐNG

MỌI DI SẢN VĂN hóa đều được coi là quý giá, dù lớn hay nhỏ, dù toàn 
cầu hay địa phương. Không có những nền văn hóa quan trọng và không 
quan trọng, không có những câu chuyện lớn và nhỏ. Một câu chuyện 
bản địa nặng ký như một tác phẩm kinh điển, một phương ngữ vùng 
miền nặng ký như một ngôn ngữ thế giới. Các nền văn hóa được thay 
đổi, lớn lên và hòa trộn, đồng thời được bảo vệ những gì linh thiêng đối 
với chúng. Một cộng đồng được tự quyết định truyền thống nào của 
mình thì chia sẻ, truyền thống nào thì gìn giữ, thay vì phó mặc chúng 
cho sự chiếm đoạt từ bên ngoài.

Để văn hóa không bị phó mặc cho thị trường hay sự ngẫu nhiên, có 
những chương trình gìn giữ, ghi chép và vun đắp nó: những kho lưu 
trữ bảo tồn ngôn ngữ, câu chuyện và tác phẩm, sự hỗ trợ cho những 
người sáng tạo và truyền lại văn hóa, và những không gian nơi tri thức 
văn hóa vẫn sống động. Một chương trình đưa người trẻ và người già 
đến với nhau, để người già chia sẻ những câu chuyện, bài hát và công 
thức nấu ăn của mình, gìn giữ văn hóa không như nỗi hoài niệm, mà 
như một sự chung sống sinh động. Bởi con người cần cội rễ để định 
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hướng, và các xã hội cần văn hóa để tạo nên sự gắn kết và chống lại 
sự mất gốc. Ở đây đa dạng không phải là vấn đề, mà là sự giàu có.

NGHỆ THUẬT, ÂM NHẠC VÀ VĂN CHƯƠNG

Ở NHIỀU XÃ HỘI ngày nay, nghệ thuật đã trở thành hàng xa xỉ, món 
hàng trên thị trường hay dự án phô trương. Nhưng nó còn hơn thế rất 
nhiều: là ngôn ngữ của tâm hồn, là công cụ để một xã hội tự nhìn vào 
chính mình, và là phòng thí nghiệm cho những ý tưởng và cảm xúc mới. 
Nó là mắt xích nối cá nhân với cộng đồng, nối thực tại với viễn cảnh. Vì 
vậy SOLIS biến nghệ thuật, âm nhạc và văn chương thành một trụ cột 
nâng đỡ.

Sự sáng tạo nghệ thuật được nâng đỡ chứ không chỉ được dung thứ. 
Các quỹ hỗ trợ nghệ sĩ thuộc mọi lĩnh vực, bất kể giá trị thị trường và 
thị hiếu đại chúng, và chính những gì thể nghiệm và phê phán cũng có 
chỗ đứng. Một đoàn kịch dựng một vở về bất bình đẳng xã hội được 
hỗ trợ vì nó có ý nghĩa với xã hội, chứ không phải vì nó bán được. Ở 
đây nghệ thuật không phải là môn thể thao của khán giả. Trẻ em cũng 
như người lớn được khuyến khích tự sáng tạo, vẽ, chơi nhạc, viết, diễn, 
không bị áp lực thành tích và không bị rào cản tinh hoa, và người cao 
tuổi góp vào những câu chuyện của mình để người trẻ học hỏi.

Nghệ thuật không được đánh giá theo giá trị thị trường, mà theo sức 
biểu đạt, sự chân thành và xung lực xã hội của nó. Nghệ thuật đường 
phố, nghệ thuật số và những hình thức truyền thống được coi trọng 
như nhau, và ai đề cập đến những vấn đề xã hội hay sinh thái sẽ nhận 
được sự hỗ trợ đặc biệt. Vì vậy một người trẻ tìm cách biểu đạt mình 
qua graffiti không chỉ nhận một lá đơn tố cáo, mà còn nhận được 
những bức tường, xưởng làm việc và sự đồng hành để biến sức mạnh 
của mình thành điều gì đó. Bởi nghệ thuật cho cá nhân một tiếng nói 
và tác động đến xã hội như một hệ miễn dịch. Nó cảm nhận nơi nào có 
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gì đó bệnh tật, làm hiện rõ những gì nằm dưới bề mặt, và bắc cầu ở nơi 
lời nói không đủ.

TÂM LINH VÀ TRIẾT HỌC

Ở NHIỀU XÃ HỘI hiện đại, việc tìm kiếm ý nghĩa được coi là chuyện 
riêng, tôn giáo là thứ không thuộc về không gian công cộng, và triết 
học là việc của một số ít chuyên gia. Nhưng con người cần nhiều hơn 
thức ăn, nhà ở và công nghệ. Con người cần ý nghĩa, chiều sâu và mối 
liên hệ với cái toàn thể, và cần những không gian để đặt ra những câu 
hỏi lớn: mình là ai, cuộc sống có nghĩa gì và chúng ta nợ nhau điều gì. 
SOLIS thừa nhận chiều kích này là căn bản và biến nó thành một phần 
của trật tự xã hội. Mọi hình thức tâm linh đều được tôn trọng, miễn 
là không gây hại cho người khác. Tôn giáo, sự không tin và mọi hình 
thức tìm kiếm ý nghĩa đứng bình đẳng bên nhau. Không ai bị ép phải 
tin điều gì, và không ai được áp đặt niềm tin của mình lên người khác. 
Một người phụ nữ có đạo có thể thực hành các nghi lễ của mình tự 
do như một tu sĩ thiền định hay một nhà tư tưởng biện luận trong một 
cuộc đối thoại triết học, và sự bảo vệ tự do ấy chỉ kết thúc ở nơi sự 
phân biệt đối xử hay cưỡng ép bắt đầu. Vì vậy có những không gian 
công cộng của tĩnh lặng và suy ngẫm mở cho tất cả: một Nhà Tĩnh lặng 
nơi con người đến để cầu nguyện, thiền, suy tư hay ở một mình, dù họ 
theo truyền thống nào. Và có những lễ hội và ngày tưởng niệm chung 
không gắn với tôn giáo nào, để tôn vinh tình người.

Cuối cùng, triết học không phải là dự án của giới tinh hoa, mà là công 
cụ cho tất cả. Trẻ em sớm học cách suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp, về 
công lý và về hạnh phúc. Người lớn tìm thấy những không gian cùng 
nhau đặt câu hỏi, nơi vấn đề không phải là một câu trả lời đúng duy 
nhất, mà là chính việc suy nghĩ: những buổi tối mà con người từ mọi 
tầng lớp trò chuyện về tình yêu, cái chết, trách nhiệm, lòng can đảm và 
thất bại. Một xã hội cho phép những câu hỏi như vậy thì có sức chống 
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chịu hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn, vì nó đối diện với sự bất định của 
kiếp người không bằng sự tiêu khiển, mà bằng chiều sâu. Điều đó nối 
tiếp trực tiếp sự trưởng thành mà chương về giáo dục đã đặt nền. Ý 
nghĩa không thể ra lệnh, mà chỉ có thể tìm thấy, và một trật tự coi trọng 
điều đó sẽ mời gọi suy nghĩ, thay vì điều khiển nó.

NGHI LỄ VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG

TRONG THẾ GIỚI HIỆN đại, nhiều thứ đã trở nên thuần túy chức năng, 
lao động, tiêu dùng, thậm chí cả thời gian rảnh, và thường thiếu chỗ 
cho những gì cùng nhau trải nghiệm, cho những khoảnh khắc bước ra 
khỏi dòng chảy thường ngày. SOLIS nhận ra ở đó một nhu cầu cơ bản 
của con người. Nghi lễ không chỉ là văn hóa dân gian hay truyền thống 
tôn giáo. Chúng là những cây cầu: giữa con người với nhau và giữa các 
thế hệ, giữa con người và thiên nhiên, giữa cá nhân và cộng đồng.

Trong SOLIS, nghi lễ không bị quy định, mà được phép tự phát triển. 
Chúng nảy sinh từ nhu cầu và trải nghiệm của con người, và được phép 
biến đổi và tự sáng tạo lại. Có chỗ cho những hình thức truyền thống 
cũng như cho những hình thức mới, chẳng hạn mang tính sinh thái hay 
nghệ thuật. Một thành phố cùng các công dân của mình xây dựng một 
lễ hội nơi nghệ thuật, âm nhạc, thiên nhiên và cộng đồng gặp nhau, 
không phải như một điểm thu hút du khách, mà như sự biểu hiện của 
một bản sắc sống động. Vào một Lễ hội Ánh sáng, cả những thành phố 
hạ bớt đèn, và con người cùng nhau đứng dưới bầu trời sao. Những 
nghi lễ như vậy có thể mang tính tôn giáo hay văn hóa, xã hội hay sinh 
thái, và chúng tạo ra những khoảnh khắc dừng lại, gắn kết và ý nghĩa.

Trong một thế giới thường bồn chồn và vụn vỡ, chúng là những khoảnh 
khắc nhắc nhở rằng chúng ta thuộc về nhau và cùng chia sẻ một điều 
gì đó lớn lao hơn. Chúng không chỉ là chương trình, mà là ý nghĩa được 
sống, và chúng củng cố cộng đồng, vì cho thấy cộng đồng là nhiều hơn 
tổng các phần của nó. Để điều đó thành công, các cộng đồng nhận 
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được phương tiện để vun đắp và phát triển những nghi lễ của riêng 
mình, và sự tham dự vẫn mở cho tất cả, bất kể xuất thân, niềm tin hay 
địa vị.

KIẾN TẠO Ý NGHĨA VÀ SỰ VIÊN MÃN CÁ NHÂN

Ở NHIỀU XÃ HỘI hiện đại, lao động được coi là phương tiện kiếm tiền, 
thành công được coi là sự nghiệp và tài sản, và các mối quan hệ là 
chuyện riêng. Trong khi đó một câu hỏi quyết định vẫn bị bỏ ngỏ: vì 
sao chúng ta làm những gì mình làm, và điều gì thật sự làm chúng ta 
viên mãn. SOLIS đặt câu hỏi ấy vào trung tâm, vì một xã hội tốt không 
chỉ hiệu quả và giàu có. Nó là một không gian nơi con người có thể 
tìm thấy ý nghĩa, không bị quy định và không đồng phục, mà riêng tư 
và sống động. Trong SOLIS, việc con người được tự hỏi điều gì có ý 
nghĩa với mình, mình muốn tạo tác động ở đâu và làm sao để là một 
phần của điều lớn lao hơn mà không đánh mất chính mình là điều hiển 
nhiên. Trẻ em được khuyến khích tò mò và thử nghiệm bản thân. Thanh 
thiếu niên được đồng hành để khám phá thiên hướng của mình, không 
chỉ theo thu nhập, mà theo đam mê và đóng góp. Người lớn có quyền 
chuyển hướng khi con đường của mình không còn phù hợp, để một 
nữ kỹ sư khao khát làm công tác xã hội có thể học lại nghề mà không 
sợ mất địa vị. Ở đây cuộc sống không bị chia nhỏ thành những phần 
hữu ích và thừa thãi. Lao động không chỉ cần vận hành, mà phải có ý 
nghĩa, và một đóng góp như hoạt động tình nguyện với trẻ em được 
trân trọng và được thừa nhận là đóng góp, dù nó không làm ra sản 
phẩm nào.
Vì thế có những hình thức hỗ trợ giúp con người tìm thấy dấu vết ý 
nghĩa của riêng mình: tư vấn, cố vấn và những không gian suy ngẫm, 
những cộng đồng nâng đỡ trong những giai đoạn chuyển tiếp, và một 
nền giáo dục bao gồm không chỉ kiến thức chuyên môn, mà cả sự phát 
triển nhân cách. Đây không chỉ là một mong muốn mềm mại. Một con 
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người không có ý nghĩa sẽ trở nên trống rỗng bên trong và xa lạ với 
chính mình, và một xã hội đầy những con người xa lạ là một xã hội bệnh, 
dù bề ngoài của nó có lấp lánh đến đâu. Mỗi người đều có quyền có 
một cuộc sống đáng sống: không chỉ tồn tại, mà là sống.

NIỀM VUI SỐNG VÀ ÓC HÀI HƯỚC

MỘT TRẬT TỰ COI trọng việc làm người thì cũng phải coi trọng tiếng 
cười. Tiếng cười chữa lành. Nó phá vỡ những khuôn mẫu cứng nhắc, 
mở lòng và tạo nên cộng đồng, và một xã hội biết tự cười chính mình thì 
đã được tiêm phòng trước sự cuồng tín vốn đe dọa mọi ý tưởng lớn. 
Vì vậy SOLIS thừa nhận óc hài hước và niềm vui sống là một nguồn lực, 
không phải sự tiêu khiển. Lễ hội, trò chơi, âm nhạc, thể thao và nghỉ 
ngơi không phải là những quãng nghỉ khỏi cuộc sống thật, mà là một 
phần của nó, và sự nghỉ ngơi không phải là xa xỉ, mà là nền tảng của 
sức khỏe. Các nghi lễ của trật tự này cho phép mỉa mai và tự phê bình, 
nghệ thuật của nó được phép giễu cợt, và những người nắm chức vụ 
của nó phải chịu được việc bị vẽ biếm họa. Một bản phác thảo không 
còn để ai mỉm cười được nữa thì đã thôi là bản phác thảo và đã trở 
thành giáo điều. Đó chính là điều SOLIS không bao giờ muốn trở thành.

GIAO LƯU VĂN HÓA TOÀN CẦU

THỜI ĐẠI HIỆN NAY biết đến hai chuyển động ngược chiều. Một mặt, 
sự kết nối văn hóa lớn dần, mặt khác, nỗi sợ bị đồng hóa, mất bản sắc 
và bị ngoại lai hóa cũng lớn dần. Từ đó nảy sinh bất an và nghi kỵ, và 
thay cho sự giao lưu sống động thường là sự thu mình và trách móc. 
SOLIS đi một con đường khác và hiểu giao lưu văn hóa toàn cầu không 
như một thứ trang trí bề ngoài, mà như một sự cần thiết trong một thế 
giới đan cài chặt chẽ.
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Vì vậy giao lưu được chủ động thúc đẩy: qua quan hệ đối tác giữa các 
trường học và nhà văn hóa, qua sự hợp tác của các nghệ sĩ vượt biên 
giới và qua những lễ hội và nền tảng không chỉ kết nối giới tinh hoa, 
mà cả những sáng kiến tại chỗ. Một lễ hội âm nhạc không chỉ đưa con 
người từ nhiều châu lục lần lượt lên sân khấu, mà để họ cùng nhau tạo 
ra một điều mà không ai một mình có thể sáng tác được. Câu hỏi về sự 
chiếm dụng văn hóa ở đây không bị phán xét một cách vơ đũa cả nắm, 
cũng không bị bỏ qua một cách vô tâm, mà được xử lý bằng ý thức và 
đối thoại: một hình thức đến từ đâu, nó có nghĩa gì, và ai được tiếp cận 
nó? Những nhóm ở bên lề có thể bảo vệ các hình thức biểu đạt của 
mình, và các nền văn hóa được chia sẻ những gì chúng muốn chia sẻ 
và vạch ranh giới ở nơi chúng muốn. Vì vậy ai muốn làm việc với những 
hoa văn của một cộng đồng sẽ bước vào sự giao lưu với cộng đồng đó, 
thay vì chỉ sao chép chúng.

Như vậy sự đa dạng được hiểu là một kho báu chứ không phải một 
mối đe dọa. Con người khám phá những góc nhìn và hình thức biểu 
đạt mới, điều đó mở rộng tầm mắt và củng cố lòng trắc ẩn. Những xã 
hội sống bằng giao lưu thì có sức chống chịu hơn và sáng tạo hơn, và 
trong một thế giới nối mạng, những thách thức lớn chỉ có thể cùng 
nhau vượt qua. Thay vì cố thủ sau những bức tường, con người gặp 
nhau trên những quảng trường rộng mở và để nghệ thuật, âm nhạc và 
ý tưởng tuôn chảy, như kho báu chung của nhân loại.

TỰ DO VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC LINH ĐỘNG

VĂN HÓA MANG LẠI ý nghĩa, tạo nên bản sắc và kết nối các thế hệ. 
Nhưng nó cũng có thể chia rẽ khi bị chiếm đoạt, và phục vụ tuyên 
truyền khi chịu khuất phục trước quyền lực hay thị trường. Trong 
nhiều hệ thống ngày nay, nó hoặc trở thành hàng hóa, hoặc thành 
công cụ của các hệ tư tưởng, và vì thế đánh mất tính chất tự do, kết 
nối của mình. SOLIS hiểu văn hóa là tự do, đa dạng và đồng thời được 
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cộng đồng cùng gánh vác. Nghệ thuật, ngôn ngữ, tôn giáo và truyền 
thống được tự do lựa chọn, không ai bị buộc phải từ bỏ bản sắc văn 
hóa của mình, và văn hóa được phép phê phán và đặt câu hỏi với các 
quyền uy, kể cả chính trật tự này, phù hợp với sự trưởng thành mà 
chương về giáo dục đã đặt nền. Vì vậy một nghệ sĩ được phép sáng tác 
nghệ thuật chính trị mà không sợ kiểm duyệt hay sức ép thương mại, 
và một cộng đồng được phép vun đắp truyền thống của mình, miễn 
là tôn trọng ngưỡng không thể xê dịch của các quyền cơ bản. Để văn 
hóa thuộc về tất cả chứ không phải một số ít, nó vẫn là một của chung. 
Bảo tàng, thư viện, nhà hát và kho lưu trữ số luôn rộng mở, giáo dục 
tiếp nối sự đa dạng, và sự sáng tạo văn hóa được các quỹ nâng đỡ 
thay vì sức ép thị trường, để một nữ nhạc sĩ trẻ tìm được sự hỗ trợ mà 
không phải lệ thuộc vào các cấu trúc thương mại.

Cuối cùng, bản sắc trong SOLIS là đa chiều và linh động, không phải 
đơn chiều và bị áp đặt. Một con người có thể đồng thời coi mình là một 
phần của vùng quê mình, của nghề nghiệp mình và của thế giới, mà 
những tầng ấy không tranh chấp với nhau, và bản sắc được phép lớn 
lên, thay vì bị định đoạt từ trên xuống. Như vậy văn hóa trở thành cây 
cầu tạo nên lòng tin và những giá trị chung, mở ra đối thoại giữa các 
thế hệ và các nhóm, và mang lại định hướng chính trong những thời 
kỳ biến đổi. Ở đây đa dạng là một sức mạnh, miễn là nó không bị lạm 
dụng một cách giả tạo để chia rẽ. Văn hóa tự do và không bị bán đi, 
bản sắc lớn lên và không bị áp đặt.

[  E N D  O F  R E C O R D  0 9  ]
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L O G  / /  M A R A

Tại nghị viện, hệ thống đưa ra ba con đường để vùng có thể gia cố lưới 
điện trước trận bão mặt trời kế tiếp, kèm chi phí, rủi ro và diện tích đất 
mà mỗi con đường sẽ ngốn. Một hệ thống thứ hai được giao nhiệm vụ 
lập luận chống lại con đường dễ thấy nhất, và nó làm việc đó rất tốt. Bà 
đầu bếp hỏi liệu câu hỏi có được đặt đúng không: vấn đề là lưới điện 
hay là những con người sẽ phải ngồi trong bóng tối. Các cỗ máy im 
lặng trước câu hỏi ấy. Đó là khoảnh khắc nghị viện bắt đầu làm việc.
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TTTTT
Ừ XƯA CON NGƯỜI ĐÃ CHẾ TẠO NHỮNG CÔNG CỤ ĐỂ 
GIÚP MÌNH, TỪ CHIẾC RÌU ĐÁ ĐẾN MÁY TÍNH LƯỢNG 

TỬ. Nhưng mọi công cụ đều đặt ra một câu hỏi: ở 
đây ai phục vụ ai? Công nghệ giải phóng con người, 
hay làm con người lệ thuộc? Nó tạo ra thịnh vượng, 
hay làm bất bình đẳng thêm gay gắt? Nó làm nhẹ 
công việc, hay lấy đi ý nghĩa của công việc? Chưa

bao giờ những câu hỏi này cấp bách như vậy, vì chưa bao giờ hành 
động của nhân loại định đoạt tương lai của chính mình sâu sắc, nhanh 
chóng và không thể đảo ngược như hôm nay. SOLIS đối diện với chúng 
và rút ra một kết luận. Công nghệ không phải là định mệnh. Nó không 
phải một dòng thác không thể cản cuốn ta theo, mà là một công cụ 
mà chúng ta quyết định cách sử dụng.

NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI VÀ HOẠCH ĐỊNH KỊCH BẢN

SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ hậu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, việc khai 
phá vũ trụ và sự dịch chuyển cán cân lực lượng giữa các khu vực trên 
thế giới đang định hình một tương lai không thể phó mặc cho ngẫu 
nhiên nữa. Vì vậy một xã hội tốt không chỉ nhìn về tương lai. Nó kiến tạo 
tương lai một cách có ý thức, có đạo đức và có chuẩn bị. Vì thế SOLIS 
duy trì những thiết chế riêng liên tục suy nghĩ trước: các viện và mạng 
lưới nghiên cứu phân tích những diễn biến kỹ thuật, xã hội và sinh thái 
và từ đó phác thảo các kịch bản. Điều gì xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo 
đạt tới một nấc mới? Một sự tự động hóa sâu rộng sẽ có những hệ quả 
gì? Trong công việc này, khoa học, doanh nghiệp và toàn thể công dân 
gặp nhau, để những bộ óc giỏi nhất cùng nhau nghĩ trước.

Điều quyết định là việc nghiên cứu tương lai này không diễn ra trong 
bóng tối. Không có những nhóm ngầm định đoạt mọi thứ từ trước. 
Các kịch bản và phân tích được công khai, được trường học và truyền 
thông đưa vào, và được đưa vào sự tham gia của công dân, để xã hội 
như một tổng thể cùng suy nghĩ và đặt ưu tiên. Một thành phố mỗi năm 
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tổ chức một diễn đàn tương lai, nơi công dân làm quen với những diễn 
biến sắp tới, tranh luận với các chuyên gia và tự đưa ra những gợi ý. Vì 
vậy các công nghệ mới được đánh giá về kỹ thuật, đạo đức, xã hội và 
sinh thái, và cuộc tranh luận xã hội được tiến hành trước khi một diễn 
biến vượt khỏi tầm kiểm soát, chứ không phải sau đó. Như vậy những 
biến chuyển lớn không phải bị gánh chịu, mà được cùng định hình: từ 
sự nhìn xa có trách nhiệm chứ không từ nỗi sợ tương lai.

CÔNG NGHỆ NHƯ MỘT CÔNG CỤ

NHỮNG CÔNG NGHỆ QUYỀN năng, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ 
sinh học, trong SOLIS được thẩm định về đạo đức và được chủ động 
điều hướng. Mỗi công nghệ mới đều được đặt câu hỏi về lợi ích kinh 
tế, và cũng như vậy về hệ quả xã hội, sinh thái và tâm lý của nó. Những 
phương pháp như can thiệp vào vật liệu di truyền, tính toán lượng tử 
hay giao diện thần kinh không bị phó mặc cho riêng các lực lượng thị 
trường. Những hướng dẫn đạo đức và cuộc tranh luận công khai đi 
kèm chúng. Những thiết chế riêng, các hội đồng công nghệ như những 
cơ quan chuyên môn, các hội đồng đạo đức và các diễn đàn công dân, 
cùng quyết định điều gì được phát triển, điều gì được đưa vào sử dụng 
và điều gì phải dừng lại hay thay đổi. Những gì phục vụ lợi ích chung 
được các quỹ hỗ trợ: một ứng dụng giúp trẻ em thiệt thòi học dễ dàng 
hơn, một kho lưu trữ nâng đỡ cuộc chuyển đổi năng lượng. Những gì 
chỉ khai thác sự chú ý mà không đóng góp gì thì bị giới hạn.

Trên tất cả là một thái độ căn bản rõ ràng. Công nghệ phải làm cho 
con người mạnh mẽ hơn, tự do hơn và sáng tạo hơn, chứ không yếu 
đuối hơn, lệ thuộc hơn và đồng dạng hơn. Con người vẫn là chủ thể 
tối cao. Không phải máy móc điều khiển con người, mà con người điều 
khiển máy móc. Không phải thuật toán viết ra luật, mà con người viết 
ra những thuật toán tôn trọng luật. Không phải công nghệ sinh học 
quyết định tương lai của giống loài, mà con người quyết định những 
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can thiệp nào có thể chấp nhận về đạo đức. Những gì chúng ta quyết 
định trong những thập niên tới sẽ góp phần định đoạt nhân loại trượt 
vào một thế giới của giám sát và phi nhân hóa, hay vươn lên một thế 
giới của những khả năng và những hình thức ý nghĩa mới. SOLIS nắm 
lấy tay lái ấy. Nó sử dụng công nghệ mà không để công nghệ sử dụng 
mình.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ NHÂN LOẠI

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO không phải là một công cụ thông thường. Nó biết 
học, tự cải thiện, có thể tự chủ và có thể mạnh hơn mọi thiết chế của 
con người. Trong các hệ thống cổ điển, nó hoặc được coi thuần túy 
là phương tiện của hiệu quả, hoặc bị e sợ như một mối đe dọa. SOLIS 
đi con đường thứ ba. Trí tuệ nhân tạo có thể là một người cùng chơi 
trong sự phát triển của nhân loại, nhưng nó không bao giờ được thống 
trị, thay thế hay tước quyền tự quyết của con người. Nó phải hỗ trợ 
và làm con người mạnh lên.

Vì thế áp dụng những giới hạn đạo đức rõ ràng. Trí tuệ nhân tạo được 
phép đảm nhận những nhiệm vụ quá phức tạp, quá nguy hiểm hay quá 
đơn điệu đối với con người, nhưng không bao giờ nhận trách nhiệm 
sau cùng về sự sống, phẩm giá và tự do. Nó không được tự mình tiến 
hành chiến tranh, không được thao túng ai mà người đó không hay 
biết và không được thay thế một mối quan hệ giữa người với người. 
Một trí tuệ nhân tạo trong bệnh viện có thể phân bổ giường bệnh và 
nguồn lực, nhưng không tự mình quyết định về một phương pháp chữa 
trị cứu sống. Quyết định ấy vẫn thuộc về con người. Những hệ thống 
đặc biệt mạnh chịu sự giám sát nghiêm ngặt, chung và quốc tế, và 
không bao giờ do riêng cá nhân, doanh nghiệp hay từng trật tự đơn lẻ 
kiểm soát, một sự áp dụng trực tiếp trật tự của quyền lực vốn không 
cho phép có đỉnh và không cho phép độc quyền trên một nguồn lực 
trung tâm. Trường hợp xấu nhất cũng đã được lo liệu. Mỗi hệ thống 



SOLIS // KỸ THUẬT, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ TƯƠNG LAI

1 0 1

mạnh đều có một chiếc công tắc nằm trong tay con người, và khả năng 
dừng nó lại được diễn tập như chính tình huống nguy cấp.
Ở đâu trí tuệ nhân tạo hoạt động trong các lĩnh vực công, trong hành 
chính, giáo dục, y tế hay tư pháp, nó phải giải thích được các quyết 
định của mình. Không được có hộp đen nào mà không ai hiểu được 
logic của nó. Những người chịu ảnh hưởng có quyền được xem, được 
giải thích và được khiếu nại, và những cơ quan độc lập định kỳ kiểm tra 
các hệ thống. Như vậy sự tách biệt giữa tri thức và quyết định được 
giữ gìn, và con người giữ lời nói sau cùng. Trên tất cả là một cuộc trò 
chuyện xã hội rộng rãi về chuyện trí tuệ nhân tạo được phép đi xa đến 
đâu và điều gì làm nên con người, diễn ra trong toàn xã hội chứ không 
chỉ trong các cơ quan chuyên môn, để công cụ quyền năng nhất của 
lịch sử không trở thành ông chủ của những người đã tạo ra nó.

CON NGƯỜI ĐỨNG TRÊN CỖ MÁY

VIỆC CON NGƯỜI GIỮ lời nói sau cùng là một nguyên tắc dễ nói mà khó 
bảo đảm. Một trí tuệ nhân tạo vượt xa con người có thể thống trị con 
người mà không bao giờ ra lệnh: bằng cách sắp xếp trước tình hình, 
chọn lọc các khả năng và chuẩn bị quyết định sao cho cuối cùng chỉ 
còn một cái gật đầu. SOLIS đối phó với sự thâu tóm lặng lẽ ấy bằng 
những biện pháp phòng ngừa cố định. Với mỗi quyết định có tầm ảnh 
hưởng lớn, hệ thống không đưa ra một khuyến nghị như thể không có 
lựa chọn nào khác, mà đưa ra nhiều con đường thật sự khác nhau kèm 
theo những mâu thuẫn mục tiêu của chúng. Một lời giải trình mà cả 
người không chuyên cũng kiểm tra được thay cho lòng tin mù quáng, 
và những hệ thống kiểm tra được chỉ định riêng có nhiệm vụ lập luận 
chống lại khuyến nghị dễ thấy nhất. Nhưng trên hết, việc đặt khung 
cho câu hỏi vẫn dành cho con người, tức việc xác định điều gì nằm 
trong lựa chọn và điều gì được coi là thành công. Cỗ máy soi sáng câu 
trả lời. Câu hỏi do con người đặt ra.
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CỦA CHUNG SỐ

THẾ GIỚI SỐ LÀ hệ thần kinh của xã hội hiện đại. Ngày nay gần như 
mọi thứ đều chạy qua mạng lưới, dữ liệu và thuật toán: giao tiếp, kinh 
tế, tri thức và quyền lực. Trong nhiều hệ thống ngày nay, hệ thần kinh 
ấy bị chi phối bởi tư nhân. Một số ít tập đoàn kiểm soát các nền tảng, 
dữ liệu bị khai thác như nguyên liệu, và thuật toán vô hình quyết định 
những gì chúng ta thấy và nghĩ. Ngược lại, SOLIS hiểu trật tự số là hạ 
tầng công cộng chứ không phải tài sản tư nhân. Nó phục vụ con người, 
chứ không ngược lại.
Vì vậy hạ tầng số cơ bản là một của chung. Mạng lưới, không gian dữ 
liệu và các công nghệ nền tảng mở cho tất cả, được quản lý và bảo 
vệ chung, không bị độc quyền nào chi phối, và quyền tiếp cận là một 
quyền chứ không phải đặc ân. Một người ở vùng xa xôi nhận được 
cùng sự cung ứng số cơ bản như một người ở thành phố lớn. Gắn liền 
với đó là quyền làm chủ dữ liệu của chính mình. Mỗi người tự quyết 
định ai được phép dùng dữ liệu của mình, không có việc khai thác lén 
lút và không có việc mua bán đời tư, và ai dùng một ứng dụng vẫn giữ 
quyền kiểm soát và bất cứ lúc nào cũng có thể xem và rút lại những 
gì đang diễn ra. Thêm vào đó là sự minh bạch số. Các nền tảng dữ liệu 
công khai giúp theo dõi được các dự án và quyết định, những thuật 
toán liên quan đến cộng đồng được công khai và có thể kiểm tra, và 
quyền kiểm soát nằm ở xã hội chứ không nằm trong bóng tối, để mọi 
công dân đều có thể theo dõi một thủ tục đấu thầu công quyết định ra 
sao. Như vậy hệ thần kinh số được giải thoát khỏi sự chi phối tư nhân: 
không khai thác dữ liệu, không điều khiển vô hình, không có công nghệ 
thống trị con người. Thế giới số thuộc về tất cả, dữ liệu thuộc về cá 
nhân, và công nghệ phục vụ con người chứ không phục vụ quyền lực.

SỰ MINH BẠCH BẤT ĐỐI XỨNG

SỰ CỞI MỞ MÀ trật tự này dựa vào mang trong mình một mối nguy. 
Chính cái hạ tầng dữ liệu và cảm biến làm cho quyền lực trở nên trong 
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suốt cũng có thể soi rọi công dân. Nếu bị định hướng sai, sự minh bạch 
sẽ trở thành một nhà tù toàn thị. Vì vậy SOLIS cố ý đảo ngược hướng 
của nó. Sự trong suốt trọn vẹn dành cho quyền lực, cho các chức vụ, 
các quỹ, các thuật toán, trong khi đời sống của cá nhân được quyền 
riêng tư che chở. Quyền riêng tư là một quyền, sự tiết kiệm dữ liệu là 
một điều răn, và con người vẫn là chủ của những dữ liệu nói về mình. 
Ai thực thi quyền lực đối với người khác thì phải hiện rõ. Ai chỉ sống 
cuộc đời của mình thì được ẩn mình.

SIÊU NHÂN HỌC VÀ Ý THỨC

LỊCH SỬ NHÂN LOẠI là lịch sử của sự mở rộng, từ công cụ nối dài bàn 
tay đến máy tính làm nhanh việc suy nghĩ. Nhưng giờ đây chúng ta 
đứng ở một điểm mới, nơi công nghệ không còn chỉ thay đổi những gì 
ta sử dụng, mà thay đổi chính con người ta: giao diện thần kinh, vật 
cấy ghép, can thiệp vào vật liệu di truyền, những hệ thống trợ giúp 
gắn chặt với ta. SOLIS đối diện với tương lai ấy không ngây thơ cũng 
không cuồng tín. Nó đối diện với ý thức rằng tương lai ấy vừa là cơ hội 
vừa là rủi ro và đòi hỏi sự cẩn trọng tột bậc.

Vì vậy những công nghệ mở rộng thân thể và trí óc được thẩm định 
nghiêm ngặt về đạo đức, không cấm đoán một cách vơ đũa cả nắm, 
nhưng cũng không hồ hởi ngây thơ. Mỗi khả năng mới được xem xét 
trên nhiều chiều, kỹ thuật và y học cũng như đạo đức, xã hội và triết 
học, và chỉ được đưa vào nếu nó bảo đảm an toàn, tôn trọng phẩm giá 
và bản sắc và giữ gìn sự công bằng. Một vật cấy ghép trả lại thị lực 
cho người mù được hỗ trợ. Một can thiệp mang lại ưu thế trí tuệ cho 
một thiểu số giàu có sẽ bị phanh lại, vì nó làm bất bình đẳng thêm bền 
chặt. Từ đó suy ra trực tiếp rằng không được có sự cưỡng ép mở rộng 
và không được có xã hội hai hạng. Sự tham dự, phẩm giá và các quyền 
không bao giờ phụ thuộc vào những cải tiến kỹ thuật. Ai không muốn 
mở rộng bản thân vẫn là thành viên trọn vẹn của cộng đồng. Không 
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nghề nghiệp và không cơ hội nào được gắn với một vật cấy ghép, và 
không đứa trẻ nào được phép bị thiệt thòi vì cha mẹ đã quyết định 
không can thiệp. Ở đây nền tuyệt đối của các quyền cơ bản phát huy 
tác dụng. Phẩm giá đứng trước mọi sự tối ưu hóa.

Vì những câu hỏi này chạm đến cách con người tự hiểu mình, các mối 
quan hệ và sự hữu hạn của con người, một sự suy ngẫm triết học và 
đạo đức đồng hành với mỗi lần dịch chuyển ranh giới. Cả việc nghiên 
cứu câu hỏi liệu ý thức có thể được số hóa hay kéo dài hay không 
cũng không bị cấm một cách giáo điều, mà được tiến hành với sự tôn 
trọng tột bậc đối với bản sắc và ý nghĩa, và gắn với những ranh giới 
rõ ràng ngăn chặn lạm dụng và tha hóa. Ở đây câu hỏi liệu chúng ta 
có nên làm một điều gì đó luôn được coi trọng ngang với câu hỏi liệu 
chúng ta có thể làm được hay không. Như vậy nhân loại có thể lớn lên 
ở ngưỡng cửa này mà không đánh mất chính mình.

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ VÀ ĐẠO ĐỨC LIÊN HÀNH TINH

HÀNG NGHÌN NĂM NAY con người khắc khoải nhìn lên các vì sao, và 
hôm nay cái nhìn ấy không còn là giấc mơ. Những căn cứ trên Mặt 
Trăng đang được lên kế hoạch, những sứ mệnh lên Sao Hỏa đang được 
chuẩn bị, việc khai thác nguyên liệu trên các tiểu hành tinh đang được 
phát triển. Từ đó nảy ra câu hỏi nhân loại sẽ đối xử ra sao với sân khấu 
mới này. SOLIS đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Vũ trụ không thuộc về 
từng quốc gia hay tập đoàn, mà là một di sản chung và một không gian 
sống mở rộng của toàn nhân loại. Vì vậy việc nghiên cứu trong vũ trụ 
được tiến hành theo cách quốc tế, hợp tác và hòa bình. Những dự án 
lớn là sứ mệnh chung của nhiều trật tự và nhiều ngành, chứ không phải 
cuộc chạy đua, trao đổi khoa học và phát minh mở được đặt lên hàng 
đầu, và việc sử dụng vũ trụ cho mục đích quân sự bị loại trừ. Việc khai 
thác nguyên liệu chỉ được phép theo những quy tắc sinh thái, đạo đức 
và công bằng rõ ràng. Hệ quả được xem xét và giới hạn, lợi tức thông 
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qua những quỹ chung đến với toàn nhân loại chứ không chỉ với những 
ai ra tay trước, và cấp hành tinh bảo đảm việc cấp phép và giám sát. 
Vì vậy một liên minh muốn khai thác một tiểu hành tinh phải chứng 
minh rằng không có rủi ro sinh thái nào và một phần lợi tức sẽ quay về 
những của chung.

Hơn nữa, vũ trụ còn là hơn một kho nguyên liệu. Nó là một không gian 
sống khả dĩ và có lẽ là quê hương của những dạng sống khác. Vì vậy 
SOLIS ngay từ đầu đã tính đến cách đối xử với sự sống ngoài Trái Đất 
có thể có, cách ngăn chặn việc mang các sinh vật đi theo cả hai chiều 
và cách giữ cho sự tham dự công bằng được bảo đảm. Vì vậy trong 
các nhóm nghiên cứu có cả những nhà đạo đức học và triết học cùng 
làm việc, có những quy trình rõ ràng để ứng xử với điều chưa biết, và 
nhân loại xuất hiện như một nền văn minh thống nhất chứ không như 
một đám đông chia rẽ gồm những nhóm cạnh tranh nhau. Như vậy nó 
bước vào vũ trụ không phải như một kẻ chinh phạt bất chấp, mà như 
một giống loài biết học hỏi và có trách nhiệm.

QUẢN LÝ RỦI RO VÀ THẢM HỌA

MỘT XÃ HỘI CHỈ xây dựng trên những thời kỳ tốt đẹp là xây trên cát. 
Thiên tai, khủng hoảng toàn cầu, những mối nguy kỹ thuật và những 
mối đe dọa từ vũ trụ thuộc về thực tại của một nền văn minh nối mạng 
và phức tạp về kỹ thuật. SOLIS không chấp nhận điều đó một cách 
cam chịu. Nó hành động. Rủi ro không bao giờ có thể tránh hoàn toàn, 
nhưng có thể chuẩn bị cho chúng và xây dựng những hệ thống vững 
chắc, biết học hỏi và thích ứng được.

Thuộc về đó là những cấu trúc liên tục theo dõi và đánh giá rủi ro: 
những nhóm liên ngành gồm khoa học, kỹ thuật và y học, những hệ 
thống cảnh báo sớm phân tích khối lượng dữ liệu lớn theo thời gian 
thực, và một sự hoạch định kịch bản có hệ thống. Đó không phải là bài 
tập để sợ hãi. Đó là nền tảng của sự chuẩn bị có chủ đích. Nếu một hệ 
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thống như vậy sớm phát hiện một mối đe dọa bất thường, trong vòng 
vài giờ các bản đánh giá được lập ra, các cấp phòng vệ Trái Đất được 
ban bố và nguồn lực được điều chuyển. Ở đây phòng chống thảm họa 
là một dự án chung chứ không phải sự ích kỷ quốc gia. Các hệ thống 
cảnh báo sớm được nối mạng quốc tế, kế hoạch khẩn cấp có ở mọi 
cấp, và các mạng lưới cứu trợ đã được chuẩn bị, diễn tập và trang bị 
trước khi tình huống nguy cấp xảy ra. Nếu một trận bão mặt trời đe dọa 
lưới điện, nguồn cung năng lượng phân tán đỡ được sự cố, và những 
đường liên lạc được bảo đảm nhiều lớp giữ cho cộng đồng gắn kết.
Nhưng sức chống chịu còn hơn cả kỹ thuật. Nó đồng thời mang tính 
xã hội, tinh thần và sinh thái: những cộng đồng và khu dân cư vững 
mạnh, những con người có thông tin và bình tĩnh, cũng như những 
cảnh quan và thành phố có thể giảm chấn cho khủng hoảng. Vì vậy 
sau một thảm họa, con người có thể trông vào sự trợ giúp vật chất 
và cũng như vậy vào những cấu trúc cộng đồng nâng đỡ về tinh thần. 
Như vậy con người không cảm thấy mình là những nạn nhân bất lực, 
mà là những thành viên cùng chịu trách nhiệm của một xã hội có sức 
chống chịu, bước ra khỏi áp lực mạnh mẽ hơn, trung thành với sức 
chống chịu vốn thuộc về những nền tảng của trật tự này.

VỊ TRÍ CỦA NHÂN LOẠI TRONG VŨ TRỤ

Ở TẬN CÙNG CỦA mọi công nghệ và mọi hệ thống không chỉ là câu hỏi 
chúng ta làm được gì, mà là câu hỏi lớn hơn: chúng ta là ai và muốn 
trở thành gì, cho chính mình, cho nhau và cho vũ trụ. SOLIS trả lời câu 
hỏi ấy không bằng sự ngạo mạn, mà bằng sự khiêm nhường. Chúng 
ta không phải là chủ nhân của vũ trụ và không phải là đỉnh cao của 
tạo hóa. Chúng ta là một phần của một mối liên hệ rộng lớn vô tận và 
phần lớn còn chưa được biết đến. Và chính từ nhận thức ấy nảy sinh 
một trách nhiệm lớn lao. Trong logic cũ, cái gì ta lấy được thì thuộc về 
ta, và kẻ mạnh hơn thì quyết định. SOLIS đảo ngược logic ấy. Ở đâu 



SOLIS // KỸ THUẬT, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ TƯƠNG LAI

1 0 7

ta sử dụng tài nguyên bên ngoài Trái Đất, ta làm điều đó như những 
người quản lý cẩn trọng chứ không như những kẻ khai thác mù quáng. 
Ở đâu ta gặp sự sống xa lạ, ta không xuất hiện như kẻ chinh phạt, mà 
như những người cùng chơi biết lưu tâm. Ở đâu ta khám phá vũ trụ, 
ta làm điều đó với ý thức về sự mong manh của mọi sự sống. Ý nghĩa 
của chúng ta không được đo bằng quyền lực, mà bằng trách nhiệm, 
không phải bằng những gì ta lấy đi, mà bằng những gì ta đóng góp.

Tiến bộ kỹ thuật và sự bành trướng chỉ có ý nghĩa khi chúng đi cùng sự 
trưởng thành bên trong, cùng minh triết, lòng trắc ẩn và sự lưu tâm. Vì 
vậy SOLIS không đo sự vĩ đại bằng sự bành trướng, mà bằng sự chín 
chắn. Chúng ta không khai khẩn những thế giới chỉ vì ta có thể. Trước 
đó ta hỏi để làm gì. Chúng ta phát triển công nghệ không chỉ mở rộng 
tầm với của ta, mà cả khả năng suy ngẫm của ta. Chúng ta xây dựng 
một nền văn hóa không nổi bật vì sự to lớn, mà vì chiều sâu của nó. Một 
con tàu du hành qua nhiều thế hệ đến một ngôi sao xa xôi sẽ không 
chỉ là một cuộc phiêu lưu kỹ thuật, mà là câu hỏi làm sao gánh vác 
cộng đồng, ý nghĩa và tình người qua nhiều thế kỷ. Mục tiêu lớn không 
phải là: nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, giàu hơn. Mà là trở thành một 
nền văn minh trao cho vũ trụ nhiều hơn những gì nó lấy đi, mang văn 
hóa, cái đẹp và tri thức ra ngoài kia, biết học hỏi thay vì chỉ chinh phục, 
và để lại những dấu vết sáng lên không chỉ về kỹ thuật, mà cả về đạo 
đức. Có lẽ chúng ta là giống loài đầu tiên được biết đến có thể quyết 
định một cách có ý thức mình sẽ hành xử ra sao trong vũ trụ. Chúng 
ta không nên để lỡ cơ hội ấy.

[  E N D  O F  R E C O R D  1 0  ]
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Levi chào đời ở một nhà hộ sinh, với một bà đỡ quen Mara từ tháng 
thứ ba, và sau đó Jonas đã nghỉ trực nửa năm mà không ai trong nhóm 
điều dưỡng quên anh. Giờ đây Levi cùng lớp học xây một ngôi nhà trên 
cây và lần đầu tiên tự nguyện làm toán. Ida đang ở trong thời gian định 
hướng của mình: ba tháng bên bờ biển ở một doanh nghiệp làm lưới, 
ba tháng ở một xưởng mà em rời đi sau hai tuần. Không ai ghi điều đó 
vào lý lịch.
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KKKKK
HI MỘT ĐỨA TRẺ CHÀO ĐỜI, ĐÓ KHÔNG CHỈ LÀ MỘT 

SỰ KIỆN SINH HỌC. Đó là một hành động của hy 
vọng, một khoảnh khắc trong đó xã hội tự đổi mới, 
và là lời mời gọi tất cả cùng nhận lấy trách nhiệm. 
Mọi thứ mà tác phẩm này phác thảo sẽ được gánh 
vác bởi những người hôm nay còn là trẻ em hoặc 
chưa ra đời. Họ có gánh nổi hay không được quyết

định trong những năm đầu đời của họ, trong gia đình, trong trường học 
của họ và ở câu hỏi liệu họ có ai đó lắng nghe mình hay không. Vì vậy 
chương này bàn về nền móng mà mọi thay đổi lâu bền đều dựa vào.

SINH NỞ VÀ TUỔI THƠ ĐẦU ĐỜI

SOLIS KHÔNG HIỂU VIỆC sinh nở như một chuyện thuần túy riêng tư, 
mà như một nhiệm vụ chung. Mỗi đứa trẻ đều quý giá, không chỉ với 
gia đình mình, mà với cả xã hội. Ngay từ đầu, mỗi người mẹ mang thai 
đều nhận được sự đồng hành chất lượng cao về y tế, tinh thần và xã 
hội, chăm sóc trước sinh, hỗ trợ khi sinh và chăm sóc sau sinh, bất kể 
đóng góp, địa vị hay nơi ở, được nâng đỡ bởi một văn hóa chăm sóc 
để phụ nữ cảm thấy an toàn và được tôn trọng. Vì trẻ em không chỉ 
lớn lên nhờ người mẹ, mọi người thân thiết đều được đưa vào. Người 
cha, cha mẹ đồng nuôi, ông bà, anh chị em và những gia đình tự chọn 
đều nhận được tư vấn và hỗ trợ, và sự đa dạng của các hình thức gia 
đình được thừa nhận. Một người cha không chỉ được nghỉ phép nuôi 
con trên giấy tờ, mà còn có một mạng lưới hỗ trợ để thật sự hiện diện 
ngay từ khởi đầu của đời sống gia đình.
Ở đây việc chăm sóc trẻ nhỏ là nơi nuôi dưỡng đầy yêu thương chứ 
không phải chỉ là nơi giữ trẻ. Những nhóm nhỏ, những người chuyên 
môn được đào tạo và không gian cho vui chơi, sáng tạo và gắn bó thay 
cho thời khóa biểu cứng nhắc, và không có sự ép buộc học sớm, mà 
là những cơ hội xuất phát từ đứa trẻ. Vì làm cha mẹ thường vất vả và 
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cô đơn, không ai phải đứng một mình. Các trung tâm gia đình và bà 
đỡ là những điểm tựa vững chắc, khu dân cư tổ chức sự giúp đỡ lẫn 
nhau, và những rào cản do quan liêu và thiếu thốn được chủ động dỡ 
bỏ, để cả một người mẹ trẻ ít có khả năng đóng góp cũng nhận sự 
hỗ trợ mà không xấu hổ. Điều này có những lý do sâu xa. Những năm 
đầu đời nhào nặn bộ não, cơ thể và cảm xúc, những người cảm thấy 
được nâng đỡ sẽ là những bậc cha mẹ tốt hơn, và mỗi đứa trẻ lớn lên 
tốt đẹp là lợi ích cho tất cả. Một xã hội đặt ngay hơi thở đầu tiên của 
một con người vào trong phẩm giá và cộng đồng cho thấy những con 
người trong đó đứng ra vì nhau.

GIÁO DỤC VÀ NÂNG ĐỠ

TRẺ EM LÀ NHỮNG người học bẩm sinh. Chúng hỏi tại sao trước cả khi 
biết nói, và chúng khám phá, sờ mó và chơi không phải vì bị ép, mà 
từ chính bản tính của mình. SOLIS thiết kế giáo dục sao cho niềm vui 
học hỏi bẩm sinh ấy không mất đi, mà được giữ gìn và củng cố. Các hệ 
thống trường học ngày nay thường cố đưa mọi trẻ em với cùng một 
tốc độ qua cùng nội dung đến cùng những kỳ thi, và vì thế làm quá sức 
với em này và chưa đủ thử thách với em kia. Ở đây trẻ em học theo 
cách riêng, với tốc độ riêng, theo những hứng thú riêng và dựa trên 
những thế mạnh riêng. Một đứa trẻ say mê thiên nhiên được phép tìm 
tòi và thí nghiệm. Một đứa trẻ cháy bỏng với những con số nhận thêm 
thử thách mà không bị dán nhãn. Một đứa trẻ nở hoa trong nghệ thuật 
được nâng đỡ như một phần trọn vẹn của cộng đồng chứ không bị đối 
xử như hàng thứ yếu.
Trong nền giáo dục này, lỗi sai không phải là vết nhơ, mà là dấu hiệu 
cho thấy ở đâu còn điều gì để khám phá. Thay cho nỗi sợ điểm kém và 
sự phân loại thành thông minh và ngu dốt là lời khích lệ thử theo cách 
khác, suy ngẫm và lớn lên. Ở đây thầy cô không chỉ là người truyền 
đạt bài học, mà là người đồng hành và dìu dắt, mở đường cho việc học 
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và hỗ trợ sự phát triển tinh thần, xã hội và sáng tạo. Điều đó có nghĩa là 
ít giảng bài một chiều hơn và nhiều dự án chung và việc vun đắp quan 
hệ hơn, và ở trường học, thầy cô, nhà giáo dục xã hội, nghệ sĩ và nhà 
nghiên cứu cùng làm việc theo nhóm. Sáng tạo, hợp tác và trí tuệ xã 
hội đứng ngang hàng với các môn học cổ điển. Nghệ thuật không phải 
môn phụ, làm việc nhóm là một năng lực then chốt, và việc rèn luyện 
lòng trắc ẩn được coi trọng như kiến thức sự kiện.

Những điều này gắn bó chặt chẽ đến mức nào, một dự án đơn lẻ cho 
thấy. Khi trẻ em cùng nhau xây một ngôi nhà trên cây, trong đó kết 
nối toán học của kết cấu và số đo, sinh học của những cây phù hợp và 
việc bảo vệ thiên nhiên, ngôn ngữ của việc ghi chép, sự tạo hình của 
nghệ thuật và đạo đức của hợp tác và trách nhiệm. Từ đó nảy sinh một 
cách học sống động, gần với thực tế, chẳng liên quan gì đến việc học 
thuộc lòng biệt lập để đi thi. Một nền giáo dục như vậy nhìn đứa trẻ 
như một con người trọn vẹn và đào tạo ra những con người sáng tạo, 
biết suy ngẫm và can đảm có thể kiến tạo sự đổi thay. Nhưng trên hết, 
nó nối tiếp sự trưởng thành mà chương về giáo dục đã đặt nền. Ngay 
từ đầu nó vun đắp sự suy nghĩ độc lập và khả năng đặt câu hỏi, thay 
vì rèn luyện sự phục tùng, vì những thách thức của thế kỷ này không 
thể giải quyết bằng ngôi trường của thế kỷ trước nữa.

CẤU TRÚC GIA ĐÌNH

GIA ĐÌNH LÀ MỘT trong những kết cấu xã hội lâu đời nhất và mạnh mẽ 
nhất của nhân loại, nhưng nó không phải là một khuôn mẫu cứng nhắc. 
Nó thay đổi theo thời gian, văn hóa và điều kiện sống. Vì vậy SOLIS 
không hiểu gia đình như một khuôn cố định, mà như một mạng lưới 
sống động, linh hoạt và đầy yêu thương, và nó củng cố mọi hình thức 
gắn bó gia đình được nâng đỡ bởi sự chăm sóc, trách nhiệm và tình 
cảm, bất kể nó trông ra sao.
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Như vậy chuẩn mực vô hình sụp đổ, chuẩn mực mà ở nhiều hệ thống 
ngày nay chỉ coi một hình thức gia đình là hiển nhiên còn mọi hình 
thức khác chỉ được dung thứ. Cha mẹ đồng giới, gia đình tái hợp, người 
nuôi con một mình, gia đình tự chọn không có quan hệ huyết thống và 
những hình thức sống qua nhiều thế hệ được thừa nhận ngang giá trị, 
miễn là chúng dựa trên sự chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau. Không có 
sự thiệt thòi về quyền lợi và trợ cấp, không có sự phán xét đạo đức từ 
bên ngoài và không có thứ bậc giữa truyền thống và hiện đại. Ở trung 
tâm không phải là một quan niệm đạo đức của xã hội, mà là lợi ích của 
đứa trẻ. Sự hỗ trợ, giáo dục, y tế và chăm sóc được định hướng theo 
những gì trẻ em và người thân của chúng thực sự cần, chứ không theo 
việc họ có vừa với một mô hình nhất định hay không. Một người cha 
nuôi con một mình có cùng các quyền như một cặp cha mẹ, một cặp 
đồng giới cùng nuôi con mà không có rào cản quan liêu, và một gia 
đình tự chọn gồm những người bạn trưởng thành cùng nuôi một đứa 
trẻ được coi là một gia đình trọn vẹn. Làm cha mẹ trong SOLIS có nghĩa 
là trách nhiệm, không phải sở hữu. Ở đâu cha mẹ gục ngã, cộng đồng 
đồng hành, thay vì phán xét.

Để các gia đình thật sự có thời gian cho nhau, các mô hình làm việc 
được nghĩ khác đi. Làm bán thời gian linh hoạt, chia sẻ vị trí việc làm, 
làm việc tại nhà có giới hạn hợp lý, nghỉ phép nuôi con cho mọi giới 
và hỗ trợ cho người thân đang chăm sóc người khác không phải là xa 
xỉ, mà là trụ cột của sức khỏe xã hội. Một người cha có thể nghỉ phép 
nuôi con nhiều tháng mà không đe dọa con đường của mình ở doanh 
nghiệp, và ông bà dành nhiều thời gian cho cháu được coi là một phần 
được thừa nhận của mạng lưới gia đình. Ở đây công việc chăm sóc và 
nuôi dạy không chỉ được đề cao về văn hóa. Như trật tự kinh tế quy 
định, nó được tính là đóng góp, mang lại điểm giá trị và điểm tích lũy, 
không phải như sự hy sinh riêng tư, mà như sự cống hiến cho tất cả. 
Như vậy gia đình được giảm tải thay vì bị quá tải, và nó không phải là 
một công trường riêng sụp đổ dưới áp lực ngày càng tăng, mà là một 
giá trị được cả xã hội nâng đỡ. Một xã hội đầu tư vào các gia đình của 
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mình sẽ xây dựng được sự gắn kết, sức đề kháng và sức khỏe tinh 
thần lâu dài.

KHÔNG GIAN AN TOÀN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CẢM XÚC

TRẺ EM CẦN NHIỀU hơn giáo dục, thức ăn và một mái nhà trên đầu. 
Chúng cần sự an toàn tinh thần: những không gian nơi chúng được 
phép phạm lỗi, học cách tin tưởng, biểu lộ cảm xúc và phát triển sức 
đề kháng. Vì vậy trong SOLIS, sức khỏe tinh thần không phải là đề tài 
phụ, mà là một mục tiêu trung tâm. Thuộc về đó là những người thân 
thiết cố định, đáng tin cậy mà trẻ em có thể tìm đến với những nỗi lo 
của mình, mà không phải đặt lịch trước hay đi qua những kênh chính 
thức. Những thầy cô tin cậy dễ thấy và dễ tiếp cận, những cô giáo phụ 
trách cố định ở nhà trẻ và những trung tâm khu dân cư luôn mở cửa 
cho trẻ em sự chắc chắn rằng có người lắng nghe và coi trọng chúng. 
Điều đó làm giảm nỗi sợ và sự bất lực, và củng cố lòng can đảm và niềm 
tin vào khả năng của bản thân. Thêm vào đó là những chương trình 
về sức bật, chánh niệm và lòng trắc ẩn, là phần cố định của đời sống 
hằng ngày, vì sức mạnh tinh thần không phải là bẩm sinh, mà lớn lên 
khi được vun đắp. Trẻ em sớm học cách nhận ra và điều tiết cảm xúc 
của mình, đặt mình vào vị trí người khác và tranh cãi một cách công 
bằng, và chúng trải nghiệm rằng thất bại thuộc về cuộc sống và làm 
sao đối diện với nó một cách lành mạnh.
Vì thế giới số với trẻ em vừa là sân chơi vừa là rủi ro, năng lực truyền 
thông được rèn luyện sớm. Một đứa trẻ không chỉ học cách dùng một 
thiết bị. Em hiểu mạng xã hội tác động ra sao, nhận ra sự khác biệt 
giữa thông tin thật và sự thao túng, và hiểu rằng sự tán thưởng trên 
mạng không phải là thước đo giá trị của bản thân, một sự tiếp nối trực 
tiếp của sự trưởng thành mà tác phẩm đã đặt nền ở chỗ khác. Nếu 
dù vậy một đứa trẻ vẫn trở thành mục tiêu bắt nạt, em không bị bỏ 
lại một mình. Các cấu trúc can thiệp sớm, và thay cho sự trừng phạt 
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đơn thuần là việc vun đắp quan hệ thật sự, củng cố đứa trẻ bị hại và 
đồng thời hiểu rằng cả đứa trẻ gây ra chuyện cũng thường cần được 
hỗ trợ, chính tinh thần phục hồi định hình hệ thống pháp luật. Như vậy 
SOLIS coi trọng trái tim như coi trọng lý trí, vì những đứa trẻ vững vàng 
về tinh thần sẽ trở thành những người lớn biết suy ngẫm và giàu lòng 
trắc ẩn, nâng đỡ một xã hội lành mạnh.

TUỔI TRẺ, BẢN SẮC VÀ SỰ TÌM THẤY CHÍNH MÌNH

TUỔI TRẺ LÀ MỘT giai đoạn không giống giai đoạn nào khác. Thân thể 
và tâm trí thay đổi nhanh chóng, và những câu hỏi ập đến mà trước 
đó hầu như chưa có: mình là ai, mình thuộc về đâu, mình muốn làm gì 
với cuộc đời mình và tự do, trách nhiệm và ý nghĩa có nghĩa là gì. Ở 
nhiều xã hội, thời gian này bị coi là giai đoạn có vấn đề, và thanh thiếu 
niên bị đối xử như yếu tố gây rối hay một rủi ro phải kiểm soát. Ngược 
lại, SOLIS hiểu tuổi trẻ không phải là mối đe dọa, mà là một thời gian 
chuyển tiếp quý giá của tìm kiếm, thử nghiệm và trưởng thành, xứng 
đáng được chú ý đặc biệt.

Người trẻ cần những không gian để khám phá chính mình mà không 
bị đánh giá hay trừng phạt ngay, và SOLIS tạo ra chúng: những xưởng 
sáng tạo, cơ sở thể thao, trung tâm thanh thiếu niên, nền tảng số cũng 
như những dự án tham gia chính trị và xã hội. Vì vậy một trung tâm 
thanh thiếu niên không chỉ có một bàn bi-a, mà có những xưởng về âm 
nhạc, dự án môi trường, ý tưởng khởi nghiệp, triết học và sân khấu, 
nơi thanh thiếu niên cùng bạn đồng trang lứa và người lớn tìm ra điều 
gì làm mình rung động. Sự đồng hành trong việc tìm thấy chính mình 
diễn ra không có áp lực và không có sự coi thường. Thanh thiếu niên 
có quyền đặt câu hỏi, hoài nghi và tự sáng tạo lại mình, và sự dìu dắt, 
tư vấn và mạng lưới bạn đồng trang lứa đều hướng tới củng cố bản 
sắc thay vì bẻ gãy nó, trong một bầu không khí tin cậy, tôn trọng và 
tự do. Và vì việc tìm kiếm cần thời gian, trật tự này chủ động dành sẵn 
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thời gian ấy. Giữa trường học và việc học nghề là một thời gian định 
hướng, trong đó người trẻ được đi xa, cùng làm việc, thử nghiệm và 
thất bại, mà không có bản lý lịch nào trừng phạt họ vì điều đó.

Trong thời gian này cũng nảy ra những câu hỏi nhạy cảm, chẳng hạn 
về tình dục, về giới tính của chính mình, về niềm tin và về lập trường 
chính trị. Trong SOLIS những câu hỏi ấy được phép đặt ra và bàn bạc 
cởi mở, và thanh thiếu niên có cơ hội tìm thấy tiếng nói của riêng mình 
trong một khuôn khổ được bảo vệ và tinh tế, với sự đồng hành có năng 
lực. Vấn đề ở đây không phải là lái họ theo một hướng định sẵn, mà 
là giúp họ tìm ra hướng đi của riêng mình, hoàn toàn theo tinh thần 
của sự trưởng thành và cách hiểu linh động về bản sắc mà tác phẩm 
đã triển khai ở phần trước. Điều đó mang tính quyết định, vì những 
người trẻ tự tin và được đồng hành tốt có triển vọng tốt hơn cho một 
cuộc đời viên mãn, và một xã hội củng cố tuổi trẻ của mình sẽ có được 
sự sáng tạo, sức phát minh và sự ổn định. Trẻ em và thanh thiếu niên 
không chỉ là những người lớn tương lai. Ngay từ bây giờ họ đã là những 
thành viên trọn vẹn của cộng đồng với những quyền, nhu cầu và ước 
mơ riêng, họ cùng quyết định những gì mình cần, và một trật tự thừa 
nhận điều đó sẽ cùng họ lái về phía trước.

[  E N D  O F  R E C O R D  1 1  ]
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Mẹ của Mara, bà Rosa, mới hai mươi chín tuổi khi thành phố bên sông 
trở thành một ngọn hải đăng: nghị viện đầu tiên có thành viên được 
bốc thăm, nhà máy nước đầu tiên là của chung, mùa đông đầu tiên 
không ai phải chịu rét. Bà Rosa thường kể về những năm trước đó, khi 
các hợp tác xã còn đứng bên cạnh các tập đoàn và thành phố học cách 
sống mà không cần sự cho phép của họ. Bà cũng kể về những người 
đã ra đi, và về gã luật sư muốn mua lại đất của mọi người, cho đến khi 
không còn ai bán nữa. “Chúng ta không đánh bại họ”, bà nói. “Chúng ta 
làm cho họ trở nên thừa thãi.”
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MMMMM
ỘT TRẬT TỰ NHƯ SOLIS KHÔNG THỂ ĐƯỢC ĐƯA VÀO 

BẰNG MỘT CÚ BẬT CÔNG TẮC. Người ta không thể 
lập trình lại một xã hội chỉ sau một đêm, không thể 
tranh luận để xóa sạch mọi nỗi sợ và vướng mắc, và, 
đây là điều quyết định, cũng không thể dựng nên 
một trật tự như vậy bằng vũ lực mà không phản bội 
chính những nền tảng của nó. Một trật tự dựa trên

phẩm giá và sự trưởng thành không thể được thiết lập bằng một cuộc 
đảo chính. Nó phải được giành lấy bằng sự thuyết phục và bằng tấm 
gương thành công. Vì vậy SOLIS là một sự chuyển đổi dài lâu và có 
ý thức, đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn, lòng can đảm và một văn hóa 
học hỏi từ sai lầm. Chương này mô tả con đường, những con người đi 
trên đó, những sự kháng cự họ sẽ gặp, số phận của khối tài sản cũ và 
những thước đo để nhận ra con đường còn đúng hay không.

CON ĐƯỜNG TỪ HIỆN TRẠNG ĐẾN SOLIS

CON ĐƯỜNG ĐI QUA ba giai đoạn đan cài vào nhau. Khởi đầu là một sự 
chuyển biến trong ý thức, vì trước khi các cấu trúc thay đổi, đầu óc 
và trái tim phải chuyển động. Cần những bản kiểm điểm trung thực, 
làm hiện rõ không chỉ các vấn đề mà cả các khả năng, và những tiếng 
nói can đảm trong truyền thông, nghệ thuật, khoa học và đời thường, 
dám hỏi liệu chúng ta có thật sự muốn cứ tiếp tục như thế này không. 
Một bộ phim kể về các nguyên tắc của trật tự này, một loạt cuộc trò 
chuyện đưa công dân, chuyên gia và người hoạt động xã hội đến với 
nhau, một bộ tài liệu học tập để trẻ em nói về tương lai thay vì nhồi 
nhét dữ kiện, nó bắt đầu như thế.

Tiếp theo là việc dựng lên những ngọn hải đăng, những nơi chốn và 
dự án cụ thể cho thấy điều đó khả thi: những thành phố chuyển sang 
kinh tế tuần hoàn, những doanh nghiệp làm việc theo các nguyên tắc 
này, những trường học và mạng lưới nghiên cứu thử nghiệm những 
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con đường mới. Một thị trấn nhỏ chuyển nguồn cung của mình sang 
các nguồn tái tạo, lập ra một nghị viện với những công dân được bốc 
thăm và trở thành tấm gương có người noi theo. Những ví dụ như vậy 
truyền cảm hứng, chứng minh rằng sự đổi thay là thực tiễn chứ không 
chỉ là lý thuyết, và tạo ra đà tiến.

Chỉ khi đủ người đã được thuyết phục và đủ ví dụ đã đứng vững, sự 
thay đổi của hệ thống mới bắt đầu: những khuôn khổ pháp lý mới, 
những động lực kinh tế mới, những thiết chế mới. Điều đó cũng không 
xảy ra chỉ sau một đêm, mà từng bước, với những bước lùi, kèm theo 
sự theo dõi và điều chỉnh. Một nguyên tắc có thể được ghi trong hiến 
pháp mà vẫn cần nhiều năm để bộ máy hành chính, nền kinh tế và xã 
hội thấm nhuần nó. Vì vậy sự đồng hành, theo dõi và phản hồi thuộc 
về mỗi bước đi. Như vậy cuộc chuyển đổi sang SOLIS là một dự án kéo 
dài nhiều thế hệ, có lẽ là dự án lớn nhất mà nhân loại từng bắt tay vào.

CHẨN ĐOÁN TRUNG THỰC

Ở ĐÂY CÓ HAI điều phải được nói rõ. Thứ nhất, cuộc chuyển đổi này 
không có gì bảo đảm, và nó không chỉ gặp sức ì, mà gặp sự kháng cự 
thật sự. Thứ hai, và khó hơn: SOLIS phân phối lại quyền lực và sự thịnh 
vượng. Những ai đang nắm cả hai một cách tập trung trong trật tự 
hiện hành, cùng với những thiết chế được dựng lên để bảo vệ họ, sẽ 
không lay chuyển vì lý lẽ, vì ở đây thứ đang bị đe dọa không phải là sự 
hiểu biết, mà là lợi ích. Một bản phác thảo giả định rằng kẻ có quyền 
có thể được thuyết phục là ngây thơ, và SOLIS không đưa ra giả định 
ấy. Nó từ bỏ sự cưỡng ép, nhưng không từ bỏ tính thực tế. Nó đối phó 
với sự kháng cự ấy ra sao mà không tự phản bội mình là chủ đề của 
phần về các tác nhân và sự kháng cự.
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CÁC CHẶNG CỦA CUỘC CHUYỂN ĐỔI

CUỘC CHUYỂN ĐỔI SANG SOLIS không phải là một cuộc đảo lộn đột 
ngột, mà là một cuộc chạy tiếp sức, trong đó các chặng xây dựng trên 
nhau và củng cố lẫn nhau. Thứ tự ở đây không tùy tiện, mà đi theo một 
logic bên trong. Khởi đầu là giáo dục, vì thiếu khả năng tư duy phức 
tạp, suy xét đạo đức và hành động sáng tạo, mọi cải cách về sau đều 
rơi vào khoảng không. Nền giáo dục ấy không bắt đầu ở đại học, mà từ 
tuổi thơ đầu đời, và nó chuẩn bị cho con người để có thể kiến tạo sự 
đổi thay. Tiếp theo là kinh tế, như đòn bẩy mạnh nhất. Các động lực 
dịch chuyển từ lợi nhuận ngắn hạn sang một nền kinh tế lâu bền, có 
ý nghĩa về xã hội và sinh thái, và một văn hóa doanh nghiệp đã thay 
đổi, sự tham gia, những mục tiêu đạo đức, trách nhiệm với xã hội và 
hành tinh, thay thế cho logic lợi nhuận thuần túy. Khi kinh tế chuyển 
mình, trật tự của quyền lực phải theo sau, để các cấu trúc chính trị 
và thể chế gánh được sự đổi thay: minh bạch hơn, giám sát đạo đức 
nhiều hơn, tham gia nhiều hơn, và dần dần các cơ quan của chiếc vòng 
mà tác phẩm này mô tả thành hình. Song song với đó là việc làm với 
những yếu tố mềm, với các giá trị, các câu chuyện và cách hiểu về 
thành công, hạnh phúc và ý nghĩa, vì một con người thành công trong 
SOLIS không phải là người giàu nhất, mà là người tạo ra điều gì đó lâu 
bền cho cộng đồng. Cuối cùng, từ một dự án tại chỗ hình thành một 
tiến trình toàn cầu, học hỏi lẫn nhau, tôn trọng những khác biệt và chia 
sẻ những nguyên tắc chung.

Để điều đó thành công, cần những lộ trình xác định các chặng, ưu tiên 
và trách nhiệm, những chương trình giáo dục và văn hóa đi kèm biến 
con người thành người tham gia chứ không phải người bị tác động, 
những dự án thí điểm có lối mở rộng rõ ràng cho những gì đã chứng tỏ 
hiệu quả, và những nền tảng qua đó tri thức và nguồn lực được chia 
sẻ. Như vậy chuyển đổi không trở thành hỗn loạn, mà là một tiến trình 
có ý thức, được cùng nhau gánh vác.
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CÁC TÁC NHÂN, VAI TRÒ VÀ SỰ KHÁNG CỰ

CUỘC CHUYỂN ĐỔI SANG SOLIS không tự diễn ra, mà được con người 
gánh vác. Có ba vai trò đứng ở trung tâm. Những người tiên phong 
là những người can đảm đầu tiên thử nghiệm ý tưởng mới, thường 
ngược dòng và chấp nhận rủi ro: những doanh nhân xã hội, những cộng 
đồng địa phương, những thầy cô và nghệ sĩ sống trước điều mà ban 
đầu chỉ là lý thuyết, và nhờ vậy tạo ra đà tiến. Những người bắc cầu 
ít hiện rõ hơn nhưng không thể thiếu. Họ kết nối những gì nếu không 
sẽ tách rời, công dân và chính trị, khoa học và kinh tế, người trẻ và 
người già. Họ phiên dịch giữa các thế giới và tạo ra những không gian 
nơi những con người với lợi ích khác nhau cùng làm việc vì giải pháp. 
Cuối cùng, những người canh gác giữ gìn đạo đức và pháp luật. Các 
hội đồng đạo đức, thanh tra viên và những nền tảng cho những ai vạch 
trần sai phạm bảo đảm rằng cuộc chuyển đổi không diễn ra mù quáng 
hay bất chấp, bảo vệ những người yếu hơn và giữ SOLIS trung thành 
với chính đòi hỏi của nó.

KHÁNG CỰ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG NHƯ NHAU

Ở ĐÂU CÓ CHUYỂN động, ở đó có kháng cự, nhưng sự kháng cự không 
thuộc cùng một loại. Một phần của sự kháng cự là một tín hiệu chính 
đáng. Nó cho thấy ở đâu con người sợ hãi, ở đâu có những xung đột 
lợi ích thật sự hay ở đâu có người bị bỏ sót. Nếu một dự án thí điểm 
về phát triển đô thị bền vững vấp phải phản đối vì giá thuê nhà tăng, 
đó không phải lý do để bỏ cuộc, mà là dấu hiệu cho thấy còn thiếu sự 
bù đắp xã hội. Sự kháng cự như vậy được lắng nghe và chuyển thành 
những giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên một phần khác của sự kháng cự 
không phải là tín hiệu để cải thiện, mà là sự bảo vệ đặc quyền của 
những người đang mất quyền lực và thịnh vượng, và nó không tan đi 
nhờ đối thoại, vì nó không dựa trên một sự hiểu lầm. Đối xử với cả hai 
loại như một là sự ngây thơ mà những bản phác thảo lớn đã vấp ngã. 
SOLIS phân biệt chúng và đối diện với mỗi loại theo cách riêng. Không 
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phải ai cũng sẽ được thuyết phục, và không phải ai cũng sẽ đồng hành. 
Nhưng ai cũng có cơ hội được lắng nghe và được tôn trọng.

XÂY DỰNG SONG SONG THAY VÌ XIN PHÉP

VÌ NHỮNG KẺ CÓ quyền sẽ không trao lại quyền lực của mình, SOLIS 
không chờ sự đồng ý của họ. Chiến lược của nó không phải là chinh 
phục những trung tâm quyền lực hiện có. Nó là xây dựng những cấu 
trúc song song đơn giản là vận hành tốt hơn, những doanh nghiệp hợp 
tác xã, một nguồn cung từ của chung, những nghị viện có công dân 
được bốc thăm, những mạng lưới tri thức mở và những chuỗi cung ứng 
có sức chống chịu và được bố trí rộng khắp, và để chúng lớn lên cho 
đến khi vượt qua và thu nạp những cấu trúc cũ. Như vậy cuộc chuyển 
đổi được giành lấy ít bằng sự chinh phục hơn là bằng sự thừa thãi. Ở 
đâu trật tự mới đơn giản là phục vụ con người tốt hơn, trật tự cũ mất 
chỗ đứng. Đó không phải là đường vòng, mà là chính con đường, vì nó 
không cần đến sự cưỡng ép mà SOLIS bác bỏ, và đặt trật tự mới trên 
những gì nó làm được, chứ không trên những gì nó chiếm được.

GỌI TÊN NHỮNG MỐI NGUY

CON ĐƯỜNG NÀY CÓ thể thất bại, và gọi tên những mối nguy tự nó là 
một cách bảo vệ trước chúng. Mối nguy thứ nhất là sự thâu tóm: các 
thể chế mới bị chính những lợi ích mà chúng lẽ ra phải thay thế chiếm 
lấy. Chống lại nó là trật tự của quyền lực, thủ tục bốc thăm, sự luân 
chuyển và quyền bãi miễn, những thứ khiến sự chiếm đoạt lâu dài trở 
nên khó khăn về mặt cơ chế. Mối nguy thứ hai là sự bóp nghẹt kinh tế: 
một hòn đảo SOLIS nằm giữa một thị trường thù địch bị bỏ đói hay bị 
phá giá. Chống lại nó là màng lọc có kiểm soát ở biên giới và việc xây 
dựng những cấu trúc có sức chống chịu, nối mạng và hợp tác, thay 
vì những thử nghiệm đơn lẻ biệt lập. Mối nguy thứ ba là sự rỗng ruột: 
ngôn ngữ của SOLIS bị mượn dùng, nhưng nội dung của nó bị khoét 
rỗng. Chống lại nó là việc theo dõi có thể đo lường các quyền cơ bản 
và sự trưởng thành của công dân, thứ giúp nhận ra sự khoét rỗng. Mối 
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nguy thứ tư là sự thoái lui: trật tự bị xói mòn theo thời gian. Chống lại 
nó là nền giáo dục công dân sâu sắc và sự bất khả về cấu trúc của 
việc đóng cứng. Một xã hội để mắt đến những mối nguy này sẽ khó bị 
chúng đánh bại hơn rất nhiều.

KHÔNG CƯỠNG ÉP, NHƯNG CÓ PHÒNG VỆ

CUỐI CÙNG, ÁP DỤNG một sự phân biệt mang tính quyết định. SOLIS từ 
bỏ tấn công và từ bỏ việc tự dựng mình lên bằng vũ lực. Nó không được 
thiết lập bằng một cuộc lật đổ và không cưỡng ép những người không 
muốn. Nhưng từ bỏ cưỡng ép không có nghĩa là từ bỏ phòng vệ. Một xã 
hội đã xây dựng được điều gì đó công bằng không có nghĩa vụ để nó 
bị phá hủy, phá hoại hay cướp đoạt nhân danh sự khoan dung. Ranh 
giới nằm ở chỗ như trong chương về an ninh: tấn công bị cấm, phòng 
vệ là chính đáng. SOLIS bảo vệ những gì nó dựng nên trước những kẻ 
muốn đánh đổ nó, mà không tự trở thành kẻ tấn công mà nó bác bỏ.

SỐ PHẬN CỦA KHỐI TÀI SẢN CŨ

CÂU HỎI KHÓ NHẤT của cuộc chuyển đổi là câu hỏi về những gì đã có 
sẵn: ngôi nhà của nhà triệu phú, vốn của tập đoàn, mảnh đất đã thuộc 
về một gia đình ba đời, khoản vay mà một người thợ đã vay ngân hàng. 
Một bản phác thảo né tránh câu hỏi này thì vẫn chỉ là một bản nháp. 
SOLIS trả lời nó bằng một nguyên tắc và bốn quy tắc. Nguyên tắc là: 
không gì bị lấy đi chỉ vì ai đó có nó, nhưng không gì còn là quyền lực 
chỉ vì nó từng là quyền lực. Cuộc chuyển đổi không tịch thu, mà tước 
bỏ quyền lực, và nó làm điều đó ở nơi toàn thể công dân đã chấp nhận 
trật tự, không bao giờ từ bên ngoài và không bao giờ chỉ sau một đêm.

Quy tắc thứ nhất dành cho tài sản cá nhân. Ngôi nhà một người đang 
sống, xưởng một người đang vận hành, mảnh đất một gia đình đang 
canh tác vẫn thuộc về họ, như quyền sở hữu hoặc như quyền sử dụng 
lâu dài, ở nơi bản thân đất đai trở thành của chung. Ai không còn bán 
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được đất vẫn có thể tiếp tục xây trên đó, sống trên đó và trao lại cho 
con cái. Quy tắc thứ hai dành cho tài sản tiền tệ. Nó được đổi sang 
điểm giá trị theo một tỷ giá công khai, cho đến ngưỡng lo xa. Phần 
vượt quá không mất đi, nhưng biến đổi: thành phần vốn trong quỹ sản 
xuất, bảo đảm cho người chủ cũ suốt đời một khoản lợi tức bằng điểm 
giá trị, nhưng không có lá phiếu, không có quyền định đoạt và không 
được bán. Sự giàu có được thừa nhận như quyền được hưởng một 
cuộc sống tốt, và được hóa giải như một đòn bẩy đối với người khác. 
Quy tắc thứ ba dành cho các công ty. Chúng trở thành doanh nghiệp. 
Người lao động trở thành người tham gia, ban điều hành trở thành 
một chức vụ có nhiệm kỳ, và những người chủ cũ nhận phần quỹ cho 
số vốn của mình theo cùng quy tắc như bất kỳ ai khác. Máy móc, nhà 
xưởng và tri thức ở lại nơi chúng được cần đến, trong doanh nghiệp. 
Quy tắc thứ tư dành cho các khoản nợ. Nợ giữa con người và doanh 
nghiệp trong trật tự được thanh toán bằng điểm giá trị cho tới một 
giới hạn công bằng và phần vượt quá thì xóa bỏ, vì một trật tự không 
có lãi suất không thể tiếp tục những khoản nợ lãi. Nợ đối với thế giới 
bên ngoài vẫn là chính nó, và được trả hết sức có thể qua màng lọc, 
để trật tự mới không bắt đầu như một kẻ lừa đảo.

Những quy tắc này áp dụng theo từng giai đoạn, giống như bảo đảm 
tuổi già: với một thời gian dài trong đó cả hai hệ thống vận hành song 
song, và với những mức sàn được bảo đảm cho những người đã hoạch 
định cuộc đời mình dưới trật tự cũ. Và chúng áp dụng kèm quyền được 
ra đi cho bất kỳ ai thà giàu có còn hơn buộc vòng. Ai ra đi thì mang 
theo những gì mình mang được, và để lại những gì thuộc về trật tự: đất 
đai, nước, quyền lực. Như vậy cuộc chuyển đổi không phải là một vụ 
cướp, cũng không phải sự đầu hàng trước hiện trạng. Nó là sự chuyển 
dịch khối tài sản cũ sang một ngôn ngữ mà trong đó nó không còn 
thống trị ai.



SOLIS // THỰC HIỆN VÀ CHUYỂN ĐỔI

1 2 4

TRUYỀN THÔNG VÀ THUYẾT PHỤC

KHÔNG Ý TƯỞNG NÀO, dù tốt đến đâu, sống được mà không có truyền 
thông, vì con người phải hiểu vấn đề là gì, cảm thấy nó liên quan đến 
mình và thấy rằng mình có thể tham dự. Vì vậy trong SOLIS truyền 
thông không phải là phần phụ và không phải là cỗ máy quảng cáo, mà 
là trái tim của cuộc chuyển đổi. Nó kết nối, giải thích, truyền cảm hứng 
và thúc đẩy.
Trên hết, nó không chỉ giải thích điều gì đang diễn ra, mà còn giải thích 
vì sao. Ngày nay quá thường xuyên các cải cách bị áp đặt và các đạo 
luật được thông qua mà con người không hiểu ý nghĩa, điều đó nuôi 
dưỡng sự nghi kỵ và thu mình. Vì vậy SOLIS luôn trả lời cả những câu 
hỏi để làm gì và ý nghĩa ra sao. Khi một thành phố chuyển sang năng 
lượng tái tạo, không chỉ các chi tiết kỹ thuật được thông báo. Người 
ta giải thích vì sao thay đổi ấy là cần thiết, về lâu dài nó có nghĩa gì 
và mỗi người đóng vai trò gì. Truyền thông này hướng tới tất cả chứ 
không chỉ giới tinh hoa, tới nữ công nhân, người thiếu niên, người hưu 
trí, người mẹ nuôi con một mình cũng như tới nữ doanh nhân, bằng 
ngôn ngữ rõ ràng, tinh tế và không có biệt ngữ chuyên môn. Nó dùng 
mọi kênh, từ truyền thông cổ điển đến truyền thông số và đến những 
sự kiện tại chỗ và các phương tiện nghệ thuật. Vì vậy sự đổi thay trong 
một thành phố không chỉ bắt đầu bằng một quyết định hành chính, mà 
cũng bằng một lễ hội của âm nhạc, trò chuyện và trải nghiệm chung.
Cuối cùng, điều quyết định là truyền thông diễn ra như một cuộc đối 
thoại chứ không từ trên xuống. Vấn đề không phải là công bố thông 
điệp, mà là tạo ra những không gian nơi người ta có thể đặt câu hỏi, 
bày tỏ nghi ngại và đưa ra đề xuất. Trong đó những người có trách 
nhiệm nói chuyện với dân chúng chứ không nói về họ, cởi mở cả về 
sai lầm và những điều chưa chắc chắn, không có phòng kín và không 
có sự giấu giếm. Vì vậy một đạo luật mới không chỉ được giải thích. 
Có một giai đoạn mở, trong đó công dân hỏi lại, cùng định hình và nêu 
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những lo ngại. Như vậy hình thành một xã hội không gánh chịu sự đổi 
thay, mà cùng nhau gánh vác nó.

LAN TỎA VÀ THÍCH ỨNG TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC TẾ

SOLIS KHÔNG PHẢI LÀ một khuôn mẫu làm sẵn để đặt lên thế giới, vì 
mỗi xã hội có lịch sử riêng, biểu tượng riêng và những nguồn lực, sức 
mạnh và vết thương riêng. Vì vậy nó không tự coi mình là sản phẩm 
xuất khẩu, mà là một mô hình mở, có thể thích ứng. Nó đưa ra những 
nền tảng và một khuôn khổ đạo đức, nhưng hình hài cụ thể hình thành 
tại chỗ. Năm nền tảng ở đâu cũng như nhau. Chúng là xương sống 
không thể thương lượng. Điều khác nhau là cách làm. Những thể chế 
nào được xây dựng, những con đường nào được chọn và những biểu 
tượng, nghi lễ nào nâng đỡ hệ thống tùy thuộc vào từng xã hội. Trong 
một cộng đồng bản địa, việc bảo vệ những hệ thống tri thức truyền 
thống đứng ở trung tâm, trong một đô thị hậu công nghiệp là sự sáng 
tạo xã hội và kỹ thuật, trong một vùng mang vết thương chiến tranh, 
trước hết là xây dựng sức đề kháng, trước khi các cơ quan của chiếc 
vòng hình thành. Như vậy mỗi xã hội lấp đầy khuôn khổ bằng thực tại 
của chính mình, thay vì bị chụp lên một mô hình xa lạ.

Để SOLIS không vỡ ra thành những hòn đảo biệt lập, các mạng lưới 
kết nối những con đường riêng lẻ. Qua đó tri thức được chia sẻ: những 
cách tiếp cận nào đã chứng tỏ hiệu quả, ở đâu có những bước lùi và 
có thể học được gì từ đó. Nguồn lực được phân bổ sao cho cả những 
vùng nghèo hơn cũng có cơ hội như nhau, và các tiêu chuẩn được hài 
hòa, để các nguyên tắc sinh thái và nhân quyền có hiệu lực ở mọi nơi, 
kể cả ở nơi chúng được thực hiện theo những cách khác nhau. Một 
mạng lưới các cộng đồng sống theo SOLIS trao đổi với nhau trên mọi 
châu lục, cùng thực hiện những dự án chung và chia sẻ kinh nghiệm, 
mà không san phẳng những nét riêng tại chỗ. Từ nhiều trật tự như vậy 
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hình thành một trật tự thế giới ra sao mà không mọc lên một kẻ cai trị 
bên trên, chương tiếp theo sẽ triển khai.

ĐO CON ĐƯỜNG BẰNG GÌ

MỘT TRẬT TỰ MANG tên mình nhưng đã mất đi nội dung là mối nguy 
thứ ba trong số đã nêu, và chống lại nó chỉ có một cách: những thước 
đo để bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra xem một dự án còn là SOLIS 
hay chỉ mang tên như vậy. Chúng đơn giản, và ai cũng có thể áp dụng. 
Cung ứng cơ bản có được bảo đảm cho mọi người không, và việc theo 
dõi các quyền cơ bản có đo được sự thực hiện chúng trong đời sống 
thực không? Trong mỗi cơ quan thực thi quyền lực, có một phần do lá 
thăm quyết định, một giới hạn nhiệm kỳ và một quyền bãi miễn không? 
Các quyết định, dòng tiền và sự gây ảnh hưởng có được công khai 
cho mọi người xem không, và đồng thời đời sống của cá nhân có được 
quyền riêng tư che chở không? Có phải không ai có thể tích trữ điểm 
giá trị vượt quá ngưỡng, lượng điểm có phải là một con số công khai, 
và việc phân bổ vốn có được thực hiện qua nhiều con đường độc lập 
không? Chi phí sinh thái có được tính vào mọi mức giá không, và cộng 
đồng có lấy của hành tinh ít hơn những gì trả lại cho nó không? Giáo 
dục có dạy việc đặt câu hỏi với chính trật tự không, và sự phê phán 
nhắm vào nó có được bảo vệ rõ ràng không? Ai không muốn ở lại có 
được phép ra đi không?
Ở đâu một trong những câu hỏi này phải trả lời là không, ở đó con 
đường đã bị rời bỏ, dù nó nghe có giống SOLIS đến đâu. Ở đâu tất cả 
có thể trả lời là có, ở đó là SOLIS, dù nó trông khác hẳn trong cuốn 
sách này. Bởi không phải hình thức làm nên trật tự này, mà là những 
gì nó bảo đảm: một quyền lực không thuộc về ai, một sự thịnh vượng 
không loại trừ ai, một hành tinh vẫn có thể sinh sống, và một con người 
tự do kiểm tra tất cả những điều ấy.
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L O G  / /  M A R A

Tomas, anh họ của Mara, đã ra đi từ mười năm trước, đến một trật tự 
nơi người ta có thể trở nên giàu có. Mỗi mùa hè anh về thăm, với những 
món quà mà ở đây không ai mua được, và với một ánh mắt năm nào 
cũng dừng lâu hơn trên con sông. Cũng mùa hè ấy, Mara ngồi trong 
nghị viện các quốc gia với tư cách đại biểu của vùng, khi nền phòng 
thủ hành tinh báo cáo cuộc diễn tập hằng năm của mình: một khối đá, 
còn cách hai năm, ba trật tự cùng nhau ngắm bắn. Không gì trong đó 
thuộc về ai cả. Ý nghĩa là ở chỗ đó.
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NNNNN
HỮNG MỐI NGUY LỚN NHẤT CỦA THỜI ĐẠI NÀY 

KHÔNG TUÂN THEO BIÊN GIỚI NÀO. Sự biến đổi khí 
hậu, một trận dịch mới, một công nghệ vượt khỏi 
tầm kiểm soát, một mối đe dọa từ vũ trụ đánh vào 
nhân loại như một tổng thể và không quốc gia nào 
có thể một mình ngăn chặn. Vì vậy một trật tự chỉ 
được nghĩ hướng vào bên trong sẽ vẫn còn thiếu

sót. Chương này hỏi SOLIS đứng ra sao trong quan hệ với thế giới: 
nhiều xã hội cùng nhau hành động như thế nào mà không mọc lên một 
kẻ cai trị mới bên trên họ, và nhân loại cùng nhau gánh vác những gì 
thuộc về hành tinh ra sao mà không từ bỏ sự đa dạng của mình.

CHIẾC VÒNG Ở CẤP HÀNH TINH

CÂU TRẢ LỜI DỄ nghĩ đến nhất cho những vấn đề toàn cầu là một chính 
phủ thế giới, và đó sẽ là cái đỉnh nguy hiểm nhất trong tất cả. Điều 
gì đúng với một nhà nước riêng lẻ thì càng đúng với hành tinh. Ở đâu 
một cấp tối cao xuất hiện, ở đó xuất hiện mục tiêu cao nhất cho sự 
thâu tóm, và không khoảng cách nào làm cho nó an toàn hơn mọi ngai 
vàng trước đây. Ở đây SOLIS cũng không chọn kim tự tháp, mà chọn 
sự lồng ghép. Trật tự được xây theo nhiều tầng, từ khu dân cư qua 
vùng và quốc gia đến cấp hành tinh, và mỗi tầng tự nó là một chiếc 
vòng: với nghị viện, chức vụ, hội đồng đạo đức, tư pháp và cơ quan 
kiểm tra, một phần được bốc thăm, thành phần luân phiên, có thể bãi 
miễn, minh bạch, không có đỉnh. Trên đó là nguyên tắc bổ trợ ở dạng 
nghiêm ngặt của nó. Cấp cao hơn chỉ được làm điều mà cấp thấp hơn 
thật sự không làm được. Như vậy cấp hành tinh chỉ còn giữ những gì 
thật sự thuộc về hành tinh. Mọi điều khác thuộc về nơi gần con người 
hơn. Như vậy hình thành sự phối hợp toàn cầu, nhưng không có kẻ cai 
trị toàn cầu.
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NHỮNG GÌ THUỘC VỀ HÀNH TINH CHỈ THÀNH CÔNG KHI LÀM 
CÙNG NHAU

NHƯNG CÓ NHỮNG NHIỆM vụ chỉ toàn nhân loại mới giải quyết được. 
Khí hậu không biết đến biên giới, một mầm bệnh vượt qua mọi bức 
tường, một trí tuệ nhân tạo quyền năng nằm trong một bàn tay đe dọa 
tất cả, và một tiểu hành tinh không phân biệt các dân tộc. Cho những 
trường hợp ít ỏi nhưng mang tính quyết định này, SOLIS tạo ra một 
nền phòng thủ hành tinh: cảnh báo sớm chung, năng lực chung, quy 
tắc chung. Trong đó hội tụ nền phòng vệ Trái Đất của từng trật tự, và 
tự nó cũng buộc vòng và không thuộc về quyền lực đơn lẻ nào. Bảo vệ 
nhân loại khỏi diệt vong là nhiệm vụ duy nhất mà không chủ quyền nào 
được giữ riêng cho mình, đồng thời là nhiệm vụ duy nhất mà không 
quyền lực nào được lạm dụng làm cái cớ để tự tôn mình lên. Vì vậy nền 
phòng thủ hành tinh cũng nằm dưới lá thăm, sự luân phiên và trách 
nhiệm giải trình. Những của chung thuộc về tất cả, bầu khí quyển, các 
đại dương, di sản của vũ trụ, được quản lý ở cấp này, theo cùng những 
quy tắc như nhà máy nước trong vùng.

CÔNG LÝ TOÀN CẦU

MỘT HÀNH TINH CHUNG đòi hỏi một nền công lý chung. Những của cải 
thuộc về tất cả không được để cho một số ít chiếm đoạt. Lợi tức của 
chúng đến với toàn nhân loại, chứ không chỉ với những ai ra tay trước. 
Ở đâu sự giàu có dựa trên bất công trong quá khứ, việc bù đắp nó 
thuộc về công lý, không phải như một món nợ vĩnh viễn, mà như một 
sự nhìn nhận lại một cách trung thực. Những vùng giàu có mang một 
nghĩa vụ đặc biệt, vì trách nhiệm được đo theo năng lực và nguồn lực. 
Và không xã hội nào được đặt sự thịnh vượng của mình trên việc bóc 
lột một xã hội khác. Trong SOLIS, sự đa dạng là một sức mạnh để học 
hỏi, không phải cái cớ cho sự chênh lệch giữa các dân tộc.
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SỰ THUỘC VỀ VÀ DI CƯ

AI THUỘC VỀ MỘT cộng đồng và người ta gia nhập hay rời bỏ nó ra sao 
chạm đến phần lõi của mọi trật tự. Ở đây SOLIS giữ hai điều đi cùng 
nhau. Một mặt là quyền được ra đi. Không con người nào bị xích vào 
một trật tự, dù nó công bằng đến đâu. Ai muốn di cư hay lập một cộng 
đồng khác biệt của riêng mình đều được phép, chỉ bị giới hạn ở chỗ 
không ai được ra đi để gây hại cho người khác hay phá hủy cộng đồng. 
Đây là màng lọc có kiểm soát, áp dụng cho con người. Nó cho sự khác 
biệt chính đáng đi qua và chỉ bịt chỗ rò mà qua đó ai đó có thể luồn 
lách trật tự từ bên ngoài. Mặt khác là quyền được đến. Di cư không bị 
đối xử như một mối đe dọa, mà được sắp xếp có trật tự và nhân văn, 
với trách nhiệm đối với những người tìm nơi che chở cũng như đối với 
những cộng đồng tiếp nhận. Ai đến thì nhận được cung ứng cơ bản 
và các quyền cơ bản ngay từ ngày đầu, và được tiếp cận ngôn ngữ và 
cơ hội đóng góp thay vì những phòng chờ. Ai tiếp nhận thì nhận được 
phương tiện để việc tiếp nhận đứng vững. Sự hòa nhập ở đây không 
phải là đường một chiều. Cả hai bên đều học hỏi, và sự đa dạng được 
tôn trọng, nhưng không phải bằng cái giá của năm nền tảng. Một trật 
tự mà người ta được phép rời bỏ phải thuyết phục bằng những gì nó 
làm được, chứ không bằng cách khóa chặt lối ra.

TỒN TẠI TRONG MỘT THẾ GIỚI HỖN HỢP

SOLIS KHÔNG HÌNH THÀNH trong một thế giới trống rỗng, mà bên cạnh 
những thế lực không chia sẻ các nguyên tắc của nó. Một xã hội tự ràng 
buộc mình về sinh thái và đạo đức, trong khi những xã hội khác không 
làm vậy, có thể bị giẫm nát hay bị phá giá trước khi tấm gương của nó 
kịp tác động. SOLIS đối phó với điều đó không bằng sự thu mình cũng 
không bằng tấn công, mà bằng liên kết: liên minh của những vùng cùng 
chí hướng, phòng thủ lẫn nhau, những chuỗi cung ứng có sức chống 
chịu và nối mạng, tri thức được chia sẻ. Đối với bên ngoài, nó ủng hộ 
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một thế giới đa cực. Không khối nào được thống trị tất cả, các vùng và 
nền văn hóa vẫn độc lập đồng thời gắn kết, và sự cân bằng hình thành 
từ sự phụ thuộc lẫn nhau, sự tôn trọng và những ranh giới rõ ràng: đa 
dạng mà không hỗn loạn, trật tự mà không khuất phục. Con đường 
của nó ra bên ngoài cũng giống con đường vào bên trong, chiến thắng 
bằng sự thừa thãi. Ở đâu trật tự mới phục vụ con người tốt hơn một 
cách rõ ràng, trật tự cũ mất chỗ đứng. Cho đến lúc đó, SOLIS bảo vệ 
những gì nó đã xây dựng, mà không tự trở thành kẻ tấn công.

MỘT NHÂN LOẠI THỐNG NHẤT, KHÔNG ĐỒNG DẠNG

MỤC TIÊU KHÔNG PHẢI là một nhà nước thế giới cũng không phải một 
tấm chăn chắp vá, mà là một nhân loại thống nhất nhưng không đồng 
dạng. Năm nền tảng có hiệu lực ở mọi nơi, phẩm giá, sự cân bằng, 
trách nhiệm với hành tinh, vun đắp tri thức và minh triết, sức chống 
chịu lâu dài. Chúng là phần lõi chung không thể thương lượng. Điều 
khác nhau là mọi thứ còn lại: hình hài của các thể chế, ngôn ngữ của 
văn hóa, những con đường đến với ý nghĩa. SOLIS không áp đặt một 
quan niệm duy nhất về cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu, thì nó kiên quyết 
giữ lấy những gì mọi con người cùng chia sẻ bấy nhiêu. Một lõi hẹp 
và vững chắc và bên trên là một sự đa dạng phong phú, đó là trật tự 
trong đó nhân loại có thể hành động như một mà không thôi là nhiều. 
Tương lai của chúng ta thuộc về tất cả, hoặc không thuộc về ai.

[  E N D  O F  R E C O R D  1 3  ]
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TỔNG QUAN VỀ NĂM NỀN TẢNG

ỞỞỞỞỞ
CUỐI TÁC PHẨM NÀY, ĐÁNG ĐỂ HỎI SOLIS THỰC CHẤT 
LÀ GÌ VÀ ĐIỀU GÌ PHÂN BIỆT NÓ VỚI NHỮNG BẢN 

PHÁC THẢO KHÁC. Câu trả lời là: SOLIS không phải là 
một bộ luật cứng nhắc, không phải một tuyên ngôn 
bất biến và không phải một mô hình làm sẵn đem 
chụp lên một xã hội. Nó là một hệ thống biết học 
hỏi và không ngừng phát triển, một khuôn khổ, một

thái độ, một chiếc la bàn, phải được thổi sức sống mới vào trong mỗi 
xã hội và mỗi thế hệ. Dù linh hoạt đến đâu, nó vẫn được giữ lại với nhau 
bởi năm nền tảng, chạy như một sợi chỉ đỏ xuyên qua mọi lĩnh vực và 
tạo thành xương sống đạo đức của nó.

Phẩm giá con người không chỉ đòi hỏi không làm hại ai, mà còn đòi 
hỏi chủ động lo cho mỗi con người có thể phát triển trọn vẹn. Nó là 
nền móng tuyệt đối mà không sự cân nhắc nào được hạ xuống thấp 
hơn, và nó cũng dành cho cả người đã gây ra tội lỗi. Sự cân bằng giữa 
cá nhân và cộng đồng giữ gắn kết những gì mà các trật tự khác đem 
đặt đối đầu nhau. Tự do không có trách nhiệm là vô tâm, trách nhiệm 
không có tự do là áp bức, và tự do đích thực nảy sinh ở nơi con người 
nhận ra trách nhiệm của mình và gánh vác nó từ niềm tin. Trách nhiệm 
với hành tinh biến Trái Đất thành thế giới sống, không chỉ bị tổn hại ít 
hơn mà còn được chữa lành, và trao cho nó một tiếng nói trong mọi 
quyết định. Vun đắp tri thức và minh triết đặt trật tự trên những hiểu 
biết tốt nhất và trên sự phán đoán biết cách diễn giải chúng, và trên 
điều rằng mọi tri thức đều để ngỏ và mọi thẩm quyền đều có thể bị 
chất vấn, kể cả thẩm quyền này. Cuối cùng, sức chống chịu lâu dài 
xây mọi thứ phải gánh đỡ theo cách phân tán, có khả năng học hỏi và 
thích ứng, để trật tự bước ra khỏi áp lực mạnh mẽ hơn, thay vì gãy vỡ 
dưới nó.

Tuy nhiên những giá trị này sẽ chẳng để lại hệ quả gì nếu tác phẩm 
không đặt bên cạnh chúng các thể chế. Câu hỏi khó nhất, câu hỏi về 
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quyền lực, SOLIS không trả lời bằng một cơ quan tối cao, mà bằng một 
chiếc vòng không có đỉnh, neo trong nhân dân và được bảo vệ trước 
sự thâu tóm lâu dài bằng bốc thăm, luân phiên, bãi miễn và sự tách biệt 
giữa tri thức và quyết định. Nó không xóa bỏ nền kinh tế, cũng không 
lập kế hoạch cho nó theo kiểu toàn tri, mà giới hạn thị trường: cung 
ứng cơ bản như một quyền được hưởng, hàng hóa tự chọn qua một 
phương tiện giá trị không thể tích trữ, với giá cả hình thành từ những 
tín hiệu phi tập trung trong các giới hạn sinh thái và xã hội, và một 
nguồn vốn nằm trong nhiều bàn tay. Nó bảo vệ không gian công cộng 
không bằng một bộ sự thật, mà bằng một thủ tục có nghĩa vụ chứng 
minh, quyền khiếu nại và ranh giới không thể xê dịch rằng thủ tục ấy 
không bao giờ được dùng để chống lại sự phê phán nhắm vào chính 
SOLIS. Và nó không rèn công dân của mình thành những người phục 
tùng, mà thành những người trưởng thành, đến mức có khả năng tự 
mình gạt bỏ trật tự này, nếu nó đáng bị như vậy.

TỔNG QUAN VỀ CÁC BỘ PHẬN

AI ĐÃ ĐỌC TÁC phẩm này đều biết các bộ phận của nó trong mối liên 
hệ của chúng. Ở đây chúng được đặt cạnh nhau thêm một lần nữa, để 
mỗi phần của bản phác thảo có thể được so sánh với mọi phần khác, 
vì một trật tự chỉ vận hành trọn vẹn khi các phần của nó không mâu 
thuẫn với nhau.
Năm nền tảng là phần lõi không thể thương lượng: phẩm giá, sự cân 
bằng, trách nhiệm với hành tinh, tri thức và minh triết, sức chống chịu. 
Mọi điều còn lại là tự do.

Chiếc vòng là trật tự của quyền lực: một vòng tròn các cơ quan không 
có đỉnh, neo trong toàn thể công dân, ở mọi cấp từ khu dân cư đến 
hành tinh. Ai được gắn vào nó thì đã buộc vòng.

Các nghị viện thông qua luật và ngân sách của cấp mình, gồm cả người 
được bầu lẫn người được bốc thăm. Các chức vụ có nhiệm kỳ thực thi, 
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có thời hạn và luân phiên. Hội đồng Minh triết nghĩ vượt qua đường 
chân trời và tư vấn mà không ra lệnh. Các hội đồng đạo đức thẩm định 
theo các nền tảng và có thể tạm dừng. Tư pháp ràng buộc tất cả, kể 
cả các cơ quan của chiếc vòng. Cơ quan minh bạch và kiểm tra giữ 
cho tri thức luôn để ngỏ và giám sát các quyền cơ bản.

Toàn thể công dân tự quyết định bốn điều: việc chấp nhận trật tự, mọi 
sự đụng chạm đến phần lõi của nó, việc bãi miễn các cơ quan của nó, 
và những câu hỏi được đặt ra trước họ hoặc được một kiến nghị đưa 
đến họ. Mọi điều khác do các nghị viện quyết định.

Bốc thăm, luân phiên, bãi miễn và sự tách biệt giữa tri thức và quyết 
định là bốn bộ phận chống lại sự thâu tóm. Chúng áp dụng cho mọi 
quyền lực, kể cả quyền lực vũ trang, cho ngân hàng cộng đồng và cho 
việc phân bổ vốn.

Ngoại lệ tự kết thúc cho phép hành động nhanh khi khẩn cấp: công 
khai, có thời hạn, có ngày hết hiệu lực, được thẩm định lại sau đó và 
kèm nghĩa vụ tháo dỡ.

Các quyền được hưởng bảo đảm cho mỗi người sự cung ứng cơ bản, 
nhà ở, năng lượng, lương thực, y tế, giáo dục, đi lại, mà không cần đáp 
lại, được chi trả từ phần chung. Ở đâu các hàng hóa thuộc bệ đỡ khác 
nhau, nhu cầu, thứ tự và lá thăm quyết định, chứ không phải quan hệ 
quen biết.
Điểm giá trị trả công cho đóng góp và dùng để mua hàng hóa tự chọn: 
gắn với cá nhân, không lãi, không thể tích trữ, không thể đầu cơ, với 
giá cả hình thành từ những tín hiệu phi tập trung trong các giới hạn 
sinh thái cố định. Có thể tiết kiệm và để lại thừa kế cho đến ngưỡng lo 
xa, vượt quá thì không.

Lượng điểm là một con số công khai. Điểm mới chỉ được sinh ra trong 
ngân hàng cộng đồng để đổi lấy đóng góp đã đăng ký, và ba chiếc núm 
vặn công khai, giá trị cơ bản của một giờ, phần chung và cái ngưỡng, 
giữ nó tương xứng với lượng hàng hóa tự chọn được tạo ra.
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Phần chung là phần của mỗi khoản ghi có chảy vào các ngân quỹ 
chung, tăng dần khi vượt quá một ngưỡng. Nó thay thế thuế, đơn giản 
ở nguồn và hiển hiện trong cách sử dụng.

Các doanh nghiệp là cộng đồng của những người tham gia, với một 
tài khoản doanh nghiệp tạo thành quỹ dự phòng nhưng không thành 
khối tài sản. Các quỹ đan mạng lưới phân bổ vốn qua nhiều con đường 
độc lập, và một phần được dành riêng cho những gì khác thường.
Màng lọc là ranh giới có kiểm soát với bên ngoài. Nó cho giá trị đi qua 
vì những nhu cầu thực và cho những con người mang sự khác biệt 
chính đáng đi qua, và bịt chỗ rò mà qua đó sự tích tụ, quyền lực hay 
sự hủy hoại có thể lọt vào.

Sự chuyển dịch khối tài sản cũ điều chỉnh cuộc chuyển đổi: tài sản 
cá nhân được giữ nguyên, tài sản tiền tệ đến ngưỡng thành điểm giá 
trị và vượt ngưỡng thành phần quỹ không có lá phiếu, các công ty trở 
thành doanh nghiệp, và nợ trong nội bộ được xóa phần vượt quá một 
giới hạn công bằng.

Những người đại diện cho thế giới sống trao cho các hệ sinh thái, 
loài vật và các thế hệ tương lai một tiếng nói trước các cơ quan của 
trật tự.

Sự minh bạch bất đối xứng làm cho quyền lực trở nên trong suốt và 
che chở cá nhân. Chức vụ, quỹ, thuật toán và chiến dịch đều công khai, 
đời sống của công dân là riêng tư.

Ranh giới của các thủ tục áp dụng ở mọi nơi trật tự có thể can thiệp. 
Cả thủ tục thẩm định của không gian công cộng lẫn bộ máy an ninh 
đều không bao giờ được quay sang chống lại sự phê phán nhắm vào 
SOLIS.

Quyền được ra đi và sự trưởng thành để đặt câu hỏi cả với SOLIS là 
những chốt an toàn sau cùng. Một trật tự mà người ta được phép rời 
bỏ và gạt bỏ phải thuyết phục bằng những gì nó làm được.

Những nền tảng và bộ phận này không đứng rời rạc cạnh nhau. Chúng 
nối xã hội, pháp luật, an ninh, kinh tế, hành tinh, giáo dục, y tế, văn hóa, 
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công nghệ, gia đình và thế giới thành một tổng thể. Bản chất của SOLIS 
nằm ở đó: không phải chế độ kỹ trị, không phải hệ tư tưởng và không 
phải công thức làm sẵn, mà là một mối liên kết sống động, được nâng 
đỡ bởi những con người biết rằng tự do, trách nhiệm, phẩm giá và sự 
bền vững tiếp sức cho nhau. Đó là một trật tự có một chiếc la bàn rõ 
ràng, chấp nhận sai lầm, học hỏi từ sai lầm và tự hoàn thiện mình.

VÌ SAO CẦN ĐẾN SOLIS

NGƯỜI TA CÓ THỂ hỏi vì sao lại cần một bản phác thảo bao quát đến thế 
và vì sao không đủ nếu chỉ sửa chữa những hệ thống hiện có. Câu trả 
lời là nhân loại đang đứng trước một ngã rẽ có tầm hệ trọng vượt trên 
mọi điều trước đây, và ngã rẽ ấy mở ra cùng lúc trên nhiều chiều kích.

Ở chiều kích hành tinh, lần đầu tiên chúng ta nắm trong tay phương 
tiện để biến hành tinh thành nơi không thể sống được, đồng thời nắm 
những kỹ thuật để chữa lành nó. Câu hỏi chỉ là chúng ta chọn hướng 
nào, và ở đây chỉ sửa chữa thôi thì không còn đủ. Ở chiều kích công 
nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và công nghệ thần kinh 
tăng trưởng theo cấp số mũ và có thể gắn kết chúng ta cũng như chia 
rẽ chúng ta. Điều quyết định là ai điều khiển chúng và ai đặt ra các 
giới hạn đạo đức. Ở chiều kích xã hội, chúng ta có đủ tri thức để nuôi 
sống tất cả, chấm dứt nghèo đói và mở ra giáo dục cho mọi người. Thế 
nhưng hàng triệu người vẫn đói và bất bình đẳng vẫn gia tăng, khiến 
câu hỏi đặt ra là chúng ta còn muốn đứng nhìn bao lâu nữa, thay vì 
tạo ra những hệ thống sử dụng tri thức ấy một cách công bằng. Và ở 
chiều kích tâm hồn, một thế giới ăn mừng những tiến bộ phi thường, 
đồng thời kiệt quệ từ bên trong. Câu hỏi là chúng ta muốn những xã 
hội nơi con người chỉ vận hành như cỗ máy, hay những xã hội nơi họ 
nở hoa.

Đây không phải là kịch bản của một tương lai xa xôi, mà là hiện tại. 
Chúng ta đã sống giữa cuộc thử thách xé toạc này, trong một thế giới 
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ăn mừng tiến bộ, đúc bê tông cho bất công, tan rã về chính trị, chênh 
vênh bên bờ vực về sinh thái và kiệt sức về tâm hồn. Vì vậy vấn đề 
không phải là những sửa chữa nhỏ hay việc chắp vá những hệ thống 
đã chạm đến giới hạn từ lâu. Vấn đề là một kiến trúc mới, một nền 
móng mới, một khế ước xã hội mới, nối lại con người, hành tinh, công 
nghệ và ý nghĩa. Sau cùng là một câu hỏi không gì nhỏ hơn: làm sao để 
nhân loại chúng ta không chỉ sống sót, mà còn nở hoa, làm sao để tạo 
ra một nền văn minh biết lớn lên, học hỏi và chữa lành, trên hành tinh 
này và xa hơn nữa. Thời gian đang thúc giục, vì mỗi thế hệ do dự lại 
đẩy trách nhiệm sang một thế hệ có lẽ không còn lựa chọn nào nữa.

TẦM NHÌN LỚN

SOLIS LÀ NHIỀU HƠN một kế hoạch cải cách, một chương trình nghị 
sự chính trị hay một ý tưởng kinh tế. Nó là một tầm nhìn, một tầm nhìn 
bao quát, lớn hơn mọi hệ tư tưởng, mọi cương lĩnh đảng phái và mọi 
lợi ích quốc gia. Nó phác họa một thế giới trong đó mỗi đứa trẻ đều có 
cơ hội khám phá năng khiếu của mình, và không tài năng nào bị mất đi 
chỉ vì nó không vừa với một khuôn mẫu. Một thế giới trong đó không 
ai đói trong khi người khác sống trong dư thừa, vì sự giàu có không 
có nghĩa là tự rào mình lại, mà là trách nhiệm được chia sẻ. Một thế 
giới trong đó lao động mang lại sự viên mãn thay vì bóc lột, công nghệ 
phục vụ con người chứ không phải ngược lại, và chúng ta hợp tác với 
thiên nhiên thay vì chống lại nó. Một thế giới trong đó các nền văn hóa 
cùng nhau nhảy múa thay vì giao tranh, và trong đó chúng ta ngước 
nhìn các vì sao không phải như kẻ chinh phục, mà như những người 
gìn giữ biết học hỏi.

Có người sẽ phản bác rằng điều này nghe hay nhưng không thực tế, 
và con người không phải như vậy. SOLIS trả lời điều đó theo hai cách. 
Thứ nhất, tác phẩm này chưa ở chỗ nào giả định những con người tốt 
hơn. Mỗi bộ phận của nó được xây cho những con người như họ đang 
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là, dễ sai lầm, vụ lợi, dễ bị cám dỗ, và chính vì thế mà nó đứng vững. 
Thứ hai, tầm nhìn này không phải là một giấc mơ ngây thơ, mà là một 
thước đo, không phải một đích đến làm sẵn, mà là một đường sáng dẫn 
lối, theo đó các hệ thống, quyết định và cấu trúc có thể định hướng. 
Vấn đề không phải là chúng ta có tạo ra được thế giới hoàn hảo hay 
không. Vấn đề là chúng ta có từ chối bằng lòng với điều gì kém hơn cái 
tốt nhất mà chúng ta có thể trở thành hay không. Một tầm nhìn như 
vậy làm cùng lúc ba việc. Nó trao hy vọng, bằng cách cho thấy rằng 
thay đổi là có thể và tương lai có thể được định hình. Nó trao phương 
hướng, bằng cách giúp đặt ưu tiên và đánh giá các quyết định. Và nó 
trao ý nghĩa, bằng cách trả lời câu hỏi vì sao chúng ta gánh lấy những 
nhọc nhằn của sự thay đổi: vì chúng ta không cam chịu một thế giới 
nơi bất bình đẳng, hủy hoại và hoài nghi yếm thế là chuẩn mực. Như 
vậy nó đứng như một vì sao bên trong phía trên tất cả, trao phương 
hướng, kể cả trong những khoảnh khắc tăm tối, và hướng tầm mắt 
vượt qua chu kỳ bầu cử kế tiếp đến những thế hệ mai sau.

LỜI KÊU GỌI GỬI NHÂN LOẠI

PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI là một bản phân tích, cũng không phải một lý 
thuyết, mà là một lời kêu gọi: gửi bạn, gửi tôi, gửi tất cả chúng ta. Vì 
chỉ chờ đợi những người ở trên kia giải quyết, hy vọng chính trị và các 
thể chế sẽ sắp xếp mọi thứ, hay tin rằng một người đàn ông mạnh mẽ 
mới hoặc một chương trình hoàn hảo sẽ làm thay chúng ta mọi việc, 
là không đủ. Cũng không đủ nếu rút lui vào sự hoài nghi yếm thế và 
tuyệt vọng, nấp sau màn hình và sự mỉa mai, hay tự thu nhỏ mình bằng 
ý nghĩ rằng một cá nhân đằng nào cũng chẳng thay đổi được gì.

Vì xã hội không phải là chính phủ và không phải là hệ thống. Xã hội là 
tất cả chúng ta, với những quyết định, lời nói và hành động hằng ngày. 
Mỗi người đều có thể thử những con đường mới trong môi trường của 
mình, sống bền vững hơn, cư xử công bằng hơn, nói năng tỉnh thức 
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hơn, kết nối với người khác và tiếp sức cho khu phố và các sáng kiến, 
khởi đầu những dự án nhỏ, khơi mở những cuộc trò chuyện, nêu một 
tấm gương có thể nhìn thấy và truyền lại tri thức. Điều đó không cần 
một đấng cứu thế hay một lãnh tụ vĩ đại, mà cần một khối lượng tới hạn 
những con người nói rằng: chúng tôi muốn khác đi, chúng tôi muốn tốt 
hơn, và chúng tôi bắt đầu ngay tại đây và ngay lúc này, bằng những 
phương tiện của mình và trong cuộc sống của mình. SOLIS không phải 
là một dự án từ trên xuống, mà là một mạng lưới và một cánh đồng của 
những khả năng, trong đó mỗi chuyển động, dù nhỏ đến đâu, đều trở 
thành một phần của một cuộc chuyển hóa lớn.
Hãy hình dung thế này: ở một thành phố, một ngôi trường bắt đầu thay 
đổi cách ăn uống, mở rộng quyền cùng quyết định và dạy chánh niệm. 
Ở một khu phố, mọi người bắt đầu cùng nhau sản xuất năng lượng và 
làm sống lại các không gian công cộng. Ở một doanh nghiệp, những 
người tham gia sắp xếp lại thời gian làm việc và chia lợi tức công bằng 
hơn. Không dự án nào trong số đó tự nó thay đổi được thế giới, nhưng 
cùng nhau chúng tạo thành một mạng lưới ngày càng dày đặc và mạnh 
mẽ hơn. Lời kêu gọi của SOLIS không muốn đặt lên vai bạn một gánh 
nặng. Nó muốn cho bạn thấy rằng bạn là một phần của điều gì đó lớn 
hơn, rằng bạn có tiếng nói và không hề bất lực. Câu hỏi không phải là 
bạn có thể thay đổi mọi thứ hay không, mà là bạn có sẵn sàng đóng 
vai của mình hay không, với lòng can đảm, với trái tim và với hy vọng.

LỜI KẾT

TÁC PHẨM NÀY KHÔNG được viết cho giới tinh hoa, các viện hàn lâm 
hay các hội nghị, và không cho những tờ giấy phủ bụi trong ngăn kéo. 
Nó được viết cho những con người ngày ngày làm việc, yêu thương, 
đau khổ và hy vọng, thường lặng lẽ, thường vô hình, thường kiệt sức, 
và đôi khi tự hỏi phải chăng tất cả chỉ có vậy, hay ngoài kia còn có điều 
gì lớn lao hơn đang gọi họ và nối họ với người khác. SOLIS là một lời 
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mời gửi tất cả những ai cảm thấy trong mình có nhiều hơn những gì 
đời sống thường ngày cho phép, và có can đảm nghĩ lớn và bắt đầu từ 
việc nhỏ.

Mara không có thật. Bà đầu bếp không có thật, con sông cũng không, 
Lễ hội Ánh sáng cũng không. Nhưng mọi điều xảy đến với họ đều được 
xây dựng, từng bộ phận một, trong cuốn sách này, và được xây cho 
những con người như họ đang là. Đó là sự khác biệt giữa một giấc mơ 
và một bản phác thảo.

Một tác phẩm vạch ranh giới giữa tư vấn và quyết định thì không được 
im lặng về ranh giới ấy với chính mình. Tác phẩm này do một con người 
phác thảo và viết ra. Trong lần chỉnh sửa làm nên sự khác biệt giữa 
phiên bản này với phiên bản đầu tiên, một trí tuệ nhân tạo đã giúp 
người ấy. Nó đã tìm những mâu thuẫn, chỉ ra những lỗ hổng và đề xuất 
những câu văn. Còn từng chữ thì chính tác giả đã thẩm định, gạt bỏ 
hoặc giữ lại và chịu trách nhiệm. Cỗ máy đã soi sáng câu trả lời. Câu 
hỏi là do con người đặt ra.

Vậy xin dành tác phẩm này cho những người sẽ còn đến. Mong họ lớn 
lên trong một thế giới không chỉ che chở họ, mà còn nuôi dưỡng và 
tiếp sức cho họ. Xin dành nó cho những người già đã trao cho chúng 
ta những câu chuyện của họ. Mong chúng ta tôn vinh minh triết của họ 
và gìn giữ những trải nghiệm của họ. Và xin dành nó cho những người 
đang sống, chao đảo giữa sợ hãi và hy vọng. Mong họ nhận ra rằng họ 
không đơn độc, và nỗi khát khao ý nghĩa và sự gắn kết của họ không 
phải là ngẫu nhiên, mà là một tiếng gọi. Ở đây SOLIS không muốn là 
một giáo điều hay một cuốn kinh thánh, mà là một chiếc la bàn, một 
công cụ, một cây cầu và một sự khởi đầu. Nó không mời gọi đi theo 
một cách mù quáng, mà mời cùng suy nghĩ, cùng cảm nhận và cùng 
hành động.

Trên trang giấy, cuốn sách này kết thúc tại đây. Nhưng thật ra nó 
không kết thúc, mà bắt đầu: trong những cái đầu, trong những trái tim, 
trong những cuộc trò chuyện và trong những hành động nảy sinh từ 
đó. Mong SOLIS là một cây cầu chứ không phải một boongke, một ánh 
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sáng chứ không phải một ngọn hải đăng của quyền lực, một lời hứa 
chứ không phải một mệnh lệnh. Cho trẻ thơ, cho người già, cho chúng 
ta, cho Trái Đất, cho các vì sao và cho sự sống.

SOLIS chỉ sống khi bạn sống nó.

System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.System of Learning, Integrity and Sustainability — SOLIS.
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